HƯỚNG DẪN HỌC SINH 12 sử DỤNG MÁY TÍNH CASIO fx 570 ES, fx 570 VN PLUS GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM-PHẦN GIẢI TÍCH. 


PHẦN A. MỞ ĐẦU 


I. LÝ DO CHỌN ĐÊ TÀI 
1. Cơ sở lý luận 

Mục tiêu hàng đầu của nghành giáo dục nói chung và của nghành GDĐT Bình Dương nói riêng 
trong những năm gần đây là đổi mới phuơng pháp dạy học nâng cao chất luợng giáo dục, nhằm đào 
tạo những con người có đầy đủ phẩm chất như: năng động, sáng tạo, tự chủ, kỷ luật nghiêm, có tính tổ 
chức, có ý thức suy nghĩ tìm giải pháp tối ưu khi giải quyết công việc để thích ứng với nền sản xuất tự 
động hóa, hiện đại hóa. Muốn đạt được điều đó, một ừong những việc cần thiết phải thực hiện ừong 
quá trình dạy học là tận dụng các phương tiện hiện đại hồ trợ vào quá trình dạy và học ừong đó có máy 
tính cầm tay (MTCT) nói chung và máy tính CASIO nói riêng là một trong những công cụ được sử 
dụng nhiều nhất và không thể thiếu ừong quá trình dạy và học hiện nay. 

Mặc dù máy tính cầm tay hay còn gọi là máy tính bỏ túi (MTBT) là một vật dụng rất quen 
thuộc đối với học sinh trung học phổ thông, có thể coi MTCT như một dụng cụ học tập của học sinh, 
nhưng việc sử dụng và án dụng để giải toán rất còn hạn chế, đa số các em chỉ dừng lại ở việc sử dụng 
những chức năng cơ bản như: cộng trừ nhân chia, giải phương trình bậc hai, bậc ba... mà chưa khai 
thác hết các chức năng vốn có của máy tính, chưa biết kết hợp những kiến thức cơ bản của toán học và 
chức năng của máy tính để xây dựng và hình thành một thuật toán đề áp dụng vào giải những dạng 
toán thuờng gặp trong chương trình Trung học phổ thông. 

Từ khi MTCT ra đời, các nhà giáo dục và các nhà nghiên cứu đã quan tâm đến tác động của 
MTCT vào thành tích học tập của học sinh. MTCT ra đời có làm giảm các kĩ năng cơ bản của học sinh 
hay không? Vào thời điểm đó, các cuộc tranh luận diễn ra thường xuyên giữa các nhà giáo dục học, 
các giáo viên và có những ý kiến ừái chiều đưa ra, có người thì ủng hộ và chấp nhập, có người thì 
không đồng tình vì cho rằng việc sử dụng máy tính làm giảm khả năng tư duy lôgic của học sinh.Tất 
nhiên mọi vấn đề đều có hai mặt tích cực và tiêu cực cũng giống như việc sử dụng máy tính vào giải 
toán nếu như chúng ta biết khai thác một cách khéo léo thì sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc dạy và 
học. 


2. Cơ sở thực tiễn 

Với sự phái triển của công cụ tin học, thì máy tính cầm tay là một sản phẩm hỗ trợ rất tốt cho 
việc dạy và học, với những chức năng được lập trình sẵn thì máy tính có thể giải quyết hầu hết các 
dạng toán từ đơn giản đến phức tạp. Nhưng thực tế việc vận dụng máy tính vào giải toán của nhiều học 
sinh rất còn hạn chế, chưa khai thác hết những tính năng vôn có của máy tính. 

Mặt khác do sự đổi mới trong quá trình kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh mà hình thức 
thi cũng thay đổi từ hình thức Tự luận sang Trắc nghiệm khách quan đòi hỏi học sinh phải tích lũy một 
lượng lớn kiến thức và phải có kỹ năng tính toán nhanh và chính xác,có khả năng phán đoán khả năng 
phân tích, khả năng tổng hợp.. .Nhưng yếu tố này cũng thường bị hạn chế ở các đối tượng học sinh 
trung bình khá trở xuống. Nhưng nếu biết sử dụng máy tính một cách thành thạo sẽ phần nào khắc 
phục được những hạn chế đó, giúp các em đẩy nhanh tốc độ làm bài và tăng cường tính chính xác. 
Đồng thời việc sử dụng máy tính để giải toán trắc nghiệm cũng giúp các tự tin hơn khi lựa chọn đáp án 
vì việc tính toán bằng máy chính xác hơn nhiều so với tính toán bằng tay. 

Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu tôi đã khám phá ra một số chức năng của máy tính 
CASIO fx- 570ES, fx-570VN PLUS có thể giải trực tiếp một số dạng toán cơ bản trong chương trình 
Giải Tích 12 và khoảng 80% số lượng câu hỏi trong các đề thi thử nghiệm của Bộ giáo dục và Đào tạo, 
đồng thời nếu biết kết họp một cách khéo léo giữa kiến thức toán học và những chức năng của máy 
tính chúng sẽ giải quyết được những câu hỏi mang tính chất phân loại năng lực của học sinh trong các 
đề thi thử nghiệm của Bộ giáo dục và Đào tạo đã công bố. Tôi thiết nghĩ việc hướng dẫn học sinh biết 
sử dụng máy tính để giải toán là một giải hữu hiệu và rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay với hình 
thức thi trắc nghiệm khách quan thì hai yếu quan trọng hàng đầu đó là ‘’nhanh” và 'Thính xác”. Dựa 
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vào cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn trên nên tôi chọn đề tài “Hướng dẫn học sính 12 sử dụng máy 
tính CASIO ÍX-570ES, fx-570VN PLUS giải toán trắc nghiệm-Ỹhần Giải Tích ”, với mong muốn 
giúp học sinh có một tài liệu hướng dẫn chi tiết cách sử dụng máy tính cầm tay để giải một số dạng 
toán thường gặp để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học quốc gia sắp tới. 

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu 
1. Phạm vi: 

Đề tài "Hướng dẫn học sính 12 sử dụng máy tính CASIO fx-570ES, fx-570VN PLUS giải 
toán trắc nghiệm -Phàn Giải Tích" 

- Nghiên cứu các chức năng giải toán của máy tính CASIO fx-570ES, fx-570VN PLUS 
Khả năng sử dụng máy tính CASIO của học sinh vào giải toán. 

Cấu trúc của dạng đề thi trắc nghiệm môn Toán, 
ứng dụng cho phần Giải Tích 12. 


2. Đối tượng: 

Là học sinh lóp: 12A4; 12A5 trường THPT Tây Sơn năm học 2016-2017. 

III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu 

1. Đối với Giáo viên: 

Trên cơ sở nghiên và tìm hiểu một số chức năng của máy tính CASIO fx-570ES, ÍX-570VN 
PLUS và cấu trúc của đề thi thử nghiệm của Bộ giáo dục và Đào tạo, cũng như các dạng toán thường 
gặp ừong chương ừình giải tích 12, để tìm ra phương pháp xây dựng thuật toán và cánh thức bấm máy. 

Giáo viên áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy góp phần đổi mới phương pháp 
dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 

2. Đôi với Học sinh: 

Giúp học hiểu biết thêm một số chức năng của máy tính cầm tay nói chung và loại máy CASIO 
nói riêng để từ đó vận dụng vào giải toán ừắc nghiệm. 

Rèn luyện kỳ năng tính toán, khả năng tư duy biết cách tìm ra phương pháp giải toán bằng máy 

tính. 

Giúp học sinh đẩy nhanh tốc độ làm bài, tăng cường tính chính xác và hơn nữa biết khai thác 
hiệu quả thành tựu của khoa học hiện đại ừong phạm vi cho phép. 

IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN cứu 

- Nghiên cứu chức năng giải toán của máy tính và những dạng toán mà máy tính có thể giải 
quyết được. Từ đó giúp học sinh vận dụng vào giải toán một cách nhuần nhuyễn. 

Rèn luyện kỹ năng giải toán trắc nghiệm. 

Đưa ra một giải pháp hữu hiệu cho học sinh trong quá trình làm bài trắc nghiệm, nhằm tiết 
kiệm thời gian và đạt được kết quả cao trong kỳ thi Trung học phổ Quốc gia sắp tới. 

- Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. 

Thông qua đó có thể mở ra hướng nghiên cứu về việc sử dụng máy tính CASIO cho các chuyên 
đề khác. 
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V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu VÀ Tư LIỆU NGHIÊN cứu 


1. Phương pháp 

Phương pháp mô tả, đàm thoại trực tiếp đối tượng. 

Phương pháp phân tích và tổng hợp. 

Phương pháp thống kê mô tả. 

2. Tài liệu nghiên cứu 

Sách giáo khoa Giải Tích 12. 

- Sách hướng dẫn sử dụng máy tính CASIO fx-570ES, ÍX-570VN PLUS 
Đe thi học kỳ I năm học 2016-2017 của Sở GDĐT Bình Dương. 

Đe thi thử nghiệm môn toán lần 1 và lần 2 của Bộ GD và ĐT. 

Kỹ năng giảng dạy học sinh theo hình thức thi trắc nghiệm môn Toán của Ts Nguyễn Thái Sơn 
Một số bài viết về cách sử dụng máy tính CASIO trên mạng Internet. 
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PHẦN B. NỘI DUNG 


I. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO CASIO fx 570 ES, fx 570 VN PLUS 

1. Kí hiệu và chức năng các loại phím loại phím trên máy tính. 

1.1 Phím chung. 


Phím 

Chức năng 

ON 


Mở máy. 

SHIFT 

OFF 

Tắt máy. 


Cho phép di chuyển con trỏ đến vị trí dữ liệu hoặc phép toán cần 
sửa. 

0991 

> 

0 ù...li 

Nhập các chữ số (Nhập từng số). 


Dấu ngăn cách phần nguyên với phần thập phân của số thập 
phân. 

□ 900 

Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. 

\ac\ 


Xóa hết. 

DEL 


Xóa kí tự vừa nhập 

(-) 


Dấu trừ của số âm. 

CLR 

t 

Xóa mà hình. 


1.2 Phím nhớ. 


Phím 

Chức năng 

RCL 


Gọi số ghi trong ô nhớ. 

\STO 


Gán (Ghi) số vào ô nhớ. 

0 @00 
[ 100009 

Các ô nhớ, mỗi ô nhớ này chỉ ghi đuợc một số riêng. Riêng ô 
nhớ M thêm chức năng nhớ M+; M- gán cho. 

\m + \ 

\m-\ 

Cộng thêm vào ô nhớ M hoặc trừ bớt ra ô nhớ M. 


1.3 Phím đặc biệt. 


Phím 

Chức năng 

SHIFT 


Chuyển sang kênh chữ Vàng. 

ALPHA 

ĩ 

Chuyển sang kênh chữ Đỏ. 

\mode 


Ân định ngay từ đầu kiểu, trạng thái, loại hình tính toán, loại đon 
vị đo, dạng số biểu diễn kết quả.. .cần dùng. 

0 ;0 


Mở; đóng ngoặc. 

EXP 


Nhân với lũy thừa nguyên của 10. 

0 

Nhập số n . 

H 

Nhập hoặc đọc độ, phút, giây. 

\drg> 


Chuyển đơn vị giữa độ, rađian, grad. 
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Rnd 


Làm tròn giá trị. 

nCr 


Tính tổ hợp chập r của n. 

nPr 


Tính chỉnh họp chập r của n. 


1.4 Phím hàm. 


Phím 

Chức năng 

sin c 

os tar 


Tính các giá trị của sin, côsin, tang khi biết số đo của một góc, 
một cung. 


Tính số đo của một góc, một cung khi biết giá trị của sin, côsin, 
tang. 

sin 1 

cos 1 

tan 1 


log 

3 i°g Q i= 


Lôgarit thập phân, Lôgarit tự nhiên. 

0 E 

03 

Hàm số mũ cơ số e, cơ số 10. 

X 2 Ằ 

• 3 X D 


Bình phương, lập phương... 

Vã 

ị[ã ỹỊã 


Căn bậc 2, Căn bậc 3, căn bậc n 

ỉa 


Số nghịch đảo. 

0 

Số mũ. 

0 

Giai thừa. 

% 


Phần trăm. 

Abs 


Giá trị tuyệt đối 

b 

a— ; 
c 

d 

c 

Nhập hoặc đọc phân số, hỗn số, Đổi phân số ra số thập phân, hỗ 
số. 

CALC 


Tính giá trị của hàm số. 

SOL \ 

E 

Dò nghiệm của phuơng trình. 

□ 

^3 1 - 


Tính đạo hàm của hàm số tại xo. 

fn 


Tính tích phân 

ENG 


Chuyển sang dạng a*10 n 

Poỉ( 


Đổi tọa độ Decac ra tọa độ cực 

Rec( 


Đổi tọa độ cực ra tọa độ do Decac 

Ran# 


Nhập số ngẫu nhiên 

FACĩ 


Phân tích một số nguyên ra thừa số nguyên tố. 


2. Các hình nhập dữ liệu 

Đe nhập dữ liệu (biểu thức chứa biến hay chữ sổ) từ bàn phím vào màn hình máy tính có ba hình 
thức nhập đó là: 

- Ấn phím gọi trực tiếp dạng biểu thức (chủ yếu dùng cho các dạng biểu thức đã đuợc ghi màu trắng 
trên phím). 

- Ấn tổ họp phím SHIFT và phím chỉ biểu thức tuơng ứng nếu dạng biểu thức đuợc ghi màu nâu ở 
góc trên bên trái của phím. 
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- Ân tổ hợp phím ALPHA và phím chỉ biểu thức tương ứng nếu dạng biểu thức được ghi màu đỏ ở góc 
trên bên phải của phím. 

II. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP. 


1. Các bài toán liên quan tới đạo hàm và khảo sát hàm số. 

1.1 Dạng 1: Tính giá trị của hàm số, của biểu thức. 


Bài toán : Tính giá trị của hàm số y = f(x) tại Xo 
Củ pháp ; 

+ Nhập biểu thức f(x) 


+ Bâm phím \CALCj ( Khi đó máy hỏi X? ) 
+ Nhập giá trị 


x n 


+ Bấm [=] 


❖ Ví dụ 1: Tính giá trị của hàm số /(x) = -X 3 + 6x +1 tại X = -V 2 . 

Bước 1: Nhập biều thức -X 3 +6x4-1 vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


ALPHA 


X D 

3 

> 

+ 

6 

ALPHA 


Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


nfỉTURfỊL-UP.fì,m\ 


-X 3 + 6 X +1 


s 


Math 


m 




Bước 2: Nhấn phím máy hỏi X? 

Bước 3: Nhập X = -V 2 bằng cách bấm các phím sau: ẸỊ I Vã I [ 2 ] 
Bước 4: Nhấn dấu bằng ẸỊ được kết quả: 

Í õ AS IQJ n&TUR&L- ụpf4fĩ\^ 

M _ Ẽ Ma.th ỂL I 


Vậy:/(-V2) = l-W2. 

❖ Ví dụ 2: Tính giá trị của biểu thức p - 


2x 2 -2xy . -1 1 

—-— tại x = —;v = — 

xy 2 2 


' 2x 2 — 2;ty ' r -V 

Bước 1: Nhập biêu thức—-—^-vào màn hình băng cách bâm lân lượt các phím sau: 

xy 


□ 1 □ 

2 

ALPHA ; 

) X 2 

- 

2 

ALPHA ; 

) ALPHA 

SoD 

V 

ALPHA : 

) ALPHA 

SoD 


Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


2K2-2KY 

KY 


Math A 


Bước 2: Nhấn phím máy hỏi X? 

Bước 3: Nhập x = ^~ bằng cách bấm các phím sau: 2 |T| 


m 


Gv: Nguyễn Vãn Kỷ-Trường THPT Tây Sơn 
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HƯỚNG DẪN HỌC SINH 12 sử DỤNG MÁY TÍNH CASIO fx 570 ES, fx 570 VN PLUS GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM-PHẦN GIẢI TÍCH. 


Bước 4: Nhấn dấu bằng Ị=] máy hỏi Y? 

Bước 5: Nhập y = 2 bằng cách bấm các phím sau: ỊTỊ 




Bước 6: Nhấn dấu bằng [=] được kết quả: -4 


CASIO 


L 

@9 


2X^ = 2XY 

XV 


-4 


*ĩ* Nhận xét: Chức năng phím 1^3 không những giúp chúng ta tỉnh được giả trị của hàm sổ, 
của biểu thức theo một biến, mà còn có thể tỉnh được giá trị của hàm số, của biểu thức theo 
hai, ba.., biến. Do đó nếu biết kết hợp chức năng này với một số phép biến đổi toán học ta có 
thể giải được những câu trắc nghiệm chỉ trong vòng vài giây. 

♦> Vi dụ 3: cho hàm số y = ^ X 4 + X 2 + m. với giá trị nào của m, đồ thị hàm số đi qua điểm 

(-1:1)7 


A. m = —. 
4 


-7 

B. m = —. 
4 


c. m = -Ị-. 

4 


D. m = —. 
4 


+ Phân tích: 


1 


1 


1 


{Dựa theo bài tập 7 trang 44 SGK Giải Tích 12-Cơ bản) 
Bài giải: 


1 


-Tacó: y = — X 4 + 4x 2 +m <=> m = y- — X 4 -- 7 X 2 (*) 

4 2 ' 4 2 K ' 

- Đe tìm m các em chỉ cần thay X = -1; y = lvào (*) là tìm được giá trị của m. 

- Tuy nhiên nếu em nào không tự tin với khả năng tính toán của mình, đồng thời để tiết kiệm thời gian 
trong khi làm bài thì chúng ta sử dụng chức năng hai biến để tìm m như sau: 

Bước 1: Nhập biểu thức y - t-x 4 -t-x 2 vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


ALPHA SoD -- 1V4> ALPHA ) x n 
□ I ^ 

Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện nh ư sau: 

I caỂm ■■ 


X D 

4 

> 

— 


1 V 

2 

> 

ALPHA ; 

) V 2 



Bước 2: Nhấn phím VỈỈ7 máy hỏi Y? 

Bước 3: Nhập y = \ bằng cách bấm phím: ỊTỊ 
Bước 4: Nhấn dấu bằng \=\ máy hỏi X? 

Bước 5: Nhập X = -1 bằng cách bấm các phím sau: Ị-|ĩ| 

Bước 6: Nhấn dấu bằng [=] được kết quả: t. 

ỊịCASI 


Vậy chọn đáp án A. 



Gv: Nguyễn Vãn Kỷ-Trường THPT Tây Son 
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• Ví dụ 4:Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = X 3 + [m - l)x + 5 cắt trục hoành tại điểm có 
hoành độ -2 ? 

. 1 D _-l n 15 _ -15 

A. m = —. tì. m = —. c. m = —. D. m = ——. 

2 2 2 2 

Cách 1: 

+ Nhận thấy giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox là điểm (-2; o) => X = -2; y = 0 nên thực hiện 
giống như ví dụ 3 theo các bước sau: 

- Rút m theo X và y ta được: m = ——— —- 

X 


- Nhập biêu thức ————'-vào máy, màn hình xuât hiện: 

X 


Casio! 


0 

V-XS+X-5 

Math A. 


-Nhấn phím €9 và nhập y = 0, _ ) X = -2 (vì đồ thị hàm số cắt trục Ox tại điểm (-2; o) 


- Nhấn dấu Ẹ] được kết quả: 


-1 

2 


H 


V-X3+X-5 



I 


2 


suy ra m = -ị. Vậy chọn đáp án B. 

Lưu ý: Việc bấm máy chi tiết các em tư bấm nhe...! 


Cách 2: 

+ Phân tích: 


V — X + X — 5 ' ' 

- Việc rút m = -—— -(theo X và y) trong bài này tương đôi phức tạp và mât thời gian. 

- Biết hoành độ giao điểm là x =-2, tung đội giao điểm lầy = 0. Nên ta chọn giải pháp thử 

với X = -2 và giá trị của m trong từng đáp án vào biểu thức y - X 3 + (m - l)x + 5 nếu được y - 0 thì chọn 
giá trị của m trong phép thử đó. 

+ Chi tiết các bước bấm máy như sau: 

Bước 1: Nhập biểu thức X 3 + {m - l)x + 5 vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


ALPHA\ \^\x D \\3\ \>\\M \( JẢLPHA\\MM\-n\ \) }ẢLPHA\ \)\ \ + \\5 


Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện n hu sau: 


X 3 +CM-l)X+a 


Bước 2: Nhấn phím w máy hỏi X? 

Bước 3: Nhập X = -2 bằng cách bấm phím: Ẹ 
Bước 4: Nhấn dấu bằng \=\ máy hỏi M? 

Bước 5: Nhập m = t (thử đáp án A) bằng cách bấm các phím sau: 


1 V 2 


Gv: Nguyễn Văn Kỷ-Trường THPT Tây Sơn 


8 
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Bước 6: Nhấn dấu bằng Ị=Ị được kết quả: -2^0. 

ir H _ Ẽ 

I X 3 +(M-l)X+5 


□ Math A 


Vậy loại đáp án A. 


-1 


Bước 7: Nhấn phím và nhập x = -2\m = -ị (thử đáp án B), ta được kết quả: 0. 


Im h 

I X 3 +ÍM-l)X+5 


Ũ 


Vậy chọn đáp án B. 

1.2 Dạng 2: Tính đạo hàm tại 1 điểm. 


Bài toán : Tính đạo hàm của hàm sô y = f(x) tại Xo 
Củ pháp ; 


d 


+ Đối với fx 570 ES, fx 570 VN PLUS bấm: -=-(/(*)) 


dx 


♦> Ví dụ 1: Tính đạo hàm của hàm số f(x) = X 4 - ^x' + X\[x - — +1 tại x 0 = 1. 

3 X 

- Để sử dụng CASIO fx 570 ES và fx 570 VN PLUS ta thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Nhập biều thức X 4 - J X 3 + Xsfjc - — +1 vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím 


X 


sau: 


SHIFT 

ru 

□ 

ALPHA ) 

X D 


□ 1 □ 

ALPHA : 

) X D : 

5 V : 

5 > 

+ 

ALPHA : 

) Vn 


ALPHA l [jpn - ỊĩỊỊỹ] |^pft4l ịĩ|Ị>ỊỊ+ỊỊĩỊỊ>ỊỊĩỊ 


Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 

I M 


M H Ms.tlì . 

A [ x “-^ + x ./ xA + ik =1 , 


Bước 2: Nhấn dấu bằng 0 được kết quả: 5.5 



Vậy /'(!) = 5.5 


♦♦♦ Ví dụ 2: Đạo hàm của hàm sổ r = ư'"" tại X = 0 có giá trị bằng: 

A. 0 B. 1 c. e D. 2e 

(Tìrích Câu 28 mã đề 209-Đe thỉ học kỳ I năm học 2016 -2017 của Sở GD và ĐT Bình Dương) 

+ Các bước bấm máy. 


Gv: Nguyễn Vãn Kỷ-Trường THPT Tây Sơn 
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Bước 1: Chọn đơn vị tính Rađian băng cách bâm SHIFT I [MOD£j[4j.Khi đó màn hình máy có 
dạng: _ 


I 


I naTU RRL-ựp.&.m. B 

~Ẽ Á I 


Bước 2: Nhập biều thức ~^-{ eSÌn(X) ) 


dx 


vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


x=0 


SHIFT 

□ 

ALPHA 

xlO x | 

X D 

sin 

ALPHA 



Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


r 


£(e £inífí ’)| 


B Math í 




Bước 3: Nhấn dấu bằng ẸỊ được kết quả: 1 


Vậy chọn đáp án B. 


r 


H 0 Math 

ầCe £i "‘x>)i“ 


Ms.th Jầ 

o 


1.3 Dạng 3: Tính đơn điệu của hàm số. _ 

Bài toán 1 : Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên K (K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa 
khoảng). Xét tính đon điệu của hàm số trên K. 

1 Cơ sở lý thuyết: 

-Neu /'(x) > 0,Vx e K và /'(x) = 0 chỉ tại một số điểm hữu hạn thì /(x) đồng biến ừên K. 

- Neu / '(x) < 0, Vx e K và / '(x) = 0 chỉ tại một số điểm hữu hạn thì /(x) nghịch biến trên K. 

2. Giải pháp: Sử dụng phương pháp loại trừ. 

-Dùng chức năng -7 -(/(*)) để tính / '(x 0 ) với x 0 e K. 

dx x=Xn 

X— 

+ Neu / '(x 0 ) < 0 thì /(v) không đồng biến trên K. 

+ Nếu / \x 0 ) > 0 thì /(x) không nghịch biến trên K. 


❖ Ví dụ 1: Hàm số y = x 3 - 2x 2 + X +1. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 


A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
c. Hàm số đồng biến trên khoảng 


(H 

(H 


B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 




D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; + oo) 


(Trích Câu 4 Đe thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 

Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biểu thức X 3 - 2x 2 + X +1. lên màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau: 


SHIFT 


ALPHA 


x n 

3 

> 

— 

2 

ALPHA : 

) X 2 

+ 

ALPHA ; 

) + ] 

[ > 

ALPHA 


Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 


Gv: Nguyễn Vãn Kỷ-Trường THPT Tây Son 
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M Q |1 

1 


Bước 2: Thử phương án A. 

- Nhấn phím ^^9 máy hỏi X? Ta chọn giá trị ^ e Ị^; lì và nhấn dấu ẸỊ được kết quả: 

f\ M 0 Math Ả |1 


-Từ kết quả trên chưa kết luận được tỉnh đúng , sai của phương án A. Nhưng loại được c 
Bước 2: Thử phương án B. 


- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 0 G -oo; — và nhấn dấu \=\ được kết quả: 



- Từ kết quà này ta loại được phương án B. 

Bước 3: Thử phư ơng án D. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 2 G (l; + 00 ) và nhấn dấu ẸỊ được kết quả: 


Im b Msđh Ả I 

I £(X 3 -2X 2 +X+I)|t> I 

- Từ kết quả này loại D. 

❖ Qua các phép thử trên ta thấy các phương án B, c, D đều sai, vậy đáp án đúng là A. Chọn đáp 
án Ả. 

4- Chú ỷ: Cách làm trên chỉ tìm phương án sai, không dùng đế tìm phương án đủng. Vì nó đủng 
với một giá trị thì nó chưa chắc đủng với mọi giá trị. 


♦> Ví dụ 2: Hàm số y = -X 3 + 3x 2 - 4 đồng biến trên khoảng nào? 

A. (-ao; 0) B. R c. (0; 2) D. (2; + ao) 


Bàỉ gỉải: 

Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biểu thức -X 3 + 3x 2 - 4 lên màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau: 


SHIFT 


ALPHA 


+ 


3 ALPHA 


X 




Khi đó màn hình xuất hiện như sam_ 

M I I Msđh Ả 

£(-x 3 + 3x 2 -4)ú;, 

Bước 2: Thử phương án A. 

-Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị -1 G (-oo; o) và nhấn dấu Ẹ] được kết quả: 


Gv: Nguyễn Vãn Kỷ-Trường THPT Tây Sơn 
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Msđh Ả 


£(-X 3 + 3X 2 -4)|^ 

-9 


- Từ kết quả trên loại A và B. 

Bước 2: Th ử phư ơng án c. 

-Nhấn phím '^21 máy hỏi X? Ta chọn giá trị 1 e (0; 2) và nhấn dấu 0 được kết quả: 

Im B Math A ll 


^C-X 3 +3X 2 -4)| ^ 

3 


- Từ kêt quả này chưa kêt luận được gì vê phương án c vì mói đúng tại một điêm chua chăc 
đúng hết. 

Bước 3: Thử phư ơng án D. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 3 € (2; + oo) và nhấn dấu \=\ được kết quả: 


Math Ả 


£(-X 3 + 3X 2 -4)|^ 

-9 


- Từ kết quả trên loại D 
Vậy chọn c. 

Chú ý: Phương pháp trên không chọn được đáp đúng mà chỉ loại trừ được các phương án sai. 

' 

♦♦♦ Ví dụ 3: Cho hàm số y = 2 - 4 ỵ2 - 4- Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. Hàm số đồng biến ừên các khoảng (-2; o) và( 2 ; + 00 ). 

B. Hàm số nghịch biến ừên các khoảng (-2; 0 ) và(2; + 00). 
c. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-co; - 2 ). 

D. Hàm số đồng biến ừên các khoảng (0; 2 ). 

(Trích Cầu 27 mã đề 209-Đe thi học kỳ I năm học 2016 -2017 của Sở GD và ĐTBình Dương) + Các 

bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biếu thức '~Y - 4x 2 - 4. lên màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau: 


SHIFT 




ALPHA 


X D 

4 

V 

2 

> 

— 

4 

ALPHA ) 


X 2 

- 

4 

> 

ALPHA 


Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 


M s Math Ả 

£(41-4X2-4)1^ 


Bước 2: Thử phương án A và B. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị -1 E (-2; o) và nhấn dấu Ẹ] được kết quả: 


ì chọn giá trị -1 E (-2; 0) và nhâr 

I M I Mã.th à. 

£(^-4X 2 -4)|^ 

6 


- Từkêt quà trên loại B. 

Gv: Nguyễn Văn Kỷ-Trường THPT Tây Sơn 
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- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 3 e (2; + co) và nhấn dấu 0 được kết quả: 


Msth ấ. 


£(4-4X 2 -4j|> 

30 


- Chưa kết luận được tính đúng sai của mệnh đề A. 

Bước 2: Thử phư ơng án c. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị -3 e (-co; - 2) và nhấn dấu Ị=] được kết quả: 


Màth Ả 


^(^-4X 2 -4)| > 

-30 




- Từ kết quà này loại phương án c. 

Bước 3: Th ử ph ương án D. 

Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 1 e (0; 2) và nhấn dấu \=\được kết quả: 


M E Hath ▲ 

i(^-4x 2 -4)i;: r 

-6 


- Từ kết quà trên loại D 

Vậy chọn A. 

Nhân xét: Qua hai ví dụ trên ta thấy trong 4 phương án đưa ra chỉ có một phương án đủng thì phương 
pháp thử đế loại trừ 3 phương án sai là khả thi. Nhưng nếu trong trường hợp thử mà chỉ loại trừ được 
một hoặc hai phương án sai thì sao? Lúc này còn tùy thuộc vào từng dạng hàm số 
Mà ta có thế tìm ra một vài tinh chất của hàm số đỏ đế tìm cách xử lý. Chủng ta cùng tìm hiếu vi dụ 
sau: 

♦> Ví dụ 4: Hàm số y = X 4 - 2x 2 +1 đồng biến trên khoảng nào? 

A. (— 1; 0) B. R c. (-1; o) và (l; + oo) D. (l;+oo) 

Bài giải: 

Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biểu thức X 4 - 2x 2 +1 lên màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau: 


SHIFT 


r 


ALPHA 


X D 

4 

> - 2 ALPHA 

) X 2 

+ ] 

[ > 

ALPHA 


Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 


ỉ 


M s Mã.th À 

^(X 4 -2X 2 +ll| x=ffl 


Bước 2: Thử phương án B. 

- Nhấn phím tsi máy hỏi X? Ta chọn giá trị -2 E R và nhấn dấu [=] được kết quả: 

I M~~ I Mã.th ắk 

I £(X 4 -2X 2 + 1)| ■ V 

-24 


- Từ kết quả trên loại B. 
Bước 3: Thử phưotig án A. 
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Nhấn phím 4^9 máy hỏi X? Ta chọn giá trị E (-1; o) và nhấn dấu \=\ được kết quả: 

ll M s Math Ả |1 



- Từ kêt quả này không loại được phương án c. 

Bước 4: Th ử ph ương án D. 

Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 2 G (l; + 00 ) và nhấn dấu Ẹ] được kết quả: 

l| M E Msđh Ả |1 



- Từ kết quả trên chưa loại được phương án D. 

Bước 5: Dò nghiệm y’ = 0. 

- Nhấn phím ^^9 máy hỏi X? Ta nhập giá trị -1 và nhấn dấu Ẹ] được kết quả: 

ir 



- Nhấn phím SSilí? máy hỏi X? Ta nhập giá trị 0 và nhấn dấu ẸỊ được kết quả: 



- Nhấn phím líilí? máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1 và nhấn dấu ẸỊ được kết quả: 



Thây các kêt quả của phép thử trong bước 5 đêu băng 0. Vậy x = 0;x = ±ỉ là các nghiệm của y’ =0. 

Mà hàm số y’ là hàm bậc 3 do vậy y’ không đổi dấu trên các khoảng (-1; o) và (l; + 00 ) kết họp với kết 
quả ở bước 3 và bước 4 suy ra y ? > 0 trên các khoảng (-1; o) và (l; + 00 ). Vậy chọn đáp án c. 

❖ Ví dụ 5: Hàm sốy = ^Ịl + X-X 2 nghịch biến trên khoảng nào? 

c. (2; + 00) D. (-1; 2) 

Bài giải: 


A. 


(\ ì 


(-1 > 

—; 2 

B. 

—;2 

u J 


l 2 J 


Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biểu thức -—['J 

dx V 


2 + X-X 2 


1 lên màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau: 

' X=x 


SHIFT 


Jũm + ÌALPHA \ 0 Ụ\alpha\ 0 


X 2 

> 

> 

ALPHA 


Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 



Gv: Nguyễn Vãn Kỷ-Trường THPT Tây Sơn 


14 










































































HƯỚNG DẪN HỌC SINH 12 sử DỤNG MÁY TÍNH CASIO fx 570 ES, fx 570 VN PLUS GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM-PHẦN GIẢI TÍCH. 


Bước 2: Thử phương án A. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 0.6 G 

PỸ 


;họn giá trị 0.6 G -~\2 và nhí 

u ) 

~~M i Ả 

£(J2+X-X 2 )u x 


và nhấn dấu [=] được kết quả: 


X 

-0,06681531049 

- Suy ra / '(0.6) < 0 nhưng chưa thề khảng định được A là đáp án đúng. 

Bước 3: Thử phương án B và D. 

- Nhấn phím '^^3 máy hỏi X? Ta chọn giá trị 0 e —-; 2 1 và nhấn dấu \=\ được kết quả: 

2 ) 

I Math I 

Ê(J2+X-XĨ)ị x=; 


0,3535533906 


- Suy ra / ? (0) = 0.3535...>0 Vậy hàm số không nghịch biến trên các khoảng 




1 


\ 


_ , 2 

V 2 J 


và 


à (- 1 ; 2 ). 


Loại B và D. 

Bước 4: Thử phương án c. 

Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị X = 3 G (2; + 00 ) và nhấn dấu \=\ Máy báo lỗi như sau: 

Math ERRŨR 
[AC] sCancel 

- Suy ra không tồn tại / '(3) . Loại c. 

❖ Tóm lại Chọn A. 


Bài toán 2 : Cho hàm số y = f(x,m) (m là tham số) có đạo hàm trên K (K là khoảng hoặc 
đoạn hoặc nửa khoảng). Tìm m để hàm số đồng biến (nghịch biến) trên K. 

1 Cơ sở lý thuyết: 

- Neu 3x 0 e K sao cho: / '(x 0 ) > 0 thì /(x) không nghịch biến ừên K. 

- Nếu 3x 0 e K sao cho: / '(x 0 ) < 0 thì /(x) không đồng biến trên K. 

2. Giải pháp: Sử dụng phương pháp loại trừ. 

- Dùng chức năng - 7 - (/(*)) để tính / '(x 0 , m). 

dx 

X—x 0 

-Dựa vào tính chất hên đề loại những phương án sai. _ 


❖ Ví dụ 1: Cho hàm số y = X 3 - ĩmx + 5 đồng biến trên khoảng (-1; 1) thì giá trị của m bằng? 
A. 1 B. 2 c. 3 D. -1 

Bài giải: 

Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biểu thức -T ( X 3 - 3 MX + 5 )| lên màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau 

dx y /lx=x 


SHIFT 

□ 

ALPHA : 

) X D 

3 

|>| 

|- 

3 

ALPHA 

M + 

ALPHA : 

) + í 

5 > 

ALPHA 

0 
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M 

—( 
ax ■ 

X 3 -3MX+5)| 

Math 

1 

1 

Bước 2: Thử phương án A. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Tí 

giá trị của m trong phương án A) I 

1 chọn giá trị 0 G (-1; l) và nhấn dấi 
ìhấn tiếp dấu Ị=Ị được kết quả: 

y 

a 0 máy hỏi M? Ta nhập 1 (1 

M 

1 — 
r 

(X 3 -3MX+5) 

"i 


, x = 0 

- Từ kêt quả trên loại A. vì với < thì J '(x) = -3 < 0 

\m = \ 

Bước 3: Thử phương án B. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 0 e (-1; l) và nhấn dấu [=] máy hỏi M? Ta nhập 2 (2 
giá trị của m trong phương án B) nhấn tiếp dấu [=] được kết quả: 



, „ „ fx = 0 

- Từ kêt quả trên loại B. vì với < thì f '(x) = -6 < 0 

\m = 2 

Bước 4: Thử phư ơng án c. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 0 e (-1; l) và nhấn dấu 0 máy hỏi M? Ta nhập 3 (3 
giá trị của m trong phương án B) nhấn tiếp dấu Ị=Ị được kết quả: 



, x = 0 _ „„ ^ 

- Từ kêt quả trên loại B. vì VỚI < thì J '(x) - —9 < 0 

\m = 3 

Bước 5: Thử phư ơng án D. 

- Nhấn phím GĐ máy hỏi X? Ta chọn giá trị 0 e (-1; l) và nhấn dấu [==] máy hỏi M? Ta nhập -1 (-1 
giá trị của m trong phương án B) nhấn tiếp dấu [3 được kết quả: 



, , íx = 0 

- Từ kêt quả trên nhận D VÌ vói < thì f\x) = 3 > 0. Vậy chọn D. 

[m = -1 

❖ Ví dụ 2: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = ln Ịx 2 +1) - mx +1 đồng biến trên 
khoảng (-oo;+oo). 
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A. (-oo;-l]. B. (-oo;-l). c. [—1;l]. D. [l; +co). 

(Trích Câu 9 Đe thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 

Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biểu thức ^—(\n[x 2 +1 )-MX + l) lên màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím 

dx v v ' ' x=x 


sau: 


SHIFT 


ln ALPHA 


X 


— 

ALPHA 

M + 

ALPHA ' 

) + ] 

[ > 

ALPHA 


Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 



Bước 2: Thử phư ơng án c và D, vì trong hai phương án này đều chứa m =1. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 2 e (-oo; + 00 ) và nhấn dấu \=\ máy hỏi M? Ta nhập 1 
vì (1 e [-1; 1] và le [l; + co) ) nhấn tiếp dấu \=\ được kết quả: 



- Từ kêt quả trên loại c và D. vì với \ thì J '(V) = -0, 2 < 0 

\m = \ 

Bước 3: Thử phư ơng án B. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 2 e (-oo; + 00) và nhấn dấu \=\ máy hỏi M? Ta nhập 
-2 e (-oo; -1) nhấn tiếp dấu Ị=Ị được kết quả: 



Từ kết quả có thể phương án B đúng? 


Bước 4: Thử phư ơng án A. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta chọn giá trị 2 e (-oo; + oo) và nhấn dấu \=\ máy hỏi M? Ta nhập 
-le (-oo; - 1 ] nhấn tiếp dấu Ẹ] được kết quả: 



- Nhận thấy với m = - 2 e (-co; -l) và m = - le (-co; -1] thì / '(x) > 0 nhưng (-co; - 1) c (-oo; - 1 ] 

- Nên chọn đáp án A. Vì nếu A sai thì B cũng sai. 

❖ Ví dụ 3: Tìm điều kiện của tham số m để hàm số y = —- X 3 + (m -1 )x + 7 nghịch biến trên R là: 
A. m > 1 B. m = 2 c. m < 1 D. m > 2 


Các bước bấm máy: 


Bài giải: 
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, /7 (-\ 

Bước 1: Nhập biểu thức —-X 3 +(M - X)X + 1 

dx\ 3 


lên màn hình bằng cách bấm liên tiếp các 




phím sau: 


SHIFT 


ALPHA 


X D 

3 

V 

3 

> 

+ 


ALPHA M + - 1 


ĨỊI ALPHA 1PBBI ALPHA |Ịĩ| 


Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 



Bước 2: Thử các p hương án A; B và D. 

- Nhấn phím 1^9 máy hỏi X? Ta chọn giá trị 0 e (-oo; + 00 ) và nhấn dấu ẸỊ máy hỏi M? Ta nhập 2 
(Chọn m = 2 thỏa cả hai điều kiện trong phương án A; B và D) nhấn tiếp dấu [=] được kết quả: 


M 0 H:-th -ẾL 

£(#+CM-DX+l> 


1 


_ 7/ x = 0 Ấ1 _ 1 • Ẵ 

- Từ kêt quả trên loại A, B,D' vì với < thỉ f \x) = 1 > 0 nên hàm sô không nghịch biên với các 

[m = 2 

giá trị vừa thử. Vậy chọn c. 


1.4 Dạng 4: Cực trị của hàm số. 


Bài toán 1 : Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên khoảng (a\ b). và có đạo hàm trên 
{a\ b). Tìm điểm cực trị của hàm số. 


1. Cơ sở lý thuyết: Sử dụng qui tắc tìm cực trị. 

- Tìm TXĐ 

- Tínhf(x). Tìm các giá trị Xị (i =l,2,3...n) mà tại đó f\Xị) = 0 hoặc f\x.) không xác định. 

- Lập bảng biến thiên. 

- Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị. 

Neu giải quyết bài toán theo hướng tự luận thì chủng ta cần phải thực hiện đầy đủ các 
bước trong qui tắc trên. 

❖ Đoi với bài toán trắc nghiệm thì chủng ta chỉ cần thhực hiện hai bước chỉnh sau: 

+ Tỉnh f’(x). Tìm các giá trị Xị (i =l,2,3...n) mà tại đó f\Xị) = 0 hoặc f\Xị) không xác 


định. 

+ Xét dấu f’(x). 

2. Giải pháp bấm máy: 


- Dùng tổ hợp chức năng - 7 -(/(x)) 

dx 


và ịCALCị để dò nghiệm x 0 của f\x ) = 0. 


- Dùng chức năng |C4ZC| để kiểm tra x 0 là điểm cực đại hay cực tiểu. 


♦> Chú ý: 

- Neu f ? (x 0 ) = 0 và f \x) đoi dấu từ dương sang âm khỉ qua x 0 thì x 0 là điếm cực đại của hàm 
số. 

- Neu f\x 0 ) = 0và f\x) đoi dấu từ âm sang dương khỉ qua x 0 thì x 0 là điếm cực tiếu của 
hàm so. 
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❖ Ví dụ 1: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = -X 3 + 3x + 4 là? 

A. x = -l B. X = 1 c. (-1;2) D. (l;6) 

Bài giải: 

Bước 1: Nhập biểu thức -T(-X 3 + 3X + 4 )1 lên màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau: 

dx v 7| *=x 


shift\ 

r=L 

- ALPHA 

EIZ] 

5 + : 

5 ALPHA 

) - 

1 - 4 c 

s 

s 

A 


Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 


M E Hat 

^(-X 3 +3>í+4)| x= 


Hãth A 


Bước 2: Thử phương án A. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị -1 ( Kiểm tra x 0 
cực trị không?) và nhấn dấu \=\ được kết quả: 


-1 trong phương án Ả có là điểm 


M 0 Hã.th A 

^(-X 3 +3X+4)| x= > 


0 


- Suy ra X 0 = -1 là điếm cực trị của hàm số. 

Bước 3: Kiểm tra x 0 = -1 là cực đại hay cực tiểu. 

- Tiếp tục nhấn phím Ql máy hỏi X? Ta nhập giá trị -1-0,1 (Kiểm tra dấu / '(x) phía trái x 0 = 
và nhấn dấu Ị=Ị được kết quả: 


■ 1 ) 


M s Math Ả 

£(-X 3 + 3X + 4)Q 

63 

" 100 


- Tiếp tục nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị -1 + 0,1 (Kiểm tra dấu / '(x) phía phải 
x 0 = -1) và nhấn dấu [=] được kết quả: 


M s Math Ả 

^(-X 3 + 3X + 4)|^ 

57 

100 


Thấy / '(x) đổi dấu từ âm sang dương khi qua x 0 = -1. Vậy x 0 = -1 là điểm cực tiểu của hàm số. 

Bước 4: Tìm y CT . 

- Dùng phím [<j di chuyển con trỏ tới vị trí móc mở trong biểu thức -H- V ' + 3X + 4) 

dx y ’' x=x 
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hX s +3X+4 


0 H:-.th A 




máy hỏi X? Ta nhập giá trị -1 (Tính y CT = /(-1)) và nhấn dấu \=\ được 



- Tiếp tục nhấn phím 1S 
kết quả: 2 


Suy ra điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là: (-1; 2). Vậy chọn c. 


❖ Chúý: 

- Neu ở bước 2 cho kết quả f '(-1) ■£■ 0 hoặc ở bước 3 cho kết quả / '(-1 - 0.1) > 0 thì chuyển qua 
thử phương án B 

- Cần nắm vững hai khái niệm điểm cực tiểu của hàm số và điểm cực tiểu của đè thị hàm số, nếu 
không sẽ chọn A là sai. 

♦♦♦ Ví dụ 2: Điểm cực đại của hàm số y = Ạ X 4 - 2x 2 - 3 là? 

• • • - 2 

A. x = 0. B. X = SỈ2; X = yfĩ. c. (0;-3) D. ị-yỊĨ; - 5 ); ụĩ; - 5 ). 

Bài giải: 


Bước 1: Nhập biểu thức 


d 

dx 


í X 4 


-2X--3 


lên màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau: 


SHIFT 


ALPHA 


4 V 2 


2 ALPHA 


X 2 

— 

3 

> 

ALPHA 


Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 


n_ 

1 0 Math Ã 

é( J ế-2X 2 -3)| 5í=1 , 


Bước 2: Thử phưc mg án A. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 0 ( Kiểm tra x 0 = 0 trong phương án A có là cực trị 
không?) và nhấn dấu \=\ được kết quả: 



- Suy ra X = 0 là cực trị của hàm sô. 

Bước 3: Kiểm tra x ữ = 0 là cực đại hay cực tiểu. 

- Tiếp tục nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 0-0,1 (Kiểm ừa dấu /'(.V) phía trái x 0 = 0 ) và 
nhấn dấu 0 được kết quả: 


1 .M 

0 Mã.th A 1 

— 

^-2X 2 -3j|‘> 


199 


500 


- Tiếp tục nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 0 + 0,1 (Kiểm tra dấu / '(x) phía phải x 0 = 0) 
và nhấn dấu [=] được kết quả: 
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Thấy / '(x) đổi dấu từ dương sang âm khi qua x 0 = 0. Vậy x 0 = 0 là điểm cực đại của hàm số. 


Vậy chọn A. 

Nhận xét: Rất may trong bài toán này là do sự sắp xếp X = 0 ở phương án A. nên việc kiểm tra không 
mất nhiều thời gian mà chọn được ngay đáp án đúng. Trong trường họp X = 0 nằm ở phương án khác 
thì kinh nghiệm chúng ta nên kiểm ừa phương án chứa X = 0 trước. 


❖ Ví dụ 3: Cho hàm số y ■■ 


X 2 +3 


-. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

X +1 

A. Cực tiểu của hàm số bằng -3. B. Cực tiểu của hàm số bằng 1. 

C. Cực tiểu của hàm số bằng - 6 . D. Cực tiểu của hàm số bằng 2. 

(Trích Câu 6 Đề thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 


Bước 1: Nhập biểu thức 

dx 


X 2 +3 

x + ỉ 


lên màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau: 


SHIFT 


i; 


ALPHA 


X 2 

+ 

3 

V 

ALPHA : 

) + ] 

[ > 

> 


ẶLPHÃ Iq] 


Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 


M 

0 Hs.th 

d[ 



. x+1 ) \ x=ỵ, 


Bước 2: Thử các p hương án. 

- Nhấn phím ^^9 máy hỏi X? Ta nhập giá trị -3 ( Kiểm tra x 0 = -3 trong phương án A có là điểm cực 
trị không?) và nhấn dấu [=] được kết quả: 


M 

E Math Ả 

d[ 

x2+3Ì| 

ứxy 

„ K+l )\x=X 


0 


- Suy ra X = -3 là diêm cực trị của hàm sô. 

- Tiếp tục nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1 ( Kiểm tra x 0 = 1 trong phương án B có là 


điểm cực trị không?) và nhấn dấu 1 

3 được kết quả: 


M H Math Ếk ì 

K+l )lx=?í 

0 

- Suy ra 1 =1 là điểm cực trị của hàm số. 

- Nhấn tiếp phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị -6 ( Kiểm tra x 0 - 

điểm cực trị không?) và nhấn dấu 1 

3 được kết quả: 

1 

M s Math Ả 

d Ị ĩ í : 2 +3'|| 
ttót K+l Jl I=?í 

1 0.84 1 
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- Thấy / '(-6) = 0.84?i0=>x 0 =-6 không phải là điểm cực trị của hàm số. 

- Nhấn tiếp phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 2 (Kiểm tra x 0 = 2 trong phương án D có là điểm 
cực trị không?) và nhấn dấu [=] được kết quả: 


M E Ms.th ▲ 

ểẽ( Í X+l 3 )lx = X 


0.5555555556 


- Thây / '(2) ^ 0 =^> x 0 = 2 không phải là điêm cực trị của hàm sô. 

Bước 3: Kiểm tra x 0 = -3 có phải là điểm cực tiểu của hàm số hay không? 

- Tiếp tục nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị -3-0,1 (Kiểm tra dấu / \x) phía trái x 0 
và nhấn dấu [=] được kết quả: 


-3) 


M 0 Math À 

Ũ.09297052154 




-Ta thây dâu của f '(-3 - 0,1) > 0 nên ngừng việc kiêm tra x 0 = -3 ở đây. 

Bước 4: Kiểm tra x ữ = 1 có phải là điểm cực tiểu của hàm số hay không? 

- Tiếp tục nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1-0,1 (Kiểm tra dấu / '(x) phía trái x 0 = 1) và 
nhấn dấu 0 được kết quả: 


M H Ms.th A 


-0.1ŨSŨ33241 


-Tiêp tục nhân phím Véé? máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1 + 0,1 (Kiêm tra dâu / ? (v) phía phải v 0 = 1) và 
nhấn dấu ẸỊ được kết quả: 


Math A 


f x£±3 ]| 

ứXK x+i Jlx=K 

0.09297052154 


- Thấy / '(v) đổi dấu từ âm sang dương khi qua x 0 = 1. Vậy x 0 = 1 là điểm cực tiểu của hàm số. 

Bước 5: Tính y CT ? 

- Di chuyển con trỏ tới vị trí móc mở của biểu thức (như hình dưởi) 




- Nhấn nút DEL để xóa chức năng Khi đó màn hình có dạng: 

dx\ ?lx= 


1^ 


Mã.th Ếk 
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- Tiếp tục nhấn phím (£9 máy hỏi X? Ta nhập giá trị l(vì x 0 = 1 là điểm cực tiểu của hàm số trong 
phưcmg án B.) và nhấn dấu [=] được kết quả: 


M 

^2+3 

a 

Math Á 

K+l 


2 


Suy ra y CT = 2. Vậy chọn D. 


Bài toán 2 ; Cho hàm số y = f(x, m) (với m là tham số) xác định, liên tục trên khoảng K, 
và có đạo hàm trên K. Tìm m để hàm số đạt cực đại (cực tiểu) tại X = x 0 , (x 0 e K). 

1 Cơ sở lý thuyết: 

- Bước 1: Tính / '(x, m) và giải phương trình / '(x 0 ,m) = 0 để tìm m. 

- Bước 2: Thử lại với giá trị của m vừa tìm được để kiểm ừa xem x 0 là điểm cực đại hay là 

điểm cực tiểu. 

- Bước 3: Kết luận 

2. Giải pháp: Bấm máy 


Dùng tổ hợp chức năng ( / (A")) 

dx 


và chức năng 

CALC 

* 

II 

* 



trình /'(x 0 ,m) = 0. 

- Dùng chức năng \CALC\ để kiểm ừa x 0 là điểm cực đại hay cực tiểu. 


❖ Chú ý: 

- Neu / '(x 0 ) = 0 và / '(x) đổi dấu từ dưcmg sang âm khi qua x 0 thì x 0 là điểm cực đại của 
hàm số. 

- Nếu / \x ữ ) = 0 và / '(x) đổi dấu từ âm sang dương khi qua x 0 thi x 0 là điểm cực tiểu của 
hàm số. 


❖ Ví dụ 4: Cho hàm số y = X 3 - 2 mx + 1 (m là tham số). Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại X = 1 . ? 


A. m = ■ 


B. m = -~. 
2 


c. m = - 


D. m=—. 
3 


Bài giải: 


> Cách 1: 


Bước 1: Nhập biểu thức -2MX + l)| (tham sổ m được thay bởi biển M trong mảy tỉnh) lên 

/7V- V J\x=x 


dx 


màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau: 


SHIFT 


ALPHA 


2 ALPHA M + ALPHA 


+ 

1 

> 

ALPHA 


Khi đó màn hình xuất hiện như s aư: 

— M H Hs.th A 

Bước 2: Thử phương án A. 

, , 3 

+ Đê kiêm tra với x = ỉ;m = ị có thỏa f '(x, m) = 0 ? Ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhấn phím Vkri? máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1 ( Vì đề cho X = 1 là điểm cựu tiểu). 
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- Nhấn \=\ máy hỏi M? Ta nhập —. ( Nhập giá trị của m = — để kiểm tra) 
-Nhấn tiếp dấu 0 được kết quả hiện thị như sau: 



£ -3 3 ^ 

- Thây với X = 1; m = -ị thì / ’(x, m) = 6 ^ 0 suy ra m= 2 không thỏa. Loại A. 

Bước 3: Thử phương án B. 

^ 3 

+ Bước 3.1: Kiêm tra với X = 1; m = Ỷ có thỏa / ? (x, m) = 0 ? Ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhấn phím mỉíỹ máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1 {Nhập giá trị của X = 1 kiểm tra). 

- Nhấn Ị=Ị máy hỏi M? Ta nhập ~^.{ Nhập giá trị của m = 2 để kiểm tra) 

-Nhấn tiếp dấu 0 được kết quả hiện thị như sau: 



£ 3 3 , ^ Ẳ ^ 

♦> Thây với X = 1; m = thì f '(x, m) = 0 suy ra m = ^ có thê là đáp án đúng. 

, , 3 t , Ấ , 

+ Bước 3.2: Đê thử lại với m= 2 xem hàm s ° c ° đạt c v c tiêu x -1 hay không? Ta thực hiện các 

thao tác sau: 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1-0.1 {Nhập giả trị của X = 1 - 0.1 ). 

- Nhấn Ị=Ị máy hỏi M? Ta nhập -A ( Nhập giá trị của m = p 

-Nhấn tiếp dấu 0 được kết quả hiện thị như sau: 



Suy ra /'(0.9) = 


-57 

ĩõõ 


:0 ( 1 ) 


máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1+0.1 ( Nhập giả trị của X = 1 + 0.1/ 
3 '17 3 


- Nhấn phím 

- Nhấn [=] máy hỏi M? Ta nhập Nhập giá trị của m = ~^) 
-Nhấn tiếp dấu [3 được kết quả hiện thị như sau: 



❖ Suyra/'(l.l) = -ệ->0 (2) 
100 K ’ 
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+ Từ (1) và (2) suy ra f (x) đổi dấu từ âm sang dương khi qua X = 1 vậy hàm số đạt cực tiểu tại 


X = 1 => m = 4 thỏa mãn. Vậy chọn B. 
2 


> Cách 2: 

Bước 1: Nhập biểu thức -—(x* -2MX + l)| (tham số m được thay bởi biến M trong mảy tỉnh ) lên 

dx v 'b=x 

màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau: 


SHIFT 


□ I ALPHA | j [ X D MMMEÃ I M + II ALPHA | )Ị Ị+|Ịĩ|Ị>|| ALPHA | Ịĩ| 
Khi đó màn hình xuất hiện như sau;_ 


M 0 Mĩth À 


Bước 2: Thử phương án A. 

7 ị 3 

+ Đê kiêm tra với x = ỉ;m = ị có thỏa f \x, m) = 0 ? Ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhấn phím 


máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1 (Vì đề cho X = 1 là điểm cựu tiểu). 
3 , -3 


- Nhấn ẸỊ máy hỏi M? Ta nhập Nhập giá trị của m = -ị để kiểm tra) 
-Nhấn tiếp dấu [=Ị được kết quả hiện thị như sau: 


M 0 Mã.th Ăầ 

^(X 3 -2MX+l)|,, = > 




, -3 -3 

- Thây với X = 1; m = -y- thì / '(x, m) = 6^0 suy ra m= 2 không thỏa. Loại A. 

Bước 3: Thử phương án B. 

, 3 

+ Đê kiêm tra với X = 1 ’ m = 2 c ° thỏa / '(x, m) = 0 ? Ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhấn phím 


máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1 (Nhập giá trị của X = 1 để kiểm tra). 
3 ’ T 3 


- Nhấn Ị=] máy hỏi M? Ta nhập ^.( Nhập giá trị của m = 2 để kiểm tra) 
-Nhấn tiếp dấu 0 được kết quả hiện thị như sau: 




M 13 Mith À. 

ĨCX 3 -2MX+lJ|*_Ji 


0 


3 3 ^ „ „ 

i- Thây với x = ỉ;m = ị thì f \x, m) = 0 nhưng m= 2 c ^ ưa chăc đúng vì X = 1 có thê là diêm 

cực đại. Đe chắc chắn ta cần kiểm tra tiếp hai phương án còn lại là c và D. 

Bước 4: Thử phư ơng án c. 

- Nhấn phím ^^£1 máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1 (Vì đề cho X = 1 là điểm cựu tiểu). 

- Nhấn Ị=] máy hỏi M? Ta nhập —).(Nhập giả trị của m = —) để kiểm tra) 

-Nhấn tiếp dấu 0 được kết quả hiện thị như sau: 
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M 0 Math Ả 

ầ^-^p\x=ị 

4.333333333 


. -2 ì „„„„„„„„„ ^ -2 

- Thây giá trị củay' tại x = ỉ;m = -^- băng 4.333333333 * 0 suy ram=Y không thỏa. Loại c. 
Bước 5: Thử phươ ng án D. 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 1 ( Vì đề cho x = \ là điểm cựu tiểu). 

2 2 

- Nhấn Ị=] máy hỏi M? Ta nhập ■A ( Nhập giá trị của m = ^ đê kiêm tra) 


- Nhân [=] máy hỏi M? Ta nhập ( Nhập giá trị 

-Nhấn tiếp dấu \=\ được kết quả hiện thị như sau: 

II M 


M B Ms.th A 

é(X 3 -2MX + l)Ị ¥= í 
1.666666667 


^ 2 , , r, 2 11a 

- Thây giá trị của y' tại X = 1; m = y băng 1.666666667 ^ 0 suy ra m= 2 không thỏa. Loại D. 
Do các phưoug án: A; C; D đã bị loại. Vậy chọn ngay đáp án B mà không cần phải thử lại. 

Ví dụ 5: Xác định giá trị của tham số m để hàm số y = + ì (jạt C ự C (jại tại X = 2? 


A. m = -1. 


B. m = -3. 


x + m 
c. m — -3; m = -ỉ. 


D. m = 1; /77 = 3. 


Bước 1: Nhập biểu thức 

dx 


x 2 +mx +1 




X + M 

màn hình bằng cách bấm liên tiếp các phím sau: 


Bài giải: 

{tham sổ m được thay bởi biến M trong máy tỉnh) lên 


SHIFT 


□ 

J □ 

□ 1 □ 

ALPHA : 

) X 2 

+ 

ALPHA 

M + 

ALPHA : 

) + ] 

[ V 

ALPHA : 

) + 

ALPHA 

M + 


ÃLPHÃ |ĨỊ 


Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 


M 

0 Math À 

2d_| 

+MX+1 ì 1 


, tt+M )\x=X 


Bước 2: Thử phương án A và c. 

+ Bước 2.1: Để kiểm tra với x = 2;m = -ỉ có thỏa /'(x,m) = 0? Ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 2 (Nhập giá trị của X = 2 để kiểm tra). 

- Nhấn \=\ máy hỏi M? Ta nhập -1. ( Nhập giá trị của m = -\ để kiểm tra) 

-Nhấn tiếp dấu \=\ được kết quả hiện thị như sau: 


M 

0 Mrth À 

ạ[ 


ứxy 

. tf+M )\x=y. 


0 1 


+ Bước 2.2: Để thử lại với m =-ỉ xem hàm số có đạt cực đại tại X = 2 hay không? Ta thực hiện các 
thao tác sau: 
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- Nhấn phím ^^21 máy hỏi X? Ta nhập giá trị 2-0.1 (Nhập X = 1.9 < 2 để kiểm tra dấu y ’). 

- Nhấn ẸỊ máy hỏi M? Ta nhập -1 ( Nhập giá trị của m = -\) 

-Nhấn tiếp dấu 0 được kết quả hiện thị như sau: 

I M ã MĩtiTÃ I 

d f ffg+Mff+i ì| 

I -0.2345679012I 

❖ Suy ra /'(1.9) <0 (l) 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 2+0.1 (Nhập X = 2.1 > 2 đế kiểm tra dấu y ’). 

- Nhấn Ẹ] máy hỏi M? Ta nhập -1 (Nhập giá trị của m = -\) 

-Nhấn tiếp dấu 0 được kết quả hiện thị như sau: 

I M I itoĩTi I 

Í+M + 1 )|k=K 

I ũ.173553719 I 

❖ Suy ra /'(2.1) >0 (2) 

+ Từ (1) và (2) suy ra f (x) đổi dấu từ âm sang dương khi qua X = 2 vậy hàm số đạt cực tiểu tại X = 2. 

Vậy Loại A và c. 

Bước 3: Thử phương án B. 

+ Bước 3.1: Kiểm tra với X = 2; m = -3 có thỏa / '(x, m) = 0 ? Ta thực hiện các thao tác sau: 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 2 (Nhập giá trị của X = 2 đê kiểm tra). 

- Nhấn [=] máy hỏi M? Ta nhập -3 (Nhập giá trị của m = — 3 để kiểm tra) 

-Nhấn tiếp dấu \=\ được kết quả hiện thị như sau: 

I M 0 Math Ả I 

d Ị K^+MK+i ìi 
ứxl tf+M )\x=X 

ũ 

♦> Thấy với x = 2;m = -3 thỏa / '(x, m) = 0 

+ Bước 3.2: Đe thử lại với m = -3 xem hàm số có đạt cực đại tại X = 2 hay không? Ta thực hiện các 
thao tác sau: _ 

- Nhấn phím ^^2^ máy hỏi X? Ta nhập giá trị 2-0.1 (Nhập X = 1 .9 < 2 để kiểm tra dấu y ’). 

- Nhấn ẸỊ máy hỏi M? Ta nhập -3 (Nhập giá trị của m =-3) 

-Nhấn tiếp dấu Ị=Ị được kết quả hiện thị như sau: 

I M I itoĩTi I 

ứxK K+M Jlx=K 

I Ũ.173553719 I 

❖ Suy ra /'(1.9) >0 (3) 

- Nhấn phím máy hỏi X? Ta nhập giá trị 2+0.1 (Nhập X = 2.1 > 2 để kiểm tra dấu y ’) 

- Nhấn Ị=Ị máy hỏi M? Ta nhập -3 (Nhập giá trị của m =-3) 

-Nhấn tiếp dấu 0 được kết quả hiện thị như sau: 
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Im 0 Math Ả I 

d Ị xg+MK+O ị 

dxl X+M Jlx=tt 

-0,2345679012I 

❖ Suy ra /'(2.1) <0 (4) 

+ Từ (3) và (4) suy ra f (x) đổi dấu từ dương sang âm khi qua X = 2 vậy hàm số đạt cực đại tại 
X = 2 => /72 = -3 thỏa mãn. Vậy chọn B. 

V Chú ý: Có nhiều học sinh không nắm vững thuật toán chỉ thực hiện bước tỉnh f ? (x, m) và 


giải phương trình f '(2, nỉ) = 0o 
một sai lầm. 


m = - 3 
m = -1 


(không thử lại) từ đó chọn phương án c thì đó là 


1.5 Dạng 5: Giá trị lớn nhất (GTLN) và Giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số. 


Bài toán : Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục trên đoạn [ a ; b ]. Tìm GTLN, GTNN 
của hàm số trên đoạn [ a ; b ]. 

1 Cơ sở lý thuyết: 

- Mọi hàm số liên tục trên một đoạn đều có giá tri lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn đó. 


2. Giải pháp: Dùng chức năng \TABLE\ (Chức năng lập bảng giá trị của hàm số). 

Bước 1: Định dạng bảng tính cho máy tính thực hiện các thao tác sau: 

- Nhấn SHIFT MODE V 5 ] ỊĩỊ ( để chọn loại bảng tỉnh chỉ có một hàm số) 


ầ 


elect Type? 

f (X) 

f txĩ ĩ 3 (X) 


Bước 2: Nhập hàm tính thực hiện các thao tác sau: 

- Nhấn MODE_ [7 màn hình xuất hiện như sau: 


í 


M 

f( XH 


Ms.th 


- Nhập biều thức /(x) vào màn hình: 

- Nhấn dấu [=] máy hỏi Start? (giá trị bắt đầu của x) ta nhập a. 


M 

0 Mã.th 

1 start? 

1 


- Nhấn số [0] và nhấn dấu ẸỊ máy hỏi End? (giá trị kết thúc của x) ta nhập b 


M 

0 Math 

Ẻnd? 

3 




- Nhấn số \b\ và nhấn dấu [3 máy hỏi Step? (bước nhảy) 


step? 


H Math 


ũ.l 


Gv: Nguyễn Văn Kỷ-Trường THPT Tây Sơn 


28 



























































HƯỚNG DẪN HỌC SINH 12 sử DỤNG MÁY TÍNH CASIO fx 570 ES, fx 570 VN PLUS GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM-PHẦN GIẢI TÍCH. 


+ Bước nhảy thường tính theo công thức: 


Step = 


End - Start 


20 


(i thường nhập Step: 0.1 hoặc 0.2) 


■ Nhấn số và nhấn dấu Ẹ] trên màn hình xuất hiện bảng sau: 

Ịcộtgiá trj của X I 


rcộtthửtựi 

~r 


I 


cột giá trị của f(x) 

i 


1 M 


H 

Mith 



F 


1 

mm\ 

-11 


è 

A 1.1 

- 1E. 1É 


i 

/\ 1-2 

-ii.Ẽi 





1 


|tdconưỏJ 


Giá trị của X tại vị trí 
hiện hành của con trỏ 


- Đây là bảng tính giá trị của hàm s ốy = f (x) ừên đoạn [a; b\ (có khoảng 20 giá trị) 

Bước 3: Dựa vào bảng trên để tìm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

- Bấm phím |j>Ị di chuyển con trỏ sang cột giá trị của f(x) (để cho dễ quan sát) 

- Bấm phím ỊvỊ và [Ã] để di chuyển con ừỏ xuống dưới hoặc lên trên và quan sát giá trị của 
f(x) nằm phía dưới góc phải của màn hình (các giá trị này sẽ thay đổi khi di chuyển con trỏ). 
Chú ý: 

+ Giá trị lởn nhất trong cột f(x) chính là giá tri lớn nhất của hàm số. 

+ Giá trị nhỏ nhất trong cộtf(x) chính Ịà giá trì nhỏ nhất của hàm sổ. 


VÍ dụ 1: Giá trị lớn nhất và giá 

trị nhỏ nhất của hàm 

số y = 2x 3 - 3x 2 

[1; 3] là: 



A. maxv = 9; min y = -18. 

B. max y = - 

7; min y = -18. 


m 

[1*3] 

c. max V = -11; min V = -18. 

D. max y = - 

7; min y = -11. 

M [Ĩ3] 

M 

m 


(Tìrích Câu 16 mã đề 209-Đe thi học kỳ 1 năm học 2016 -2017 của Sở GD và ĐT Bình Dương) 

Bài giải: 

Bước 1: Định dạng bảng tính cho máy tính thực hiện các thao tác sau: 



Bước 2: Nhập hàm tính thực hiện các thao tác sau: 
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- Nhấn LmơD£j[ 7| màn hình xuất hiện như sau: 




M 

ĨCXH 


0 Mã.th 


- Nhập biều thức /(x) = 2X 3 - 3X 2 -Ì2X + 2 vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


2\\alpha\ Ịj]|jc a ÍMMÃLm 0 lí!| E 

Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


X 2 

- ] 

[ 2 

ALPHA : 

) + 2 


M E Math 

f (X) =2X 3 -3X 2 -12X+2 


Nhấn dấu 0 máy hỏi Start? 


M 

0 Mãth 

start? 

1 


- Nhấn số |TỊ và nhấn dấu \=\ máy hỏi End? 


1 


M 

0 Hă.th 

Ẻnd? 

3 


- Nhấn số [ 3 ] và nhấn dấu Ị=Ị máy hỏi Step? 


M 

H Mã.th 

step? 


0.1 


- Nhấn số 0J_ và nhấn dấu [=] trên màn hình xuất hiện bảng sau: 



- Đây là bảng tính giá trị của hàm số y = 2x 3 - 3x 2 - 12x + 2 trên đoạn [l; 3] (có khoảng 20 giá trị) 

Bước 3: Dựa vào bảng trên để tìm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

- Bấm phím Ị>Ị di chuyển con trỏ sang cột giá trị của f(x) (để cho dễ quan sát) 

- Bấm phím ỊvỊ và [ÃỊ để di chuyển con trỏ xuống dưới hoặc lên ừên và quan sát giá trị của f(x) nằm 
phía dưới góc phải của màn hình (các giá trị này sẽ thay đổi khi di chuyển con trỏ). 

Ta thấy: 

+ Giá trị lớn nhất trong cột f(x) là -7 .Đậy chính là giá tri lớn nhất của hàm số. 
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ipr 

ạũ 

II 

ĩi 



+ Giá ừị nhỏ nhất ừong cột f(x) là -18 .Đậy chính là giá tri nhỏ nhất của hàm số 



Vậy chọn đáp án B. 

X 2 +3 

♦> Ví dụ 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = ——— trên đoạn [2; 4] là: 

„ „ ^ „ 19 

A. miny = 6. B. miny = -2. c. min y = -3. D. min y = —. 

[2;4] [2; 4] [2:4] [2;4] 3 

(Trích Câu 6 Đe thi thử nghiệm lần 1 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 

Bước 1: Định dạng bảng tính cho máy tính. ( Coi bước 1 trong ví dụ 1 ) 

Bước 2: Nhập hàm tính thực hiện các thao tác sau: 


- Nhấn \MODE\ \l\ màn hình xuất hiện như sau: 


M 

f( XH 


0 Math 


- Nhập biều thức /(x) = 2Y 3 - 3X 2 -\2X + 2 vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


□ 1 □ 

ALPHA : 

) X 2 

+ : 

1 V 

ALPHA 

) - 1 


Khi đó ừên màn hình máy tính xuất hiên như sau: 


- Nhấn dấu 0 máy hỏi Start? 



- Nhấn số [ 2 ] và nhấn dấu Ị=Ị máy hỏi End? 



- Nhấn số [ 4 ] và nhấn dấu \=\ máy hỏi Step? 


M 

s Mã.th 

1 step? 

0.1 1 


- Nhấn số 0.1 và nhấn dấu \=\ trên màn hình xuất hiện bảng sau: 


Gv: Nguyễn Vãn Kỷ-Trường THPT Tây Sơn 


31 























































































HƯỚNG DẪN HỌC SINH 12 sử DỤNG MÁY TÍNH CASIO fx 570 ES, fx 570 VN PLUS GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM-PHẦN GIẢI TÍCH. 


M 

„ 

13 

F 

Mìth 

1 

Hĩ 

n 


è 

E. 1 

G.H3E3 


i 

ã. à 

5.5333 

2 


, x 2 +3 

- Đây là bảng tính giá trị của hàm số y — ——trên đoạn [2; 4 ] (có khoảng 20 giá trị) 

X 1 

Bước 3: Dựa vào bảng trên để tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

- Bấm phím Ị>Ị di chuyển con trỏ sang cột giá trị của f(x) (để cho dễ quan sát) 

- Bấm phím ỊvỊvà ỊÃỊ để di chuyển con trỏ xuống dưới hoặc lên trên và quan sát giá trị của f(x) 
phía dưới góc phải của màn hình (các giá trị này sẽ thay đổi khi di chuyển con trỏ). 

Ta thấy: 


M 



Hath 

1 


X 

F(XJ 


1 

9 

E.B 

B.DEEE 



lõ 

11 

Ẽ. 9 

i 

^2 

<z 



Vậy chọn đáp án A. 

❖ Ví dụ 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x- TÃ- X 1 là: 

A. max y = 72; min y = -2. B. max y = 2; min y = -272. 

D D D D 

c. max y = 272 ; m i n y = - 2 . 


-72. 


D. maxy = 0;miny: 

D D D D 

(Tìrích Câu 14 mã đề 209-Đe thi học kỳ 1 năm học 2016 -2017 của Sở GD và ĐT Bình Dương) 


Bài giải: 

Bước 1: TXĐ: D = [-2; 2 ].(Đe nhập giá trị Start: -2; End: 2) 

Bước 2: Định dạng bảng tính cho máy tính. (Coi bước 1 trong ví dụ 1 ) 
Bước 3: Nhập hàm tính thực hiện các thao tác sau: 

- Nhấn MODE 1_ màn hình xuất hiện như sau: 


1 

M 

Q Mã.th 

1 

1 ĨCXH 

1 


- Nhập biều thức / (x) = X - 74-V 2 vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


ALPHA 

) - 

7^ 

4 - ALPHA : 

) X 2 


Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: _ 

I M B ~Mãth I 

1 f(X)=X-J4-X 2 l I 

- Nhấn dấu 0 máy hỏi Start? 




1 

M 

0 Mã.th 




start? 

-2 

Nhấn số 

-2 

và nhấn dấu ẸỊ máy hỏi End? 


nằm 
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1 

i 

1 M 

Ẻnd? 

H Mã.th 

2 

Nhấn số [ 2 ] và nhấn dấu [=] máy hỏi Step? 

1 

_ 1 

M 

1 step? 

0 Math 

0.21 


- Nhấn số 0,2 và nhấn dấu 0 trên màn hình xuất hiện bảng sau: 


M 

... 

E 

FÍK) 

Math 

1 

Bĩ 

-a 


i 

-I.É 

-E.E1Ĩ 


i 

-i.Ẽ 

-ã. É 

-2 


- Đây là bảng tính giá trị của hàm số y = X - \Ỉ4-X 2 trên đoạn [-2; 2] (có khoảng 20 giá trị) 
Bước 3: Dựa vào bảng trên để tìm Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

- Bấm phím Ị>Ị di chuyển con tro sang cột giá trị của f(x) (để cho dễ quan sát) 

- Bấm phím ỊvỊ và ỊÃỊ để di chuyển con trỏ xuống dưới hoặc lên trên và quan sát giá trị của f(x) 
phía dưới góc phải của màn hình (các giá trị này sẽ thay đổi khi di chuyển con trỏ). 

Ta thấy: 

+ Giá trị lớn nhất trong cột f(x) là 2 .Đậy chí nh là giá tr i lớn n hất của hàm số. 



+ Giá trị nhỏ nhất trong cột f(x) là -2 .Đậy chính là giá tri nhỏ nhất của hàm số 



Thấy: - 2 V 2 « -2.828285686 
Vậy chọn đáp án B. 

❖ Ví dụ 4: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = X 2 ln X trên [l; e\ là: 


B. max y = e 2 : min y — 0 . 

M M 


A. max y = e\ min y — -1. 

M M 

c. max y = ẻ ’; min y = -e. D. max y = 2e 2 ; min y = 1 . 

[1;Ỵ M M M 

(Trích Câu 39 mã đề 209-Đe thỉ học kỳ I năm học 2016 -201 7 của Sở GD và ĐT Bình Dương) 

Bài giải: 

Bước 1: Định dạng bảng tính cho máy tính. (Coi bước 1 trong ví dụ 1 ) 

Bước 2: Nhập hàm tính thực hiện các thao tác sau: 


- Nhấn MO DE 1171 màn hình xuất hiện như sau: 


M 

s Mã.th 

f(XH 

1 


nằm 
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- Nhập biều thức / (x) = X 2 ln X vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


ALPHA ' 

) X 2 

ln 

alpha\\ì\ 


Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện nhu sau: 




- Nhấn dấu \=\ máy hỏi Start? 


f(X)=X 2 ln(X)l 


0 Math 


1 M 

s Mã.th 

start? 

1 


Nhấn số |TỊ và nhấn dấu \=\ máy hỏi End? 


Ễnd? 


0 Hĩth 


2.718281828 


- Nhấn số ỊẽỊ (bằng cách bấm ALPHA xio* ) và nhấn dấu máy hỏi Step? 


M 

Q Mã.th 

1 step? 

0.1 1 


- Nhấn số 0.1 và nhấn dấu \=\ trên màn hình xuất hiện bảng sau: 


1 

H 


E 

Mith 

í 

1 

^1 

F ■: :■ 

D 



Ế 

1.1 

D. 1 isi 



i 

i.i 

D.ÌẼĨẼ 






1 


- Đây là bảng tính giá trị của hàm số y = X 2 ln X trên đoạn [l; e] (có khoảng 20 giá trị) 

Bước 3: Dựa vào bảng trên để tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số. 

- Bấm phím Ị>] di chuyển con tro sang cột giá trị của f(x) (để cho dễ quan sát) 

- Bấm phím ỊvỊvà [ÃỊ để di chuyển con trỏ xuống dưới hoặc lên trên và quan sát giá trị của f(x) 
phía dưới góc phải của màn hình (các giá trị này sẽ thay đổi khi di chuyển con trỏ). 

Ta thấy: 

+ Giá trị nhỏ nhất ừong cột f(x) là 0. Đậy chính là giá tri nhỏ nhất của hàm số 



+ Giá trị lớn nhất trong cột f(x) là 7.240805425 .Đây chính là giá tri lớn nhất của hàm số. 
Vậy chọn đáp án A. 

rir 


n 

i 

19 


8 


Ẹ.B 

Ẽ.ĩ 


_F(ỊD_ 


Msđh 


77.240005425 


Ta thấy: e 2 « 7.240805425 vậy chọn Đáp án B. 


nằm 
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1.6 Dạng 6: Đường Tiệm Cận. 


Bài toán : Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C).Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số. 


1. Cơ sở lý thuyết: 

1.1 Định nghĩa đường tiệm cận: 

Cho hàm sốy =f(x) xác định trên một khoảng vô hạn (là khoảng có dạng (a; + oo), (-co; ố), 
hoặc (—00; + oojj 

a) Đường thắng y = y 0 được gọi là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nếu ít nhất một trong 
các điều kiện sau thỏa mãn: lim /(x) = y 0 , lim /(x) = y ữ . 

X —>+00 X— >-00 

b) Đường thắng x = x 0 được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm so nếu nếu ít nhất một 

trong các điều kiện sau thỏa mãn: 

lim /(x) = +00, lim f{x) = -co , lim f{x) = -co , lim f(x) = +00. 

X—>Xq x^xộ X—>Xq X—>Xq 

s Tóm lại: để tìm các đường tiệm cận ta phải tính các giới hạn trên. 

1.2 Thực chất của phép tính giới hạn 

- Phép tỉnh lim /(x) tương đong với phép tỉnh giá trị của hàm so f (x) tại X « x 0 . 

x->x 0 

- Phép tỉnh lim / (x) tương đồng với phép tỉnh giá trị của hàm so f (x) tại một so dương đủ 

X—>+00 


lớn 


- Phép tỉnh lim /(x) tương đổng với phép tỉnh giá trị của hàm số f (x) tại một số âm có giá 

X —>—00 

trị tuyệt đối đủ lớn. 

2. Giải pháp: Dùng thuật toán tính giói hạn bàng máy như sau: 

- Nhập biểu thức cần tính giới hạn 


- Gán cho biến X một giá trị gần đúng bằng lệnh \CALC 


3. Thuật toán chi tiết cho từng trường họp như sau: 

Bước 1: Nhập công thức của hàm số cần tính giới hạn lên màn hình. 

Bước 2: Nhấn phím \CALCj máy hỏi X?. Nhập giá trị của X theo qui ước sau: 

- Neu X —> x 0 thì ta nhập: x 0 ±1CT 10 

- Nếu X —> Xg thì ta nhập: x 0 + 10“ 10 

- Nếu X —> Xq thì ta nhập: x 0 - 10“ 10 

- Nếu X —> +C 0 thì ta nhập: 999.9 (khoảng 13 chữ số 9) 

- Nếu X —> -00 thì ta nhập: -999.9 (khoảng 13 chữ số 9) 

Bước 3: Nhấn Ị=Ị và đọc kết quả theo qui ước sau: 

- Neu kết quả của phép tính bằng máy là a (hoặc sấp sỉ bằng a) thì kết quả của giới hạn cần. 

- Neu kết quả của phép tính bằng máy có dạng a. 10" (với a > 0; n e ) thì kết quả của giới 
hạn cần tính là: +C0. 

- Nếu kết quả của phép tính bằng máy có dạng a. 10" (với a < 0; neZ + ) thì kết quả của giới 
hạn cần tính là: -00. 

- Neu kết quả của phép tính bằng máy có dạng a. 10"" (với ne z + ) thì kết quả của giói hạn 
cần tính là: 0 . 

4- Chú ý: Nếu máy báo lỗi thì ở bước 2 ta lẩy ít chữ số thập phân hơn. 
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❖ Ví dụ 1: Cho hàm số /(x) 
a) lim f(x). 


2x +1 


-.Tính các giới hạn sau: 


x-2 

b) lim f(x). c) lim f(x). 

x->-0° X— >2 + 

Bài gải: 


d) lim f(x). 


X— >2 


Bước 1: Nhập biểu thức 


2X + 1 

X -2 


. vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


2 ALPHA 


+ 


1V ALPHA 


) IxỊ —Ị|2| Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 


2K+1 

K-2 


Msđh 


Bước 2: Tính các giói hạn. 

+ Tính lim / (x). 


X—>+00 

- Nhấn phím CALC_ máy hỏi X? ta nhập 9999999999999 ( khoảng 13 chữ số 9) và nhấn dấu \=\ . Kết 


quả xuất hiện trên màn hình như sam_ 

■I H 

I 2K+1 



, 7 , 1 *_2x + l 

Từ kêt quả này suy ra lim-= 2. 


x-y+cc x~2 


+ Tính lim /(x). 


- Tiếp tục nhấn phím CALC_ máy hỏi X? ta nhập -9999999999999 (khoảng 13 chữ số 9) và nhấn dấu 
[=1 . Kết quả xuất hiện trên màn hình như sau: 



, 2x + l 

Từ kêt quả này suy ra lim-— = 2. 

x-2 

+ Tính lim /(x). 

x->2 + 

- Tiếp tục nhấn phím \CALC\ máy hỏi X? ta nhập: 2 -10 ( tính giới hạn phải tại X = 2) và nhấn dấu 

[=] ■ Kết quả xuất hiện trên màn hình như sau: 


M 

H Hs.th A 

2X+1 

_ Ị 

1 “V 



, jr , 2x + l 

Từ kêt quả là một sô dưcmg tưcmg đôi lớn suy ra lim — = +C0. 

x->2 + x-2 

+ Tính lim /(x). 

X —>2 

- Tiếp tục nhấn phím ịCALCị máy hỏi X? ta nhập: 2 -ÌO” 10 (tính giới hạn trái tạiX = 2) và nhấn dấu 
[=] . Kết quả xuất hiện trên màn hình như sau: 
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M 

B Hsth A 

2X+1 

_ \ 




' ' ' ' 2x +1 

Từ kêt quả là một sô âm có giá trị tuyệt đôi tương đôi lớn suy ra lim = -00. 

x-2 

, ^ , 2x — 1 — "v/x 2 + X + 3 

♦♦♦ Ví dụ 2: Tìm tât cả các tiệm cận đứng của đô thị hàm sô y =- 2 —7- 7 -• 

X -5x + 6 

A. X = — 3 . và X = — 2 . B. X = — 3 . c. X = 3 . và X = 2 . D. X = 3 . 

(Trích Câu 8 Đe thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 


Bài giải: 

4- Phân tích: 

- Để tìm các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = /(x) chúng ta phải đi kiểm một trong các 
giới hạn: lim /(x) = +00 hoặc lim /(x) = -00 hoặc lim /(x) = -00 hoặc lim /(x) = +00 có thỏa mãn 

X—»Xq X—»Xg X—»Xq X—»Xg 

hay không? 

/(-*■) 

- Đối với hàm phân thức hữu tỉ dạng — 7-7 thì x 0 thường là nghiệm của phương trình g(x) = 0 . Từ 

_ g(x) 

đây ta có thể bấm máy để xử lí bài toán trên như sau: 

4- Các bước bấm máy. 

Bước 1: Tìm nghiệm phương trình X 2 - 5x + 6 = 0. ta thực các thao tác sau: 


- Bấm MODE 5_ màn hình xuất hiện như sau: 


1:anK+bnY=Cn 
2: an?í+bnY+CnZ=dn 
3:aK£+bK+c=0 
4:aX3 +bK£ +cx+d=ũ 


1 


- Bấm số [ 3 ] (giải phương trình bậc 2) màn hình xuất hiện như sau: 


M 

H 

Mi.th 


b 

c 


Mĩ □ 

□] 



0 


- Bấm số |l||=||-5||=||6||=| (nhập hệ số a, b, c của phương trình X 2 - 5x + 6 = 0.) màn hình xuất hiện như 
sau: 


M 

0 

Ms.th 

, 4 

b 


[ 1 

-5 1 




6 


- Bấm dấu 0 màn hình xuất hiện nghiệm Xj của phươngtrình như sau: 


1 

0 

MathT 

X 

II 


3 


- Bấm tiếp dấu [=1 màn hình xuất hiện nghiệm x 2 của phươngtrình như sau: 


—- 

H 

M:-.thTA 

X2= 


2 




Vậy phương trình X 2 - 5x + 6 = 0 có hai nghiệm là: Xj = 3; x 2 = 2. Từ đây ta loại hai phương án A và B. 
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.._2x— 1 — a/x + X + 3 

Bước 2: Tính lim- - —---- thực hiện các thao tác sau: 

X - 5x + 6 


. JW 2X-l-Vx 2 +X + 3., , , , , 

-Nhập biêu thức-—————--vào màn hình băng cách bâm lân lượt các phím sau: 


X'-5X + 6 


2 ALPHA 


Vn 


ALPHA 


+ 


ALPHA 


+ 

3 

V 

ALPHA : 

) X 2 

— 

5 

ALPHA 


Khi 


đó màn hình xuất hiện như sau: 


M a _ 

2^-Ị—iV; 2 +N+3 

K2-5K+6 


Mith 


-Nhấn phím CALC máy hỏi X? ta nhập 3+0.0000000001 (i khoảng 10 chữ sổ 0) và nhấn dấu \=\ . Kết 

quả xuất hiện trên màn hình như sau:__ 

I M B 

2X-l-ỉĩ<2+X+3 


_ Msđh ẾL 


<37127016654x10 


ìidsl 


r 9 1 . 2x — 1 — Vx + X + 3 ^ ^ ^ 9 Ằ 

Từ kêt quả này suy ra lim- 2 —í-7-= + 00 X = 3 là đường tiệm cận đứng của đô thị hàm 


x->3 + 


X -5x + 6 


so. 


, ,. 2x - 1 - Vx + X + 3 

Bước 3: Tính lim-- —7 -:-thực các thao tác sau: 


x->2 + 


■ 5x + 6 


-Tiếp tục nhấn phím \CALCj máy hỏi X? ta nhập 2+0.0000000001 (khoảng 10 chữ số 0) và nhấn dấu 
[=] . Kết quả xuất hiện trên màn hình như sau: 

2K-1-Jx2+X+3 


H Math Á I 

'K2+K+3 

gniga 


, 2x-l-VT + X + 3 

Từ kêt quả này suy ra lim--—— -— -+ ±QO => X = 2 không phải là đường tiệm cận đứng của 


x->2* 


X -5x + 6 


đồ thị hàm số. Vậy loại c, Chọn D. 

❖ Ví dụ 3: số đường tiệm cận của đồ thị hàm so y = 


3x 

x 2 +l 


là: 


A. 0. B. 1. c. 2. D. 3. 

(Tìrích Câu 23 mã đề 209-Đe thi học kỳ 1 năm học 2016 -2017 của Sở GD và ĐT Bình Dương) 


Bài giải: 


+ Phân Tích: 


- Thấy phương ừình X 1 +1 = 0 vô nghiệm vậy đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng. 
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- Ta chỉ đi tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số, thông qua việc tính các giới hạn lim 

,. 3x 
lim 


3x 


*- >+o ° X 2 +1 


và 


'X 2 +1 

+ Các bước bấm máy. 


3x 

*- >+co X 2 + ỉ 


r , , .. _ JX 

Bước 1: Đê tính hm ——- ta thực hiện các thao tác sau: 


3X 


- Nhập biểu thức ~^2 ị vào m àn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


□ 1 □ 

3 ALPHA : 

) V 

ALPHA ; 

► X 2 

+ 1 


) -1' l + l 1 Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 


1 M 

0 

Math 



1 

*r +1 




-Nhân phím \CALCj máy hỏi X? ta nhập: 9999999999999 (khoảng 13 chữ sô 9 vì X — » +00 ) và nhân 
dấu [=]. Kết quả xuất hiện trên màn hình như sau: 


M 

0 Math 4 

3K 


x2 + i 



3x 


Từ kết quả này suy ra lim y = 0 => y = 0 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. 


*- > " H30 x +1 


Bước 2: Tính lim 


3x 

X 2 +1 


- Tiếp tục nhấn phím \CALC máy hỏi X? ta nhập: -9999999999999 (i khoảng 13 chữ số 9 vì 
X — >■ -00 ) và nhấn dấu [=]. Kẻt quả xuất hiện ừên màn hình như sau: 


1 M 

0 Mã.th ỂL 

3K 

1 

x2 + l 



3x 


Từ kết quả này suy ra lim - = 0 => y = 0 là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. 

* _>_c0 X +1 

Vậy đồ thị hàm số chỉ có một đường tiệm cận ngang. Chọn B. 


1.7 Dạng 7: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số. 


Bài toán 1 ; Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C). Tìm hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm 

M(x ữ ;y 0 ). 

1. Cơ sở lý thuyết: 

- Sử dụng Định lý: 

Đạo hàm của hàm sốy =f(x) tại điếm x 0 là hệ so góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm so tại 
đỉêm M(x 0 ;y 0 ). 


2. Giải pháp: Dùng chức năng 



đế tỉnh đạo hàm của hàm số tai một điếm. 

X=D 
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3. Các bước bấm máy như sau: 


-Nhẩn SHIFT 




- Nhập biểu thức f (x) 

- Nhập giá trị x {) 

-Nhẩn dấu [=] 

4 Chú ỷ: Trong trường hợp tỉnh f \x) tại nhiều điểm khác nhau x ỉ ,x 2 ,x 3 ... Thay vì 
nhập trực tiếp lần lượt x x ,x 2 ,x 3 ... ta có thể gán cho X một biến X rồi dùng lệnh 


CALC để tỉnhcho nhanh . 


x-ỉ 


♦> Ví dụ 1: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số / (x) = ——- tại có hoành độ x 0 = -2 


v + l 


bằng: 

A. -2 B. 2 

+ Chi tiết từng bước bấm máy 


c. 1 

Bài giảỉ: 


D. -1 


Bước 1: Nhập biều thức -ị- 

dx 


SHIFT 


ALPHA 


Ịx-V 

vX + l J 

vào màn 

x=-2 

- 

1 

V 

ALPHA 

) 


vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


+ 

1 

> 

> 

— 

2 


2] . Khi đó trên màn hình máy tính xuất 


hiện như sau: 


M 

s Mã.th A 

Jđ_| 

'X-1'ii 


Jlx=-2I 


Bước 2: Nhấn dấu bằng ẸỊ được kết quả: 2 


1 

“7T— 


H Mã.th A 

1 

1 

Jd_ 1 

' K-1 ì 


1 


dx y 

, K+i J 

1 

II 

H 





2 



Vậy chọn đáp án B. 

Ví di 

bằng: 


, ,, ^ — 4 

❖ Ví dụ 2: Hệ sô góc của tiêp tuyên của đô thị hàm sô f(x) = — —— tại có tung độ y ữ = 

x + 2 


-5 


A. 5 


B. 4 


c. 6 

Bài giải: 


D. -6 


+ Thuật toán: 


- Dùng chức năng \SHIHF \ + SQL VE I đẻ tìm nghiệm x 0 của phương trình 


* 0 -4 _ 

x ữ +2 


-5 


- Dùng chức năng -7 
clx 

X-Xq 

+ Chi tiết từng bước bấm máy: 


để tính đạo hàm của hàm số tại x 0 . (Hệ số góc của tiếp tuyến) 
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Bước 1: Tìm x 0 ta thực hiện các thao tác sau: 

, , , X-4 r , ì X , , 

- Nhập biêu thức ——— + 5 vào màn hình băng cách bâm lân lượt các phím sau: 


X + 2 


ALPHA 


4 V ALPHA 


+ 

2 

> 

+ 

5 


5j. Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


K-4 

X+2 


Mith Ả 


1 


+51 


- Nhấn lần lượt các phím \SHIHF\ + \SOLVE\ màn hình máy có dạng: 


I Solve for X 

I J 


- Nhập một giá trị cho biến X (nên nhập một sổ khác -ĩ) và nhấn dấu bằng ẸỊ được kết quả xuất hiện 
trên màn hình như sau: 


X+2 

A=r 

L-R= 


Ma.th A 


-1 

0 


Vậy ta tim được x 0 = -1. 

Bước 2: Tính f\x 0 ) ta thực hiện các thao tác sau: 
d (x-4^ 


- Nhập biều thức 


dx 


X + 2 


vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


x=-l 


SHIFT 


ALPHA 


4 V ALPHA 


+ 

2 

> 

> 

— 

1 


jj . Khi đó trên màn hình máy tính xuất 


hiện như sau: 


- Nhấn dấu bằng [=] được kết quả: 6 


1 

M 


s Mã.th A 

1 

JL\ 


1 

1 


Lk+2J 

l*=-il 

6 

■ 





M 


Q Ma.th A 

1 

Jd_| 

rK-4’1 

1 


dx 1 

L K+2J 

II 

1 

1-» 

. 



6 


Vậy /'(x 0 ) = /'(-l) = 6.Chọn đáp án c. 

❖ Ví dụ 3: Cho hàm số /(x) = -X 3 + 3x -3 có đồ thị là (C) .Gọi M là một điểm thuộc (C) sao cho 
tiếp tuyến tại M song song với đường thẳng y = -9x + 2017 . Tìm tọa độ của điểm M? 

M (-2; - 5) 

M (-2; 1) 


A. 

M(2;-5) B 

M (2; 5) c 

~M( 2;-5) D 


M (-2; 1) 

M (-2; - 1) 

M (-2; -1) 


Bài giải: 
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+ Phân tích: 

- Gọi M(x 0 ; y 0 ) là tiếp điểm. 

- Vì tiếp tuyến song song với đường thẳng y = -9x + 2017 nên: / '(x 0 ) = -9 (1) 

- Vì M(x 0 ;y 0 )<E (C) nên y 0 = -xị + 3x 0 -3 (2) 

+ Thuật toán: 

- Dùng tổ hợp chức năng - 7 "(/(x)) 

dx 


và \CALCj đế kiếm tra x 0 (đã cho trong từng phương án) có 


thỏa phương trình (1) hay không? 


- Dùng chức năng \CALC] với x 0 vừa tìm được ở trên để tính y 0 theo công thức (2). 

- Neu cặp số (x 0 ; y 0 ) nào mà thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện (1) và (2) thì đó là tọa độ của điểm 
M. 

+ Chi tiết từng bước bấm máy: 

Bước 1 : Tìm x 0 ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhập biểu thức -T(-X 3 + 3 X - 3 ) 


dx 


vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


SHIFT 


ALPHA 


+ 


3 ALPHA 


) ^ y _> ALPHA )j . Khi đó trên màn hình 


máy tính xuất hiện như sau: 




M □ Mã.th Á. 

á ? t-X 3 + 3X-3)| ;c=;j 


- Nhấn phím CALC . Máy hỏi X? 

- Nhập một giá trị cho biến X là 2 {2 là hoành độ của M đã cho trong các phương án) và nhấn dấu 
bằng ẸỊ được kết quả xuất hiện trên màn hình như sau: 


Math A 


£(-X 3 + 3X-3)| I= í 

-9 


- Tiếp tục nhấn phím CALC_ . Máy hỏi X? 

- Nhập một giá trị cho biến X là -2 (-2 là hoành độ của M đã cho trong các phương án) và nhấn dấu 
bằng ẸỊ được kết quả xuất hiện trên màn hình như sau: 


M E Math A 

^(-X 3 + 3X-3)| x= í 

-3 


Thấy x = ±2 đều thỏa phưong trình (1), Vậy x 0 = ±2 
Bước 2 : Tìm y 0 ta thực hiện các thao tác sau: 

- Bấm nút [<] để di chuyển con trỏ đến vị trí của dấu móc mở (như hình) 


M A 0 Mãth A 

^í 3 + 3X-3l|^ 

-9 
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- Nhập một giá trị cho biến X là 2 (2 là hoành độ của M đã cho trong các phương án) và nhấn dấu 
bằng Ị=Ị được kết quả xuất hiện trên màn hình như sau: 



Có nghĩa là vói x 0 = 2 => y ữ = -5 . Vậy M (2; - 5) 


- Tiếp tục nhấn phím CALC_ . Máy hỏi X? 

- Nhập một giá trị cho biến X là -2 (2 là hoành độ của M đã cho trong các phương án) và nhấn dấu 
bằng \=\ được kết quả xuất hiện trên màn hình như sau: 



Có nghĩa là với x 0 = -2 => y ữ = -1. Vậy M (-2; -1) 

Vậy chọn đáp án c. 


❖ Ví dụ 4: Cho hàm số /(x) = Xlnx có đồ thị là ( c ). Tiếp tuyến của (C) tại M vuông góc với 


đường thẳng y = -Ỵ- +1. Hoành độ của M là: 

A. e 2 B. e 3 c. e 4 D. e 5 

Bài giải: 

+ Phân tích: 

- Gọi M(x 0 ; y 0 ) là tiếp điểm. 

- Hệ số góc của tiếp tuyến là: / '(x 0 ). 


-Vì tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y ■ 


-7X + I nên —-./'(x,): 

3 3 


■1 <=> f\ x o) = 3(1) 


+ Thuật toán: 

- Dùng tổ họp chức năng - 7 ~(f(x)) 

dx 


và 

CALC 

x=x 0 



để kiểm tra x 0 (đã cho trong từng phương án) có 


thỏa phương trình ( 1 ) hay không? 

- Neu giá trị x 0 nào mà thỏa mãn phương ừình (1) thì đó là hoành độ của điểm M. 

+ Chi tiết từng bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biều thức -y-( .V ln A') vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 

dx X=x 
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SHIFT 


ALPHA 


ln ALPHA 


) ) J> ALPHA )Ị . Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện 


như sau: 


Im H M:<th A I 


Bước 2 : Nhấn lần lượt các phím \CẢLC \ . Máy hỏi X? 

Bước 3 : Để kiểm tra phương án A ta nhập giá trị cho biến X là e 2 ( e 2 là hoành độ của M đã cho 
trong phương án A) và nhấn dấu bằng Ẹ] được kết quả xuất hiện trên màn hình như sau: 


M 0 Mã.th Ả 

&ain(m\ x= x 


Thấy kết quả bằng 3 suy ra x ữ = e 2 là nghiệm của phương trình (1) vậy chọn đáp án A. 


Chú ý: Nếu kết quả của phép thử ở đáp án A mà khác 3 , thì tiếp tục bấm nút \CALC] đế thử các 
phương án còn lại. 


Bài toán 2 ; Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị 
(C) tại điểm M (x 0 ; y 0 ). 

1 . Cơ sở lý thuyết: 

Điều kiện để đường thẳng (d ): y = ax + b là tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =f(x) tại điểm 

„ \ J\ Ịf\x 0 ) = a 

M(x ữ ;y 0 )là: r ' 

{y ữ =ax ữ +b 

ĩ. Giải pháp: 


- Dùng chức năng ( j (x)) 
dx 


để tỉnh hệ số góc của tiếp tuyến. 


- Dùng chức năng \CALCj đế kiếm tra M (x (l ; y 0 ) có thuộc đường thắng (d) :y = ax + b? 

3 . Các bước bấm máy như sau: 


-Nhẩn SHIFT 




- Nhập biếu thức f (x) 

- Nhập giá trị x 0 

-Nhấn dấu [=] (kết quả xuất hiện trên màn hình là hệ số góc của tiếp tuyến, so sảnh kết quả 
này với hệ sổ a) 


- Nhập biếu thức ax + b-y dùng lệnh ịCALCị gán X = x 0 ; y = y 0 

- Neu kết quả bằng 0 thì M Gd. Ngược lại M <£d. 


♦> Ví dụ 1 : Cho hàm số y = x 3 - 3 x 2 có đồ thị là (C). Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm 
M(l; - 2) là: 

A. 3v + y-l = 0 B. -3v + y-l = 0 c. 3v + y + l = 0 D. 3 x-y-ỉ -0 
(T rích Câu 3 mã đề 209-Đe thỉ học kỳ I năm học 2016 -2017 của Sở GD và ĐT Bình Dương) 

Bài giải. 
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+ Phân tích: 

- Nhận thấy hệ số góc của các đường thẳng trong các phương án là k = 3 hoặc k = 3 nên ta tính 
/ '(x 0 ) (hệ sổ góc của tiếp tuyến) để loại trừ các phương án sai. 

- Biết phương ừình tiếp tuyến trong các phương án đều có dạng: ax + by + c = 0 (l) 

- Vì tiếp tuyến qua M (x 0 ; y ữ ) nên (l) <=> ax ữ + by ữ + c = 0 

+ Chi tiết từng bước bấm máy 

Bước l:Xác định hệ số góc của tiếp tuyến ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhập biểu thức Y 3 - 3X 2 j 


dx 


vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


1=1 


SHIFT 


ALPHA 


3 ALPHA 


X 2 

> 

> 

1 


lj. Khi đó trên màn hình máy tính xuất 


hiện như sau: 


M E Math A 

£(x 3 -3x 2 )ũ;, 


J 


- Nhấn dấu [=]. Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


M 0 Hã.th Ả 

£(X 3 -3X 2 )|*=; 


-3 


Suy ra hệ số góc của tiếp tuyến là f\x ồ ) 

Bước 2 : Tìm phương trình tiếp tuyến. 

+ Thử phương án A 


-3. nên loại hai phương án B và D 


Nhấn phím 

AC 

và nhập biểu thức 3X + Y 


5 ALPHA ) 

+ ALPHA 

SoD 

- 

1 . 


l|. Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 




3X+Y-1I 


Mith A 


- Nhấn phím \CALCj . Máy hỏi X? Nhập một giá trị cho biến X là 1 (1 là hoành điểm M) và nhấn dấu 
bằng Ị=]. Máy hỏi Y? Nhập một giá trị cho biến Y là -2 (-2 là tung độ điểm M) và nhấn dấu bằng [=1 


màn hình xuât hiện như sau: 


M 

s Mã.th jfc 

3X+Y-1 

Ũ 1 


Thấy kết của thử bằng 0 => M (l; - 2) e (d ): 3x + y -1 = 0 và hệ số góc của (d) là 
k = /'(1) = -3 => (d) là tiếp tuyên. Vậy chọn đáp án A. 

Chú ý: Nếu phương án A không thỏa thì chọn đáp án là c, vì hai phương án B và D đã bị loại. 

, 2jt - \ ' > r ■? 

❖ Ví dụ 2: Cho hàm sô y = f(x) = ———- . Tiêp tuyên của đô thị hàm sô tại diêm có hoành độ 

X +1 


bằng 2 là: 


A 11 

A.y = TX + T 

3 3 


„ 1 1 
B.v = T*, 
3 3 


c. y = -- X 
3 


D. y = ^x-l 
3 
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Bài giải. 

+ Phân tích: 

- Biết x 0 suy ra hệ số góc của tiếp tuyến là k = f\x 0 ) 

- Viết phương trình tiếp tuyến dưới dạng: y = kx + b (l) 

- Tìm hệ số b: 

Vì tiếp tuyến qua M(x 0 ; y 0 )nên (l )o y 0 = f'(x 0 ).x 0 +bob = y 0 -f'(x 0 ).x 0 (2) 

- Thay (2) vào (1) ta được tiếp tuyến cần tìm. 

+ Tổng quát các bước bấm máy: 


- Dùng chức năng -V(/(x)) 
dx 


để tính hệ số góc của tiếp tuyến. 


- Dùng tổ hợp phím SHIFT I RCL I (-) đề lưu hệ số góc vừa tính vào biến A. 


- Nhập biều thức: 


2X-1 


A.x và dùng chức năng \CALC] với x 0 ( x 0 là hoành độ tiếp điểm) để tính hệ 


x + l 

số b ừong công thức (1). 

- Thay Ả và b vào (1) được phương trình tiếp tuyến cần tìm. 

2) Chi tiết từng bước bấm máy 
Bước 1: Tính hệ số góc của tiếp tuyến. 


M , s df2X-V 

- Nhập biêu thức — ———— 

dx{ x + l 


vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


c=2 


SHIFT 


2 ALPHA 


1 V ALPHA 


+ 

1 

> 

> 

2 


2j. Khi đó trên màn hình máy tính xuất 


hiện như sau: 


Im b Mìth 

JL(2Z=±)\" 

I ứxK K+l )\x=2l 


Bước 2: Lưu hệ số góc vào ô nhớ A trên máy tính. 


_ u _ T |-—-| d í2X — o 

- Nhấn lần lượt các phím SHIFT I \RCL\ (-) (Tinh -T- 


x + l 


và lưu vào biến A). Khi đó trên 


màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


r 


Ms.th A 


_g_fZ£ir|i 

ƠXK K+l )\x=2 M 

0.3333333333 


( Đây chính là giá trị của f\x 0 ) suy ra f \x ữ ) = y) 


Bước 3: Tính hệ số b trong phưotig trình tiếp tuyến. 
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- Nhân phím ịCẨLCị . Máy hỏi X? Nhập một giá trị cho biên X là 2 (2 là hoành độ tiêp điêm) và 
nhấn dấu bằng ẸỊ Máy hỏi A? màn hình xuất hiện như sau: 


M 

Â? 


Math A 


0.3333333333 


- Bấm dấu [=] kết quả xuất hiện trên màn hình như sau: 


2K-1 

K+l 


Mĩth A 


-AX 

0.3333333333 


Đây chính là giá trị của hệ số b, suy ra b = ^ kết họp với / ? (x 0 ) = ^ (tính ở bước 1) ta có phưong 
trình tiếp tuyến là: y = ^-x + -^-.Vậy chọn đáp án A. 


4- Chú y : Ớ bước 2: Đe không mất thời gian nhập biếu thức: 


2X-1 

x+ĩ 


■ AX ta có thế thực hiện như 


sau: 


, L _. , ] .X - , d (2X-V 

- Di chuyên con trỏ tới vị trí móc mở của biêu thức —— ———— 

dx{ X + \ 


(như hình dưới) 


x=2 


Nhẩn nút DEL để xóa chức năng — “(G) 


M 

1*1 

m-) 

s Math A 

Ix=2*a 1 

1 

í(' 

□) 

và xóa kỉ hiệu 

X=D 

-> A 

trong biếu thức trên. 


- Nhấn liên tiếp các phím - ALPHÃị (-) ỴáLPHA ) màn hình xuất hiện: 



H Math A 


1.8 Dạng 8: Sự tương giao giữa hai đồ thị. 


Bài toán : Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (Ci) và y = g(x) có đồ thị (C 2 ). Tìm tọa độ giao 
điểm của (Ci) và (C 2 ). 

1. Cơ sở lý thuyết: 

- Phương trình hoành độ giao điếm f (x) = g-(v) (*) 

- So nghiệm của Ợ) là sổ giao điểm của (Cj) và (C 2 ). 

- Nghiệm của Ợ) là hoành độ điếm của (C x ) và (C 2 ). 

- Tọa độ giao điểm là M (x 0 ; /(x 0 )), với là hoành độ giao điểm x 0 . 

2. Giải pháp: 

- Nhập biếu thức f (x) - g-(x) vào màn hình. 


- Dùng chức năng ịCẨLCị và gán X = x 0 đế dò tìm hoành độ giao điếm. 


3. Các bước bấm máy như sau: 
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■ Nhập biếu thức f (x) - g(x ) 


- Nhấn CALC I và nhập giá trị x {) 

-Nhẩn dấu 7=] 

4 Chú ý: Nếu kết quả bằng 0 thì x 0 là nghiệm của phương trình f (x) - g(x) = 0. 

7 "777 7 7 ĩ " 7T77 " 77 . Ặ 77 

❖ Ví dụ 1: Các đô thị của hai hàm sô y - 3 - — và y = 4x tiêp xúc với nhau tại điêm M có hoành 
độ là: 


X 


A. x = -l. 


B. x = ỉ. 


c. x = 2. 

Bàỉ giảỉ: 


D. V - 


+ Phân tích: 

, 1 t 2 ^ 1 2 1 
- Hoành độ giao điêm là nghiệm của phưong trình: 4x =3- — <^>4x +--3 = 0 (*). 


- Dùng chức năng 1£9 để thử nghiệm của phương trình (*). 

+ Quy trình bấm máy: 

Ậ 2 1 „ , 1 , 1 1 Á Ư 

Bước 1 : Nhập biêu thức 4x H-3 vào màn hình băng cách bâm lân lượt các phím sau: 


X 


4 ALPHA 


) a7 3 


1 V ALPHA 


) l>ll-||3| .Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


M H 


4XH-3 



Bước 2: Nhân phím likỉr máy hỏi X? 

Bước 3 : Nhập X = -1 (thử đáp án A) bằng cách bấm phím: PIỊIỊ, được kết quả: 0. 

Vậy chọn đáp án A. 

4- Chú ý: Trong trường hợp phương án A không đúng thì ta tiếp tục nhẩn phím 
nhập các giá trị của X tương ứng trong từng phương án còn lại để kiểm tra. 


và 


♦> Ví dụ 2: Biết rằng đường thẳng y — -2x + 2 cắt đồ thị hàm số. y - X 3 + X + 2 tại điểm duy nhất; 
kí hiệu (x 0 ; y 0 ) là tọa độ điểm đó. Tìm y 0 . 

A. y 0 =4. B. y 0 = 0. c. y 0 = 2. D. y 0 =-ỉ. 

(Trích Câu 7 Đe thi thử nghiệm lần 1 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 

+ Phân tích: 

- Vì bài toán này khá đơn giản nên học sinh khá giỏi có thế giải bằng tay như sau: (khuyến khích) 

- Phương trình hoành độ giao điếm: X 3 + X + 2 = -2x + 2«>x 3 +3x = 0<^> x(x 2 +3) = 0<^>x = 0 

- Vậy x 0 = 0 => y 0 = 2 . Chọn đáp án c. 

- Tuy nhiên với học sinh yếu khả năng tỉnh toán chậm hay lúng túng trong việc tìm nghiệm của phương 
trình X 3 + 3x = 0 thì có thể bấm máy như sau: 

+ Các bước bấm máy: 


Bước 1 : Nhập biểu thức X 3 + 3x bằng cách nhấn lần lượt các phím: ALPHA ) x^_ Ẵ ± Ẵ ALPHA TỊ. 
Khi đó trên màn hình xuất hiện: 




M 

s Msđh Ả 

X S +3M 



1 
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Bước 2: Tìm nghiệm v 0 (vỉ đề cho biết: có duy nhất một giao điểm nên dùng SHIFT ỊỊsOLVE ) 


- Nhấn SHIFT SOLVE máy hỏi Solve for X. ta nhập một giá trị tùy ý và nhấn dấu Ẹ] màn hình xuất 
hiện: 


* H fl. 

Q Ms.th A 

X 3 +3X 

1 

8= 

Ũ 

L-R= 

0 1 


Bước 3: Tìm y 0 . 


ẢC 

và nhập biểu thức: -2x + 2 bằng cách nhấn lần lượt các phím: - 

ALPHA : 

I + 2 


2 .Khi 


đó trên màn hình xuất hiện: 


M 

s Math ẳk 

-2X +a 



- Nhấn phím máy hỏi X? nhập X = 0 nhấn dấu [=] được kết quả như sau: 



- Suy ra y 0 = 2. Vậy chọn c. 

❖ Ví dụ 3: Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng y = X +1 và đường cong y - 


2x + 4 

JC — 1 


. Khi đó 


hoành độ trung điểm I của đoạn thẳng MN là. 

B. JC = 1. 


A. x = -^-. 
2 


c. X = 2. 


D. x — ^. 

2 

(Trích Câu 5 mã đề 209-Đe thỉ học kỳ I năm học 2016 -2017 của Sở GD và ĐT Bình Dương) 

Bài gỉảỉ: 


+ Phân tích: 

- Cơ sở lý thuyết: 


2jc + 4 

- Hoành độ của M, N là nghiệm của phương trình: ——— = X +1 


x-ì 


- Hoành độ điểm I được xác định bởi công thức: Xj 

- Thuật toán: 


X M + X N 


- Dùng chức năng SHIFT ISOLVE đế tìm các nghiệm phương trình 


2x + 4 

JC — 1 


: X +1 


- Lưu các nghiệm vào ô nhớ A, B trên máy tỉnh. 

A + B 

- Gọi A và B, tỉnh —-— (ỉà kết quả cần tìm) 

- Các bước bẩm máy. 

Bước 1: Để tìm hoành độ các điểm M, N ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhập biểu thức 


2x + 4 
x — ỉ 


-x-ỉ bằng cách nhấn lần lượt các phím: 


□ 1 □ 

2 

ALPHA : 

) + 

4 

V 

ALPHA : 

) - 1 

[ > 

- 

ALPHA : 

) - 1 


1 


M 0 

k+ 4 -x-i 


MathT 


H-i 
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- Nhấn dấu [=] ( để lưu lại biểu thức 


2x + 4 
x-ỉ 


x-ỉ trên màn hình để bước sau khỏi phải nhập lại) 


- Nhấn SHIFT ỊỊsOLVE máy hỏi Solve for X. ta nhập một giá trị cho biến X (chẳng hạn là 2, không 
nên nhập số 1 máy sẽ báo lỗi) và nhấn dấu Ẹ] màn hình xuất hiện: 


Math Ả 


m _ la 

x== 3.449489743 

L-R= 0 


màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


- Nhấn lần lượt các phím SHỊFT_ RCL (-) ( lưu nghiệm X = 3.449489743 vào biến A). Khi đó trên 


Ans+A 


Msđh ẾL 


3.449489743 


(Dây là nghiệm thứ nhất của phương trình 


2x + 4 
x-\ 


■x~l = 0) 


2 X I ỵị 

- Bấm phím ỊÃỊ để tìm lại biểu thức ——— — X - 1 đã nhập trước đó và mở đóng móc biểu thức 

r — 1 w 


x-ỉ 


2x + 4 
x-ỉ 


-X-ỉ lại (di chuyển con trỏ về cuối dòng như hình dưới) 



- Nhấn phím 


màn hình xuất hiện: 


\ 

Á 0 

(W-H 

Math Â. 

1 

□ 


- Nhân ALPHA ) \-\ALPHA\ (-) đê nhập biêu thức X - A vào mâu sô của biêu thức trên màn hình 
xuất hiện: 


ì 

1 

Á 0 

im-A 

Á. 

1 

x-ý\ 


- Nhấn SHIPT SOLVE máy hỏi A? Nhấn dấu [=Ị máy hỏi tiếp Solve for X, ta nhấn tiếp dấu \=\ 
màn hình xuất hiện: 




x= -1?449489743 
L-R= 0 


(Đây là nghiệm thứ 2 của phương trình 


2x + 4 
x-\ 


-x-ỉ = 0) 


- Nhấn lần lượt các phím SHIFT RCL o ?? l( luu nghiệm X = -1.449489743 vào biến B). Khi đó trên 


màn hình máy tính xuất hiện như sau: 
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IH—r 

Ans+B 


Math À. 


T 


1 


-1.4494B9743 


Bước 2: Tính hoành độ điểm I. Ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhấn AC 


ALPHA 


(-) 


+ 


ALPHA 


V_U]Khi đó màn hình xuất hiện: 


- Nhấn dấu \=\ được kết quả: 


M 

0 

Math Ả 

1 A+B 




M 

0 

Math ẾL 

A+B 



2 


1 


Vậy chọn đáp án B. 


(Đây là hoành độ điểm I) 


2. Các bài toán liên quan đến Lũy thừa-Hàm số mũ- Hàm số lôgarit 
2.1 Dạng 1: Rút gọn biểu thức, tính giá trị của biểu thức. 

❖ Ví dụ 1: Giá trị của biểu thức M = I6 1+l0g45 là: 

A. M = 400. B . M = 300. c. M = 200. D. M = 150. 

(Trích Câu 32 mã đề 209-Đe thi học kỳ I năm học 2016 -2017 của Sở GD và ĐT Bình Dương) 

Bài giải: 

+ Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biểu thức 16 1+1 ° 845 vào màn hình bằng cách nhấn liên tiếp các phím sau: 


1 6 

X D 

1 + 

□ 

□ 

C) 

4 > 

5 


Ị 

H 13 

Math À 

1 

1^1+10^4(5) 


Bước 2: Nhẩn dấu [=] được kết quả: 

1 

. 

M 13 

1 1+1034(5J 

16 

Hã.th À 1 

400 1 


Vậy chọn đáp án A. 

❖ Ví dụ 2: Giá trị của a 41og “ 2 7 (o < a * l) là: 

A. 7 8 . ^ B. 7 4 . c. 7 2 . D. 7. 

(Ti rích Câu 33 mã đề 209-Đe thi học kỳ I năm học 2016-2017 của Sở GD và ĐT Bình Dương) 

Bài giải: 

+ Thuật toán bấm máy: 

- Gán a bằng biến X của máy. 

- Nhập biểu thức X 4l0Sỵ27 vào màn hình 


- Nhẩn QALC\ nhập một giá trị cho biến X thỏa điều kiện (o < X ^ I) 

- Nhẩn dấu [=] và đổi kết quả ra lũy a thừa của 7 (tức l a ) 

+ Các bước bấm máy: 
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Bước 1: Nhập biểu thức X ° ẽỵ2 vào màn hình bằng cách nhấn liên tiếp các phím sau: 

7_ . Khi đó màn hình xuất hiện: 


ALPHA 


X°Ĩ4|| log D □ || ALPHA 


Msđh Ả 


Bước 2: Nhấn phím |C4Z,C| máy hỏi X? ta nhập cho X một giá trị thỏa điều kiện(0 < X 70), nhập 2 
và nhấn dấu [=] được kết quả như sau: 


Bước 3: Đổi 49 = 7“, (tìm a ) 



- Nhấn liên tiếp các phím: \AC\ log n D |7Mn.s| khi đó màn hình xuất hiện như sau: 



M 0 Math A 

ĩ 

Nhấn dấu \=\ đươc kết quả như SE 

1 

tu: 

M 0 Mãth A 

7 2 


Vậy tim được a = 2 => 49 = 7 2 . Vậy chọn đáp án c. 

> Chủ v : 

- Ở bước 2 dễ thấy 49 = 7 2 . Vậy chọn đáp án c. 

- Chỉ thực hiện theo bước 3 trong trường hợp kết quả ở bước 2 là một số thập phân. 


- Ta có: log 7 (Ans) = log 7 (49) ( Vì kết quả ở bước 2 được máy tính lưu trong ô nhớ |Xns| ) 
❖ Ví dụ 3: Cho log 2 14 = a . Tính theo a giá trị của A = log 49 32 ta được: 

2 „ . 5 „ . 5 „ . 2 


A. A = - 


B. A = 


c. A = - 


D. A = 


5(a +1) 2(fl-l) 2(a + l) 5(a-l) 

(Trích Câu 19 mã đề 209-Đe thi học kỳ I năm học 2016 -201 7 của Sở GD và ĐT Bình Dương) 

Bài giải: 

+ Thuật toán bấm máy: 

- Gán log 49 32 bằng biến A của máy. 

- Gán log 2 14 bằng biến B của máy. 

- Thử từng phương án như sau: Gọi A và Tính hiệu A - (biểu thức trong từng phương án) 

- Nhẩn dấu Ị=] nếu kết quả của phép thử bằng 0 thì đỏ là đáp án đúng 

+ Các bước bấm máy: 

Bước 1: Đe lưulog 49 32 và lưu vào biến A ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhập biểu thức log 49 32 bằng cách nhấn các phím sau: log D n |4||9||>||3||2| . Khi đó màn hình xuất 
hiện: 


I M _ 

I lũg 49 C32) 


1 


Mãth 4 
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- Nhân lân lượt các phím SHIFT \RCL\ (-) ( lưu log 49 32 vào biên A). Khi đó trên màn hình máy 
tính xuất hiện như sau: _ 


Math í 


log 4 9(32)+A 

0.8905179673 

Bước 2: Đe lưulog 2 14 và lưu vào biến B ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhập biểu thức log 2 14 bằng cách nhấn các phím sau: log n D 12III>II1II4|. Khi đó màn hình xuất hiện: 

Ị ĩog 2 U4) 


0 Math Ả 




Nhấn lần lượt các phím \SHỈFT\ \rCL\ °,,, (lim log 2 14vào biến B). Khi đó trên màn hình máy tính 
xuất hiện như sau: 

ỉog 2 (14)+B 

3.007354922 


Bước 3: Thử các phương án 

+ Thử phương án A ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhấn các phím AC_ ALPHA ( 


2 V 5 


ALPHA 


+|j] ) Khi đó màn hình xuất hiện như 


sau: 


- Nhấn các phím Ị=Ị được kết quả như sau: 


M 0 

Mã.th Ếk 

1 A 5ÍB+1) 

1 

như sau: 


1 M 0 

Mã.th Á 

1 Ã 2 

M 5ÍB+1) 


0.5948977545 1 


Thây kêt quả khác 0 nên loại phương án A. 

+ Thử phương án B ta thực hiện các thao tác sau: 

, 5 ^ 2 

- Nhập biêu thức: A- —— — ■ ( Di chuyên con trỏ đê chỉnh sửa biêu thức ———- trên màn hình 


thành 


2(o-l) 


2 ( 0 - 1 ) 

). Khi đó màn hình xuất hiện như sau: 


5(0 + 1) 


- Nhấn các phím Ị=Ị được kết quả như sau: 


M Q 

1 ủ 5 

Math 1 

M 2ÍB-1) 

như sau: 

M Q 

Math 1 1 

1 A 2(B—1 ) 

o| 


Thấy kết bằng 0 nên chọn đáp án B. 

> Chú ý: Neu phương án B không thỏa ta tiếp tục thử các phương án còn lại. 
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❖ Ví dụ 4: Cho biểu thức p = yx.ị[x?. , với X > 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A . p = x\ B. P = jẴ c. P = x\ D . P = Ằ 

(Trích Câu 15 Đe thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 

Đây quả là một câu sẽ gây khó khăn cho những học sinh không nhớ công thức và khả năng tỉnh toán 
chậm và kể cả nếu các em có nhớ công thức và biến đổi bằng tay trong khoảng thời gian mấy chục 
giây liệu các em có thể vượt qua? Chúng ta thử trải nghiệm với thuật toán bấm máy sau rồi rút ra kết 
luận nhé...! 

> Cách 1: 

+ Phân tích: 


1 _ 

- Giả sử đáp án A. p = X 2 là đáp án đúng khi đó 

tỊ x.ịj X 2 = X 2 , \/x > 0 <» tj x.tl X 2 -X 2 = 0, Vx > 0, ngược lại nếu 3x > 0 sao cho 
tỊx.ịỊx 2 .sff - X 2 ^ 0 thì đáp án A là Sai. 

- Từ đó ta rút ra được thuật toán để giải bài toán trên bằng máy tính cầm tay như sau: 

+ Giải pháp: 

- Nhập biểu thức tị' x.tj X 2 - x a vào máy (với a là số mũ của X trong từng đáp án) 

- Nhấn phím 1^9 và nhập giá trị của x(0<v^l ) 

- Nhấn dấu \=\ và so sánh kết quả với 0 để lựa chọn đáp án đúng. 

+ Chi tiết từng bước bấm máy 

Bước 1: Nhập biểu thức a 


/x 2 Vx 3 


■ X M vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


SHIFT 


ALPHA 


SHIFT 




ALPHA 




ALPHA 


X D 

3 

> 

> 

> 

> 


- 

ALPHA 

)_ 

x u 

ALPHA 

M + 


Khi đó ừên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 



Bước 2: Nhân phím máy hỏi X? 

Bước 3: Thử đáp án A bằng cách nhập số 2 (vì X >0) và nhấn dấu bằng [=] máy hỏi tiếp M? ta nhập 
-t (vì số mũ của X trong đáp án A bằng -t) và nhấn dấu bằng [==] được kết quả: 


I ^ 13 Mìth í. 

ixVix 5 " -X M 


11 


0.04143962047 


Vì kết quả của phép thử bằng 0.0414 3962 047 * 0 Vậy đáp án A sai. 

Bước 4: Thử đáp án B. Nhấn phím máy hỏi X? nhập số 2 và nhấn dấu bằng Ị=Ị máy hỏi tiếp 

M? ta nhập (vì số mũ của X ừong đáp án B bằng ^7) và nhấn dấu bằng [=] được kết quả: 


24 


24 
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Vì kêt quả của phép thử băng 0. Vậy đáp án B là đúng ( không cân kiêm tra hai đáp án còn lại vì 
trong 4 đáp án chỉ có một đáp đúng mà thôi). Chọn B. 

> Cách 2: 

+ Phân tích: Giả sử P(x ữ ) = b, (0 < x 0 5É 1) Khi đó nếu x a là đáp án đúng thì 
P(x 0 ) = x“ b = x“ <=>« = log A) b. Vậy là đã tim được số mũ của X. 

+ Chi tiết từng bước bấm máy 

Bước 1: Nhập biểu thức VT vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


Khi đó ừên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


SHIFT 

x u 

4 

> 

ALPHA : 

) SHIFT 


ALPHA ) 

X 2 


ALPHA 

) x° 



Bước 2: Nhân phím máy hỏi X? 

Bước 3: Nhập số 2 (vì X >0) và nhấn dấu bằng [=] được kết quả: 




M»h í 


Jx 3 Jxf/F _ 

1.455653183 


Bước 4: 


(Giá trị 1.455653183 được lưu trong bộ nhớ Ans của máy). 


- Nhấn \ẢC\ và nhập biểu thức log 2 (Ấns) vào màn hình bằng cách nhấn liên tiếp các phím 
sau: 


log n (□) |2| |>||^^y| Khi đó màn hình xuất hiện: 

11 M 

log 2 (Ans) 


Mã.th ▲ 




- Tiếp theo nhấn dấu bằng ẸỊ được kết quả: 



13 

(Giá trị — là so mũ của x) 

24 

Vậy chọn đáp án B. 

> Chú ỷ: 

- Với x = \thì p = 1 và \ a = 1 nên các đáp án A, B, c, D đều đúng. Vậy khỉ ỊCẨLCị không nên 
nhập X = 1 . 

❖ Ví dụ 5: Tính đạo hàm của hàm số y = (x 2 - 2x + 2).e x ta được: 

A. y' = 2xe x . B. y' = (2x-2)e x . c. y' = x 2 e x . D. y' = (x 2 -l)e x . 

(Trích Câu 25 mã đề 209-Đe thỉ học kỳ I năm học 2016-201 7 của Sở GD và ĐTBình Dương) 

- Lời giải tự luận: 
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Ta có: y ' = (2x - 2)e x + (x 2 -2x + 2)e x = X 2 e x . Vậy chọn đáp án c. 

- Đây là bài toán không khó chỉ cần nhớ qui tắc và các công thức tính đạo hàm là các em có thể làm 
được nên khuyến khích học sinh khá và giỏi chúng ta làm theo hướng này. Tuy nhiên đối với học sinh 
yếu, kém hay vì một lý do nào đó mà ta quên công thức tính thi có thể dùng máy để loại trừ các 
phương án sai như sau: 

- Các bước bấm máy: 


Bước 1: Dùng chức năng 


ẳ (/w) U 


để tính đạo hàm của hàm số f(x) tại một điểm xo. 


Bước 2: Dùng chức năng ịCALCị để tính giá trị của f (x) tại xo trong từng đáp án. 

Bước 3: So sánh kết quả ở bước 1 và bước 2 nếu khác nhau thì phương án vừa thử là sai. 


Nghĩa là nếu 


>lỉ 


-/'(*„) *0 


thì loại phương án vừa thử. 


4- Chú ý: 

- Cách làm như trên chỉ tim phương án sai, không dùng để tìm phương án đúng. Vì nó đúng với một 
giá trị chưa chắc đúng với mọi giá trị, do vậy đé an toàn ta nên thử hết 4 phương án ( cùng một giá trị 
xo ) đế loại các đáp án sai. 

- Nhận xét: 

X = 0 


2xe x 


■■ X V <=> 


X = 


+ Neu chọn x 0 = 0 hay x 0 = 2 thì nên kết quả ừong phép thử đối với phương án A và phương án c là 
như nhau. Tương tự nếu chọn x 0 = 1 thì (2x - 2)e x = (x 2 - l)e x nên kết quả trong phép thử đối với 
phương án B và phương án D là như nhau, không loại trừ được, do vậy không nên chọn các giá trị đặc 
biết trên để thử mà nên chọn x 0 = 4 

+ Chi tiết từng bước bấm máy. 

Bước 1: Thử đáp án A. 


- Nhập biểu thức 


SHIFT 


ALPHA 


— ((x 2 -2x + 2).e x ) 
dx v T 

-2xe x 

c=x 


( ALPHA ) 

X 2 - 

2 ALPHA 




vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


xl(T 


X 


ALPHA\\ịỊữ\ 


2 ALPHA 


ALPHA 


xl(T 


~ÃLPHA^\ 


- Nhấn phím CALC_ máy hỏi X? 

- Nhập số lvà nhấn dấu bằng ẸỊ được kết quả -2.718281828 ^ 0 (loại đáp án A) 
Bước 2: Thử đáp án B. 


- Nhập biểu thức 


^-((x 2 - 2x + 2).e x )| - (2x - 2)e x 


dx 


vào màn hình. 


4- Chú ý : 

Để không mất thời gian nhập lại biểu thức trên thì chúng ta không được xóa màn hình sau khỉ 
kiểm tra đáp án A mà phải giữ nguyên. Lúc này ta chỉ cần di chuyển con trỏ đến vị tri 2xe x _ I để sủa 


lại thành (2x-2)e x bằng cách bấm phím [<]. 


-Nhấn phím CALC_ máy hỏi X? 

-Nhập số lvà nhấn dấu bằng 0 được kết quả: 2.718281828 ^ 0 (loại đáp án B) 
Bước 3: Thử đáp án c. 
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-Nhập biểu thức 


dx 


Ux 2 -2x + 2).e x )\ -X 

' '\x=X 


2 e x 


vào màn hình. 


4- Chú v : 

’ng tự Bước 

bấm phím [<]. 


Tương tự Bước 2 ta chỉ cần di chuyến con trỏ đến vị trí (2x - 2)e x đế sủa lại thành \x 2 e x 


bằng cách 


- Nhấn phím I CALC máy hỏi X? 

- Nhập số 0 và nhấn dấu bằng [=] được kết quả: 9.73 X10” 12 « 0 

Bước 4: Thử đáp án D. 

- Nhập biểu thức 


-ự-iy 


dx 


vào màn hình. 


4- Chú y : 


-Tương tự Bước 3 ta chỉ cần di chuyến con trỏ đến vị trí \x 2 e x đế sủa lại thành (x 2 -ì)e x bằng cách 
bấm phím [<]. 


-Nhấn phím I CALC máy hỏi X? 

-Nhập số |T| và nhấn dấu bằng Ị=Ị được kết quả: 2.718281828 ^ 0 (loại đáp án D) 

> Ket luận Đáp án c là đáp án đúng , Chọn c 

2.2 Dạng 2: Phương trình mũ, phương trình logarit 

- Những câu hỏi trắc nghiệm ở dạng này thường là những câu cơ bản dạng nhận biết , các em chỉ cần 
nam vững quỉ tắc và công thức là giải được. 

- Tuy nhiên đối với máy tỉnh cầm tay nó có thể giải được hầu hết các phương trình mũ và phương 
trình lôgarit (không phân biệt khó hay dễ). 

- Phương pháp: Sử dụng máy tỉnh đế thử hoặc dò nghiệm của phương trình (vì trong các phương án 


đưa ra là những giá trị cụ thể). Bằng cách sử dụng hai chức năng chỉnh CALC và 


SHIPT + SQL VE 


♦> Ví dụ l:Tìm nghiệm của phương trình 3 X_1 = 27. 

A. X = 9. B. x = 4. c. X = 3. D. X = 10. 

(Trích Câu 13 Đe thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 


> Cáchl. 

+ Thuật toán bấm máy: 

- Nhập biếu thức: 3 X_1 


Bài giải: 


- Dùng CALC để tỉnh giá trị của biểu thức tại các giá trị của X đã cho trong từng phương án. 

- So sánh kết quả và chọn đáp án đủng. 

+ Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập vế trái của phương trình đã cho: 3 x l vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím 


sau: 


ALPHA 2EỊỊĨ] Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 




M 

0 

Math Ả 

3*- 11 






Bước 2: Nhấn phím Vliri? máy hỏi X? 

Bước 3: Thử đáp án A bằng cách nhập số 9 và nhấn dấu bằng [=] được kết quả: 
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( M 

0 

Mãth Ả 

Ư*- 1 


6561 


- Thấy kết quả của phép thử bằng 6561 ^ 27, nên loại phương án A. 

Bước 4: Thử đáp án A._ 

- Tiếp tục nhấn phím máy hỏi X? ta nhập số 4 và nhấn dấu bằng [=] được kết quả: 




M 

s 

Msđh Ả 

3*-l 


27 


1 


- Thây kêt quả của phép thử băng 27, nên chọn đáp án B. 

Vậy chọn đáp án c. 

> Cách 2. 

+ Thuật toán bấm máy: 

- Nhập biểu thức: 3 r 1 - 27 


-Dùng \SHIFT\ + \SOLVE 


- So sảnh kết quả và chọn đáp án đủng. 

+ Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biểu thức: 3*" 1 -27 vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím 


sau: 


ALPHA 


2f7j Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


>x-l_ 


Mã.th À 


271 


Bước 2: Nhấn liên tiếp các phím 


SH!FT\ \SOLVE\ , máy hỏi Solve for X. 


Ị Ễũlve for H x 


Mã.íh Á 


Bước 3: Nhập cho X một giá trị tùy ý (nhập số 1) và nhấn dấu Ẹ]. Kết quả xuất hiện trên màn hình 
như sau: 


M s 

Math Ả 

á*- 1 -27 


x= 

4 

II 

Lti 

1 

_J 

0 


Vậy V = 4 là nghiệm của phưong trình 3*' 1 - 27 = 0. Vậy chọn đáp án c. 

♦♦♦ Nhận xét: Trong vỉ dụ này nên sử dụng cách 2 nhanh hơn, không mất thời gian thử từng đáp 
án như cách 1. Nhưng đoi với những phương trình phức tạp thì cách 2 tương đương cách 1, 
thậm chỉ còn lâu hơn. Do vậy tùy thuộc vào từng bài toán cụ thế mà chúng ta lựa chọn cách 
giải sao cho phù hợp. 

♦> Ví dụ 2: Giải phưong trình log 4 (x - 1) = 3. 

A. X = 63. B. x = 65. c. X = 80. D. X = 82. 

(Trích Câu 12 Đe thi thử nghiệm lần 1 của Bộ GD và ĐT) 


+ Thuật toán bấm máy: 

- Nhập biếu thức: log 4 (x -1) - 3. 


Bài giải: 


-Dùng SHIFT\ + \SOLVE 


- So sánh kết quả và chọn đáp án đủng. 


Gv: Nguyễn Vãn Kỷ-Trường THPT Tây Sơn 


58 





























































HƯỚNG DẪN HỌC SINH 12 sử DỤNG MÁY TÍNH CASIO fx 570 ES, fx 570 VN PLUS GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM-PHẦN GIẢI TÍCH. 


+ Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biểu thức: log 4 (x -1) - 3. vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím 


sau: log n □ |4| |>|^£/ > ft4| ) I — 1111 11>II—II31 ĩChỉ đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


1 


ĩog 4 (X-D-a 


0 Math ã 


Bước 2: Nhấn liên tiếp các phím I SHIFT SOLVE , máy hỏi Solve for X. 


U M 0 

Solve for X 


0 Msđh Ả 


Bước 3: Nhập cho X một giá trị thỏa điều kiện X > 1. tùy ý (nhập số 2) và nhấn dấu ẸỊ. Kết quả xuất 
hiện trên màn hình như sau: 


Im b 

Math 4 

ĩog 4 íX-n-3 


x= 

65 

L-R= 

0 


Vậy X = 65 là nghiệm của phương trình log 4 (x -1) - 3 = 0. Vậy chọn đáp án B. 


❖ Ví dụ 3: Phương trình 2log 2 X - 14log 4 X + 3 = 0. có tích các nghiệm. 

A. 8V2. ^ B. 6V2. c. 4V2. D. I6yỉĩ. 

(Trích Câu 35 mã đề 209-Đe thi học kỳ I năm học 2016 -2017 của Sở GD và ĐT Bình Dương) 


Bài giải: 

Cách 1: 

+ Phân tích: 

❖ Cơ sở lý thuyết (theo hướng tự luận). 

- Giả sử X 1 ; x 2 là các nghiệm của phương trình: 2 log 2 X -14 log 4 X + 3 = 0. 


- Phương án A đủng o x x x 2 - 8 V 2 = 0. 

❖ Thuật toán bấm máy. 

- Dùng chức năng SHIFT SOLVE để tìm các nghiệm phương trình 2 log 2 X -14 log 4 X + 3 = 0. 


- Lim các nghiệm vào ó nhớ A, B trên mảy tính. 

- Gọi A và B, tỉnh A.B - (Giá trị đã cho trong từng phương án). 

♦> Chi tiết các bước bẩm máy. 

Bước 1: Đe tìm các nghiệm của phương trình 2 log 2 X -14 log 4 X + 3 = 0, ta thực hiện các thao tác sau: 

- Nhập biểu thức 2 log 2 X -14 log 4 X + 3, bằng cách nhấn lần lượt các phím: 


1H( iog D 


hiện: 


2 > ALPHA 


)ld) 


> 

X 2 

— 

1 

4 


l°g D n 


4 > ALPHA 


+ 


3 . Khi đó trên màn hình xuất 


M 0 Msđh Á 

2(log 2 C50) 2 -141og 4 OÍ)+3 

- Nhấn dấu [=] ( để lưu lại biểu thức 2 log 2 X -14 log 4 X + 3, trên màn hình để bước sau khỏi phải nhập 


lại) 

- Nhấn SHIFT ỊỊsOLVE máy hỏi Solve for X. ta nhập cho biến X một giá trị lớn hơn 0 (chẳng hạn là 
2) và nhấn dấu ẸỊ màn hình xuất hiện: 
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1 

x= 1.414213562 
L-R= 0 

1 

SHIFT 

RCL 

(-) 

( lưu nghiệm X = 1.414213562 vào biến A). Khi đó trên 


màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


Ans+A 


0 Math Ả 


II 1.414213562 1 

(Đây là nghiệm thứ nhất của phương trình 2 logj X -14 log 4 X + 3 = 0.) 

- Bấm phím ỊÃỊ để tìm lại biểu thức 2 logỊỊ X - 14 log 4 X + 3 đã nhập trước đó và mở đóng móc biểu thức 
2 logj X -14 log 4 X + 3 lại (di chuyển con trỏ về cuối dòng như hình dưới) 



- Nhấn phím 


ALPHA 


ALPHA 


(-) để nhập biểu thức X - A vào mẫu số của biểu thức trên 


màn hình xuất hiện: 



- Nhấn SHỊPT SQL VE máy hỏi A? Nhấn dấu \=\ máy hỏi tiếp Solve for X, ta nhấn tiếp dấu [=] 


màn hình xuất hiện: 


M 

\ \ 

0^ Math A 


K-A ^ 1 

x= 

8 

L-R= 

0 


(Dãy là nghiệm thứ 2 của phương trình 2 log; X - 141og 4 X + 3 = 0.) 


- Nhấn lần lượt các phím SHÍFT I RCL o,,, ( lưu nghiệm X = 8 vào biến B). Khi đó trên màn hình 
máy tính xuất hiện như sau: 


M 

s Math ▲ 

1 Ans+B 

8 


Bước 2: Thử từng phương án. 

+ Thử phương án A, ta thực hiện các thao tác sau: 


-Nhấn AC ALPHA 


(-) 


ALPHA 


>/2 Kh i đó màn hình xuất hiện: 


- Nhấn dấu \=\ được kết quả: 


ÂxB-8ia 


0 Mã.th À 
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Vậy chọn đáp án A. 

❖ Chú ỷ: Neu phương án A không thỏa ta thử tiếp các phương án còn lại đế chọn phương án 
đủng. 

Cách 2: 

Cơ sở lý thuyết (theo hướng tự luận). 

+ Phân tích: 

-Ta có: 21og 2 x-141og 4 x + 3 = 0 <^> 21og 2 x-71og 2 x + 3 = 0 (*) 


- Giả sử phương trình Ợ) có các nghiệm là\ 

❖ Thuật toán bấm máy. 


log 2 x = t ì 
log 2 x = t 2 


\ = 2 h 
*2 = 2 * 2 


► Jt 2 = 2 ?l4 


- Dùng chức năng MODE _5 3_ để giải phương trình: 2 log 2 x-1 log 2 X + 3 = 0 

- Lưu các nghiệm của phương trình Ợ) vào ô nhớ Ả, B trên máy tỉnh. 

- Tính 2 a+b (là giả trị cần tìm). 

♦> Chi tiết các bước bấm máy. 

Bước 1: Giải và lưu các nghiêm phương trình: 2 log 2 x-1 log 2 X + 3 = 0 vào ô nhớ thực hiện các thao 
tác sau: 



Nhấn SHIFT RCL (-) (lưu nghiệm thứ nhất vào ổ nhớ Ả) 


-Nhấn liên tiếp các phím \-\SHIFT\RCL \ o,,, (lưu nghiệm thứ hai vào ô nhớ B) 



Bước 2: Tính tích các nghiệm của phương trình 2log 2 x-1 log 2 X + 3 = 0 


- Nhấnỉiên tiếp các phím [2 


Nhấn [=] được kết quả: 



(màn hình xuất hiện) 


r 


ihi+E: 


0 Msđh À 


11.3137085 


Nhấn Ans k 8 V 2 được kết quả: 



Chọn đáp án A. 
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❖ Ví dụ 4: Tìm tham số m để phương trình 4 X - m.2 x 1 + 2/77 = 0 có hai nghiệm phân biệt X 1 ; x 2 
thỏa Xị+X 2 = 3. 

A. m = \. B. m = 2. c. m = 3. D. m = 4. 

Bài giải: 

❖ Cơ sở lý thuyết (theo hướng tự luận). 

+ Phân tích: 

- Ta cỏ: 4 X -m.2 x+1 +2m = 0o2 ĩx -2m.2 x +2m = 0 (*) 

- Giả sử phương trình (*) có các nghiệm là: t l ;t 2 ta có: 


2 X ' = t 


2 Xl = t 2 ' 

❖ Thuật toán bấm máy. 

'ùng chức năng Ịẳ/ODEIpIi 


= l°g 2 K 

x 2 = log 2 t 2 


x l +x 2 = log 2 ịt ì ,t 2 ) với > 0) 


- Dùng chức năng ImOT^ppI đế giải phương trình (*) trong từng trường hợp sau: 
m = 1; m = 2; m = 3; m = 4. 

- Neu (*) vó nghiệm, hoặc nghiệm kép thì loại giá trị m đó. 

- Neu (*) có hai nghiệm thì lưu hai nghiệm đó vào ó nhớ A, B trên máy tinh 
-Tỉnh log 2 {A.B) (so sánh kết quả với 3).suy ra giá trị cần tìm. 

❖ Chi tiết các bước bấm máy. 

Bước 1: Giải và lưu các nghiêm phương trình: 2 lx - 2m.2 x + 2m = 0 (*) vào ô nhớ thực hiện các thao 
tác sau: 


Nhấn liên tiếp các phím MODE í 

5 3 màn hình xuất hiện: 


M H Hath 

■j b c 

D □] 

0 


Bước 2: Kiêm tra từng phương án. 

+ Để kiểm tra phương án A với m = 1 .=>(*)<=> 2 2 * - 2.2* + 2 = 0 nên ta nhập các hệ số của phương 


trình vào như sau: 


-Nhấn 1 


1 

= 

-2 

= 

2 

= 

= 


Kết quả xuất hiện: 

|Rr— 

íi = 


s MsđhT 


l+i 


(Phương trình vô nghiệm loại phương án A) 

+ Để kiểm tra phương án B với m = 2 ta nhập các hệ số của phương trình vào như sau: 


- Nhấn 1 


1 

= -4 

= 

4 

= = 


Kết quả xuất hiện: 


M 


MsđhT 

L X 

II 


2 


(Phương trình có một nghiệm loại phương án B) 

+ Để kiểm tra phương án c với m = 3. ta nhập các hệ số của phương trình vào như sau: 


- Nhấn 1 = -6 = 6 




M H 

íi = 

r 

MathT 

1+13 


■Nhấn liên tiếp các phím 

SHIFT 

RCL 

(-) 

(lưu nghiệm Xj: 

= Ĩ + \Í3 vào A) và nhấn dấu Ị=] 
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1 

! 

M 0 MsđhVA 1 

&= 

.3-73 

= 

SHIFĨ 

’ RCL 


(lưu nghiệm x 2 = 3 - A 


+ Để kiểm tra phương án D với m = 4. ta nhập các hệ số của phương trình vào như sau: 



Bước 3: Tính tổng hai nghiệm của phương trình (*). 
+Theo phân tích trên ta có x l +x 2 = \og 2 (t v t 2 ) 

+ Đe kiểm tra phương án c ta thực hiên các thao tác sau: 


- Nhấn liên tiếp các phím I MODE II11 (thoát khỏi chế độ giải phương trình). 


- Nhập biểu thức: \og 2 (A.B) vào màn hình bằng cách bấm các phím 


log 2 > ALPHA (-) ALPHA o„ 

, và nhấn dấu ẸỊ ta được kết quả 


M Q Mstth Á. 

2 2.534962501 


Kêt quả khác 3 loại phương án c. 

+ Đe kiểm tra phương án D ta thực hiên các thao tác sau: 

- Nhập biểu thức: log 2 (C.D) vào màn hình bằng cách bấm các phím 

và nhấn dấu [=] ta được kết quả 

|Ị M E Mỉ.th i |1 


log 

2 

> 

ALPHA 

hyp 

ALPHA 

sin 


Ĩũ9 2 (CD) 


Kết quả bằng 3 vậy chọn đáp án D. 

2.3 Dạng 3: Bất phương trình mũ, bất phương trình logarit 

-Cũng giống như phương trình mũ, phương trình logarỉt thì bất phương trình mũ, bất phương trình 
logarỉt thường là những câu cơ bản dạng nhận biết, vận dụng thấp. Song tập nghiệm của chủng 
thường là các khoảng, nửa khoảng hoặc đoạn nên việc sử dụng máy tỉnh đế thử thì không thế tìm được 
đáp án đúng mà chỉ có thể loại trừ được các phương án sai mà thôi. Do vậy giải pháp đưa ra ở đây là 
dùng phương pháp loại trừ. 


- Sử dụng chức năng ịCẨLCị đế tỉnh giá trị của biếu thức. 

♦> Ví dụ 1: Tìm tập nghiệm s của bất phương trình log 1 (X +1) < log; (2x-l) 


A. S = (2;+oo) 


B. 5 = (-ao; 2) 


c. S: 


(H 


D. s = (-1;2) 


(Trích Câu 17 Đe thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 
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Bài giải: 

+ Phân tích: 

❖ Cơ sở lý thuyết: 

, 1 1, 2 

-Điêu kiện: x>—. 21og2 x-141og 4 x + 3 = 0. 

- Bất phương trình logj (x + l) < logj (2x-l) <=> logj (x + l)-logj (2x-l) < 0 (*) 

2 2 2 2 

- Tập s là tập nghiệm của (*)<=> logj (x + l)-logj (2x-l) < 0, Vx e s. 

♦♦♦ Thuật toán: 

- Nhập biểu thức log 1 (x + l)-log! (2x-l) 


- Dùng chức năng CALC_ đế tỉnh giá trị của biếu thức f(x) = log J (x + 1) - log J (2x - 1) tại x 0 € s. 

2 2 

- Dựa vào giá trị của f (x 0 ) để loại những phương án không thỏa (*) 

+ Các bước bấm máy. 

Bước 1: Nhập biểu thức: log J (x +1) - log J (2x -1) bằng cách nhấn lần lượt các phím: 




2 2 

log D n 

□ . 

1 V 

2 

> 

> 

ALPHA : 

) + ] 

[ > 

- 


l°g D n 


1 V 2 


2 ALPHA 


1 . Khi đó trên màn 


hình xuất hiện: 


Msth Á 


log 1 CX+l)-log 1 C2X-n 

2 2 


Bước 2: Thử các phương án. 


- Nhấn CALC_ máy hỏi X? 

+ Đe kiểm tra phương án B và D, ta gán cho biến X = 0 ( nhập số 0, vì Oe (-00; 2); 0 e (-1; 2)) và nhấn 
dấu 0 máy báo lỗi. 


[ 


Math ERRŨR 


MMh 


HmC] sCancel 
Goto 


Vậy loại B và D. 

- Nhấn nút [<] để quay màn hình ban đầu và tiếp tục nhấn phím CALC_ máy hỏi X? 

+ Đe kiểm tra phương án A, ta gán cho biến X = 3 (vì 3 e (2; +oo) ) và nhấn dấu Ị=Ị. Kết quả như sau: 


LO biên X = 3 (vì 3 e (2; +00 J) và nl 

I H 0 Hs.th A 

log^CX+D-log^ I> 
2 0.3219280949 


Từ kết quả này loại A. 

Vậy chọn c. 

♦♦♦ Ví dụ 2: Nghiệm của bất phương trình 32.4* -18.2* +1 < 0 


A. 1 <x< 4. 

+ Thuật toán: 

Gv: Nguyễn Văn Kỷ-Trường THPT Tây Sơn 


D 1_1 

B. — < X <: _ . 
16 2 


c. 2<x<4. 

Bài giải: 


D. - 4 <X<- 1 . 
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- Nhập biểu thức: 32.4* -18.2* +1 


- Dùng chức năng ịCẨLCị đế tỉnh giá trị của biếu thức 32.4* -18.2* +1 tại x 0 nằm trong các khoảng 


đã cho ở từng phương án. 

- Neu giá trị của biếu thức lớn hơn hoặc bằng không thì loại phương án đó. 

+ Các bước bấm máy. 

Bước 1: Nhập biểu thức: 32.4* -18.2* +lbằng cách nhấn lần lượt các phím: 


3 

2 

X 

4 

V D 

ALPHA : 

) > 

- ] 

[ 8 

X 

2 

X D 

ALPHA : 

) > 

+ 1 







l|. Khi đó trên màn hình xuất hiện: 


. 


M s M:-.1 

32x4*-18x2* +11 


Mith í 


Bước 2: Thử các phương án. 


- Nhấn CALC_ máy hỏi X? 

+ Đe kiểm tra phương án A và c, ta gán cho biến X = 0 ( nhập số 0, vì Oe (l; 4); 0 e (2; 4)) và nhấn 
dấu [=] Kết quả như sau: 


M 0 M; 

32x4*-18x2*+1 


Math À 


15 


Kết quả 15 > 0 nên loại A và c. 


- Nhấn tiếp phím \CALC] máy hỏi X? 


+ Để kiểm tra phương án B, ta gán cho biến X = -t- (vì tg 

15 15 


16 ’ 2 


) và nhấn dấu \=\. Kết quả như 


sau: _ 

M 0 Ms.th Ã 

32x4*-18x2*+1 

17.24710514 

Ket quả này vẫn dưong nên loại tiếp B. 

Vậy chọn D. 

❖ Ví dụ 3: Bất phưong trình log 2 ( 2 * + 1 ) + log 3 ( 4 * + 2 ) < 2 có tập nghiệm là: 

A. 00*0). B. [Oị+ 00 ^. c. 00*0]. D. (Oị + 00^. 


Bài giải: 

+ Thuật toán: 

- Nhập biểu thức: log 2 ( 2 * + 1 ) + log 3 ( 4 * + 2 ) - 2 


- Dùng chức năng CALC để tỉnh giá trị của biểu thức log 2 ( 2 * + 1 ) + log 3 ( 4 * + 2 ) - 2 tại 


x 0 năm 


trong các khoảng đã cho ở từng phương án. 

- Neu giả trị của biếu thức lớn hơn không thì loại phương án đó. 

+ Các bước bẩm máy. 

Bước 1: Nhập biểu thức: log 2 ( 2 * + 1 ) + log 3 ( 4 * + 2 ) - 2 bằng cách nhấn lần lượt các phím: 


□ 

□ 

ỒO 

2 > 

2 

V D 

ALPHA 

)j >ll + lll|l>ll+ 

0 

ỜQ 

□ 

V 

44+ 

X 

□ 

ALPHA : 

) > 

+ 

2 

> 

- 

2 


. Khi đó trên màn 


hình xuất hiện: 
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M s A I 

1og 2 12 X +1) +1og 3 c 4* +2)-2 I 


Bước 2: Thử các phương án. 

- Nhấn CALC_ máy hỏi X?, ta gán cho biến X = 0 ( nhập số 0) và nhấn dấu ẸỊ Kết quả như sau: 



Ket quả bằng 0 nên loại A và D. 

- Nhấn tiếp phím CALC_ máy hỏi X? 

+ Để kiểm tra phương án B, ta gán cho biến X = 1 (vĩ 1 e [0; + co) ) và nhấn dấu 0. Kết quả như sau: 


ĩog 2 (2*+l)+log3> 

1.215892254 

Kết quả này dương nên loại tiếp B. 

Vậy chọn c. 


3. Các bài toán liên quan đến Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng. 

3.1 Dạng 1 : Tính nguyên hàm của hàm số. 


Bài toán : Cho hàm số y = f(x) liên tục trên K. Tính nguyên hàm của hàm số y = f(x). 

1. Cơ sở lý thuyết: 

a) Định nghĩa: Cho hàm so f (x) xác định trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm 
số f (x) trên K nếu F '(x) = /(x), Vx e K. 

- Với định nghĩa trên thì việc sử dụng máy tính để tìm hàm số F(x) thỏa F '(x) = /(x), Vx e K là 
việc không thể. Nhưng do cấu trúc của dạng câu hỏi trắc nghiệm thì trong bốn phương án đưa ra chỉ có 
một phương án đúng ( đối với dạng câu hỏi tìm phương án đúng) hoặc chỉ có một phương án sai (đối 
với dạng câu hỏi tìm phương án sai). Như vậy ta có thể sử dụng máy tính để thử và loại trừ các phương 
án không thỏa yêu cầu bài toán. 

b) Giải pháp: Cụ thể với dạng toán này thì cơ sở để tìm ra phương án sai là: 

Nen 3x 0 e K : F'(x 0 ) 5* f(x 0 ) thì F(x) không phải là nguyên hàm của f (x) trên K 


2. Thuật toán bấm máy. 

- Dùng chức năng -^-(F(x)) 


để tính F'(x 0 ) với x 0 e K. 


- Neu F'(x 0 ) 5* f(x 0 ) thì F(x) không phải là nguyên hàm của /(x) ừên K. 
❖ Ví dụ 1: Tim nguyên hàm của hàm số /(x) = cos 2x . 


A. 


j f(x)dx 


= Ậsin2x + C 
2 


B. Ị/ (x)dx = 


-Ậsin 2x + C 
2 


C. I/(x) dx = 2sin 2x + c D. I/(x) dx = -2sin 2x + c 

(Trích Câu 22 Đe thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 


+ Các bước bấm máy: 


Bài giải: 
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Bước 1: Chọn đơn vị tính Rađỉan bằng cách bấm SHIFT [MOD£j[4j.Khi đó màn hình máy có dạng: 



Bước 2: Kiềm tra các phương án. 

+ Đe kiểm tra phương án A ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhập biều thức — 

dx 


1 - 9Y 
— sin 2X 
2 


- cos 2X vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


X=x 


SHIFT 

□ 

Jo 

□ 1 □ 

l V 

2 

> 

sin 

2 

ALPHA 

) ; 

) > 

ALPHA 

) > 

- 

cos 

2 

ALPHA 

) ) 


Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


M 0 Math 

^(ịsin(2JO)| x=íí -cosC2J<)l 


- Nhấn phím CALC_ máy hỏi X?, ta gán giá trị cho biến X bằng 1 và nhấn dấu -=\ được kết quả: 


M E Mlth A 

Ề(ịsin(2X))|^ 

-2.87x513 


- Ket quả của phép thử sấp sỉ bằng 0. 

+ Đe kiểm tra phương án B ta thực hiện các thao tác sau: 


XT15 dí -1. 

- Nhập biêu thức 

dx 


SHIFT 


u ) 

JC=Y 

- 

1 

V 

2 

> 

sin 

2 

ALPHA 


cos 2 X vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


cos 


2 ALPHA 


) ) 


(hoặc chỉnh sửa biểu thức đã nhập trước đỗ) 
Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: _ 


M 0 Msrth 

^(-ịsin(2X))| k=íí -cosC2X)I 


- Nhấn phím CALC_ máy hỏi X?, ta gán giá trị cho biến X bằng 1 và nhấn dấu 3 được kết quả: 


M E Math À. 

^(^■sỉnC2JO)| 1 i> 
0.8322936731 


- Kết quả của phép thử khác 0, vậy loại phương án B. 

+ Để kiểm tra phương án c ta thực hiện các thao tác sau: 

- Nhập biều thức -^-(2sin 2X ) - cos 2X vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 

dx V- Y 


SHIFT 

□ 

□ 

2 sin 2 ALPHA ) ) > ALPHA ) > - cos 2 ALPHA ) ) 



□ 



Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 
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- Nhấn phím CALC_ máy hỏi X?, ta gán giá trị cho biến X bằng 1 và nhấn dấu [=] được kết quả: 

1 


Mith A 


^(2sinC250)| í= > 
-1.24844Ũ51 

- Ket quả của phép thử khác 0, vậy loại phương án c. 

+ Để kiểm tra phương án D ta thực hiện các thao tác sau: 


- Nhập biều thức A-(-2sin2X) 
dx y ’ 


-cos 2X vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


SHỈFT 


sin 


2 ALPHA 


) ) 


ALPHA 


> 

- 

cos 

2 

ALPHA 

) ) 


Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 



Nhấn phím CALC máy hỏi X?, ta gán giá trị cho biến X bằng 1 và nhấn dấuẸỊ được kết quả: 


L gán giá trị cho biên X băng 1 và ] 

I M I Mã.th Ả 

^(-2sỉn(2>í))| ^ 
2.080734183 


- Kết quả của phép thử khác 0, vậy loại phương án D. 

+ Thấy trong các phép thử thì phép thử ở phương án A coi như bằng 0 (vì Khi tính giá trị của một biểu 
thức có nhiều phép toán mà kết quả của các phép tính là những số thập phân máy sẽ làm tròn dẫn đến 
sai số). Vậy chọn đáp án A. 

4- Chú ý: 

- Khi tỉnh đạo hàm của các hàm lượng giác tại một điểm Xo thì phải chọn đơn vị tỉnh là 
Rađian. 

- Để không mất thời gian nhập đi, nhập lại các biểu thức trong mỗi lần kiểm tra các phương 
án thì ta di chuyển con trỏ đến vị cần chỉnh sửa để sửa lại biểu thức cần thử. 

Ví dụ 2: Tìm nguyên hàm của hàm số /(v) = V 2x-l. 

A. I/ (x)dx = ^(2x- l)y/2x-ĩ + c. B. I/ (x)dx = ^-(2v- V)yỈ2x — ĩ + c. 

c. J f(x)dx = yV2x-l + c. D. j f(x)dx = t-V2x-l + c. 

(Trích Câu 23 Đe thi thử nghiệm lần 1 của Bộ GD và ĐT) 

Bài giải: 

+ Các bước bấm máy: 

Bước 1: Chọn đơn vị tính Rađỉan bằng cách bấm SHỈFT \MODE\ \4\.Khi đó màn hình máy có dạng: 


naTURfỉL-ư.p.fỉ.m. I 


Math A 
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Bước 2: Kiềm tra các phương án. 

+ Để kiểm tra phương án A ta thực hiện các thao tác sau: 


.., , , dí 2 _ rz - 

- Nhập biểu thức —— LL (2x-1) V2x-Ĩ 
dx\ 3 


■ V 2x -1 vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím 


X=x 


sau: 


SHIFT 

f u 

□ 

u 

2 V 3 > 


J □ 

□ 


vã 2 ALPHA ; 

) - 1 


2 ALPHA 


)yyj) 




2 ALPHA 


- ] 

[ > 

> 

ALPHA ] 

) > 


Khi đó trên màn hình máy tính xuất hiện như sau: 


M 

— 1 

CdSL 

[§C2X-nl2X ; T) 

s 

L=k“' j 

Math 

ÍSXNI 1 


- Nhấn phím CALC máy hỏi X?, ta gán giá trị cho biến X bằng 1 và nhấn dấuẸỊ được kết quả: 


M _ 0 Msđh À 


❖ Kết quả của phép thử khác 0. Loại phương án A. 

+ Đe kiểm tra phương án B ta thực hiện các thao tác sau: 

, d (1 [Z - 7^1 

- Sửa lại biêu thức trên thành -7 ( 2x - 1) V 2x -1 

dx v3 


-\j2x-\ vào màn hình: 



- Nhấn phím CALC máy hỏi X?, ta gán giá trị cho biến X bằng 1 và nhấn dấuẸỊ được kết quả: 


m Lu mAui m 

Ẳíicỉx-nVãRt 

-2.053xmi2 


❖ Ket quả của phép thử sấp sỉ bằng 0. 

+ Đe kiểm tra phương án c ta thực hiện các thao tác sau: 


- Sửa lại biểu thức trên thành -ị- —-\Ỉ2x^Ã 


dx 


- V 2 v -1 vào màn hình: 



- Nhấn phím CALC máy hỏi X?, ta gán giá trị cho biến X bằng 1 và nhấn dấuẸỊ được kết quả: 
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M 0 Math A 


-1.333333333 


❖ Kết quả của phép thử khác 0, vậy loại phương án c. 
+ Để kiểm tra phương án D ta thực hiện các thao tác sau: 

J í \ . _\ __ 


- Sửa lại biểu thức trên thành I \Í2x -1 

dx\ 2 


V2x-1 vào màn hình: 


X=x 



Nhấn phím \CALC\ máy hỏi X?, ta gán giá trị cho biến X bằng 1 và 



❖ Kết quả của phép thử khác 0, vậy loại phương án D. 
Vậy chọn đáp án B. 


nhấn dấu [=] được kết quả: 

1 


3.2 Dạng 2: Tính tích phân. 

Bài toán: Tính tích phân I =[ f (x)dx. 

Ja 

1. Cơ sở lý thuyết: 
a) Định nghĩa: 

Nêu F(x) là một nguyên hàm của hàm sô f (x) thỉ f ( x)dx = F(x)\ = ^(b) - F( a). 

Ja \a 

b) Giải pháp. 

- Khác với bài toán tìm nguyên hàm thì bài toán tính tích phân đều có thể giải được bằng máy tính 
cầm tay. 

2. Thuật toán bấm máy. 

Í D 

□ 

- Nhập biểu thức cần tính tích phân /(x) 

- Nhập cận dưới, trên 

♦> Ví dụ 1: Tính tích phân / = £ cos 3 X. sin xdx. 

A.I = --7T 4 . B .I = - 7 ĩ 4 . c. 7 = 0. D. / = --. 

4 4 

(Trích Câu 25 Đe thi thử nghiệm lần 1 của Bộ GD và ĐT) 


Bài giải: 


+ Các bước bấm máy: 

Bước 1: Chọn đơn vị tính Rađỉan bằng cách bấm SHIFT I ịMỠ/Vsl Kl.Khi đó màn hình máy có dạng: 
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Bước 2: Kiềm tra các phương án. 

- Nhập biêu thức J o cos x.sin xdx. vào màn hình băng cách bâm lân lượt các phím sau: 


r= 

tìcos 

ALPHA : 

»); 

) X D 

3 > 

sin 

ALPHA 

): 

) > 

0 

A 

SHIFT 

xio* 


Khi đó trên màn hình xuất hiện: 


Bước 3: Nhấn dấu \=\ được 


Vậy chọn đáp án c. 

'ể- Chú ý: 

- Khi tính tích phân mà biếu thức dưới dấu tích phân có chứa hàm lượng giác thì thì phải chọn 
đơn vị tính là Rađian. 

- Đe nhập cos 3 X vào máy ta phải nhập là (cos(x)) 3 . 


J”(cos(X)) 3 sin(X)cỉ>4 

kết quả: 0 

I M i Ms.th Ã 

Jo(cos(X)) 3 sinti> 

0 


❖ Ví dụ 2: Tính tích phân / = ị Xln xdx. 


A. / = Ạ 
2 


B. / = 


e 2 +ì 


c. 1 = 


e--2 


D. 1 = 


e--l 


+ Các bước bấm máy: 


2 . , 4 

(Trích Câu 26 Đe thỉ thử nghiệm lần 1 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 


Bước 1: Kiềm tra các phương án. 

- Nhập biểu thức X ln xdx. vào màn hình bằng cách bấm lần lượt các phím sau: 


r- 

ALPHA 

) ln 

ALPHA 

): 

) > ] 

1 A 

ALPHA 

xio* 


Khi đó ừên màn hình xuất hiện: 


Bước 2: Lưu tích phân vào biến A 



Hath A 


Xln(X)cM 


- Nhấn dấu \SHIFT\RCL\ (-) màn hình xuất hiện như sau: 


Math Á. 


M H 

jjXln(X)dx*A 
2.097264025 


Bước 3: Dò đáp án. 

+ Đe kiểm tra phương án A ta thực hiện các thao tác sau: 


-Nhấn AC ALPHA 


(-) 


[ 2 ] khi đó màn hình xuất hiên: 
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- Nhấn ẸỊ được kết quả: 


p-ị 




1 M 

A-ị 

0 Math A 

.1.597264025 1 


Kêt quả khác 0, loại A 

+ Để kiểm tra phương án B, ta thực hi ện tươ ng t ự như trẽn ta được kết qu ả: 



Ket quả bằng 0, phương án B đúng. Vậy chọn đáp án B. 

4- Chú ý: Nếu ở bước 2 chủng ta nhấn dấu [=] thì mảy sẽ cho kết quả dưới dạng sổ thập phân 
như sau: 


ỉ' 


0 Á 


1 


Xln(X)dx 

2.097264025 


- Với kết quả này chủng ta sẽ gặp khó khăn trong việc so sánh và lựa chọn đáp án. Vậy giải pháp đưa 
ra cho trường hợp này là thực hiện như bước2 và bước 3. 

- Neu phương án B không thỏa thì tiếp tục kiếm tra các phương án còn lại. 

> Tóm lại: Với máy tỉnh cầm tay (MTCT) nói chung và máy tỉnh CASIO nói riêng đều tỉnh 
được tích phân (không phân biệt mức độ khó hay dễ). Do biết được điều này nên chắc chắn khi ra đề 
người ta sẽ hạn chế tối đa những câu hỏi mà có thế bấm máy trực tiếp, mà thay vào đó những câu hỏi 
nhằm hạn chế máy tỉnh. Tỉnh thần đó được thế hiện rất rõ trong đề thỉ thử nghiệm lần hai của Bộ Giáo 
Dục và Đào Tạo. Song hạn chế máy tỉnh không có nghĩa là máy tỉnh không thế giải quyết được, nếu 
chủng ta nắm vững cơ sơ toán học kết hợp các chức năng của máy tính thì sẽ giải quyết được vấn đề. 
Sau đây là một vài vỉ dụ minh họa, các em cùng tìm hiếu nhé...! 

♦> Ví dụ 3: Cho tích phân í X + 1 dx = e. Khi đó giá trị của a là: 

Jl V 


A. le. 


B. e. 


c. 1. 

2 


D. 


e-ỉ 


Bài giải: 


+ Phân tích: 


- Giả sử phương án A là đáp án đủng tức là a = 2e. Khi đó [ X + 1 dx = e <^> [ X + 1 dx -e = 0. 

Jỉ X Jl X 

- Từ đó ta có thế sử dụng máy tỉnh đế thử từng phương án. 

+ Thuật toán bấm máy: 

T mẴ , 'X x +1 7 , r . mẢ 

- Nhập biêu thức J — dx - e. (a được gán băng biên x) 


r 2 a + l 


X 


- Nhấn I CALC và lấy các giá trị của a trong tùng phương án gán cho biến X 

- Nhấn 0. Kết quả bằng 0 thì đó là đáp án đủng. 

+ Các bước bấm máy chi tiết. 

, x + l 7 , t 1 t Ẵ 1Ằ 

Bước 1: Nhập biêu thức J — —dx - e. vào màn hình băng cách băng cách bâm lân lượt các phím 


X 


sau: 
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\: 


ALPHA 


+ ] 

[ V 

ALPHA : 

) > 

> ] 

[ A 

ALPHA : 

) > 

— 

> 

ALPHA 

Xl0 x 


Khi đó màn hình xuất hiện: 


M 0 

Math 

1 lĩ^-ẽ 

1 


Bước 2: thử các phương án. 

+ Thử phương án A. Ta thực hiện các thao tác sau: 

- Nhấn CALC_ máy hỏi X?, nhập 2e và nhấn dấu \=\ được kết quả: 

' 1 


Math Ả 




J 


1 K 


dx-e 

3.411429009 


> Kết quả khác 0, loại A. 

+ Thử phương án B. Ta thực hiện các thao tác sau: 

- Nhấn CALC_ máy hỏi X?, nhập e và nhấn dấu \=\ được kết quả: 



> Ket quả bằng 0, chọn đáp án B. 

4- Chú ý: Neu phương án B không thỏa thì thử tiếp các phương án còn lại. 

❖ Ví dụ 4: Biết tích phân [ —-- dx được biểu diễn dưới dạng a ln 2 + b trong đó a và b là hai 

Jo 2-x 

số nguyên. Khi đó giá trị của a là: 

A. 7. B. 2. c. 3. D. 1. 

Bài giải: 

+ Phân tích: 

- Giả sử f + ^ dx = p => p = a\n2 + b b = p-a\n2 (*) 

Jo 2-x 

- Theo giả thiết a;b e z => p-aln2 e z. 

- Vậy lấy các giá trị của a trong từng phương án thay vào (*) 

+ Thuật toán bấm máy: 

- Tính f _ v + dx và lưu kết quả vào biến A. 

Jo 2-x 

- Nhập biểu thức A-a ln2. 


- Nhẩn \CALC và lấy các giá trị của a trong tùng phương án gán cho biến a. 

- Nhẩn 0. Kết quả không nguyên thì loại phương án đỏ. 

+ Các bước bấm máy chi tiết. 

Bước 1: Nhập biểu thức f — — dx và nhấn liên tiếp các phím |.S'MF7 t ||ì?Ct||(-)| (để tính và lưu kết 
quả tích phân vào biến A). Khi đó màn hình xuất hiện: _ 


ỉ 


i 2K+3 


Math Â 




dx+A 


0 2-V, 

2.352030264 


Bước 2: Nhập biểu thức Ả-a ln2. 
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ẮC 

ALPHA 

(-) 

- 

ALPHA : 

) ln 

lai) 


) Ì2_ 2 ]). Khi đó màn hình xuất hiện: 


Im h 

Mã.th Ả 

1 A-XlnC2) 



Bước 3: Kiểm tra các phương án. 

+ Thử phương án A. Ta thực hiện các thao tác sau: 

- Nhấn CALC máy hỏi A? nhấn dấu[=j máy hỏi tiếp X? nhập số 7 nhấn dấu ẸỊ được kết quả: 



> Kểt quả -2 suy ra b = -2 e z . 

+ Thử phương án B. Ta thực hiện các thao tác sau: 

- Nhấn CALC máy hỏi A? nhấn dấu[=j máy hỏi tiếp X? nhập số 2 nhấn dấu ẸỊ được kết quả: 


M 0 Math ▲ 

A-Xln(2) 

1■465735903 

> Kềt quả không nguuyên, loại B. 

+ Thử phương án c. Ta thực hiện các thao tác sau: 

- Nhấn CALC máy hỏi A? nhấn dấuẸỊ mảy hỏi tiếp X? nhập sổ 3 nhấn dấu [=Ị được kết quả: 


Math Ả 


l ị ■ 

I A-Xln(2) 

II 0.7725337222 

> Kết quả không nguuyên, loại c. 

+ Thử phương án D. Ta thực hiện các thao tác sau: 

- Nhấn CALC_ máy hỏi A? nhấn dấu[=Ị mảy hỏi tiếp X? nhập sổ 1 nhẩn dấu [=] được kết quả: 


dâu|=| máy hỏi tỉé 

l| M 

A-XlnC2) 


Math Ả 


1 


2-150883083 


> Kết quả không nguuyên, loại D. Vậy chọn đáp án A. 


. £ ^ ph 1 1-Ẵ 1 r- 1 

Ví dụ 5: Biêt tích phân J — . dx được biêu diên dưới dạng a ln 3 + b ln 5 trong đó a và b 


W3v + 1 

là hai số nguyên. Khi đó giá trị của biểu thức a 2 + ab+ 3b 2 là: 
aT 4. bTl c. 0. D. 5. 


Bài giải: 


+ Phân tích: 

- Giả sử [ — 7 = dx = p^> p = aln3 + bln5 o e p = 3 a .5 b (*) 

Jl xv3x + l 

- Từ Ợ) muốn xác định avàbta phân tích e p ra thừa so nguyên to. 

+ Thuật toán bấm máy: 

f 5 1 , JẮ 

- Tính — 7 dx và ỉuu kêt quả vào biên A. 

Jl W3v + 1 

- Tỉnh e A 
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- Nhấn \SHIFT\\FACT\ đế phân tích e A ra thừa sổ nguyên tổ. 

+ Các bước bấm máy chi tiết. 

r 1-Ẵ f 5 1 , r —————TỊ ——— II I 7 

Bước 1: Nhập biêu thức — 7= dx và nhân liên tiêp các phím SHIFT RCL (-) (đê tính và lưu 

Jl jcv3jc + 1 

kết quả tích phân vào biến A). Khi đó màn hình xuất hiện: 


í 


Mĩth Ả 


dX+A 


iKV3K+Ị_ 

0.5877866649 


Bước 2: Tính e ' và phân tích e A ra thừa số nguyên tố. 


ẮC 

ALPHA 

Xl0 x 

x a 

ALPHA 

(-) 

= 


(-) 1=1 Khi đó màn hình xuất hiện: 


Ả 


1.8 


18 


Ta có: Ư = 1.8 = vậy để phân tích 1.8 ra thừa số nguyên tố ta phân tích 18 ra thừa số nguyên tố như 


sau: 


- Nhập số [j_8j 18 và nhấn dấu \=\SHIFT\\FACT\ được kết quả như sau: 


1 M 

0 Math Ả 1 

8 

2x3 2 1 


Từ kết quả trên suy ra e A = 1.8 <=> aln3 + Mn5 = ỊỆ <=> 3 a .5 b = -^-.3 2 <=> 3 a .5 Ế = 5 ',3 2 => a = 2; ố = -l 

10 10 

Với a = 2; b = -1 ta có a 2 + ab+ 3 b 2 = 5 vậy chọn đáp án D. 

❖ Ví dụ 6: Biêt =aln2 + Mn3 + cln5, với a, b, c là các sô nguyên. Tính s = a + b + c 

ị X + X 

A s = 6 B. s =2 c.s=-2 D. s =0 

(Trích Câu 26 Đe thỉ thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 

= P op = aỉn2 + bln3 + cln5op = ln2 a +ln3 b + \n5 c oe p =2 a .3 b .5 c (*) 


+ Phân tích: 


4 

- Giả sử I 

3 


dx 


X + X 


- Từ Ợ) muốn xác định a ; b và c ta phân tích e p ra thừa số nguyên tố. 

+ Thuật toán bấm máy: 

- Nhập í —r—— dx và nhấn dấu ẸỊ (Mảy sẽ tỉnh í —r——c 

ị X + X ị X +x 

- Tính e Ans 


-dx và lưu kết quả vào ô nhớ \Ans \ ) 


- Nhấn SHIFT FACT để phân tích e Ans ra thừa số nguyên tố. 

+ Các bước bấm máy chi tiết. 

4 I 

Bước 1: Nhập biểu thức I* -r -— dx và dấu ẸỊ. Được kết quả như sau: 

2 X + X 
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0-06453352114 


{Kết quả này được máy lieu vào ồ nhớ Ans ) 
Bước 2: Tỉnh e Ans và phân tích e Am ra thừa số nguyên tố. 


ALPHA 

Xl0 x 

X D 

Ans 

= , 

. Khi đó màn hình xuất hiện: 

1 

! 

r si 


Ị ^ 2^ 

- Dễ thấy: e Ans = = 2 4 .3” 1 .5” 1 {Hoặc có thể dùng chức năng SHIFT FACT để phân tích 16 


và 15 ra thừa sổ nguyên tố rồi lập tỉ sổ ta được e Ans = 2 4 .3 \5 1 ) 
- Vậy theo (*) ta co: 2 4 .3" 1 .5" 1 = 2 a .3 b .5 c => a = 4; b = -1; c = -1 . 


- Với a = 4; b = -1; c = -1 ta có 5 = a + Ồ + C = 2. Vậy chọn đáp án B. 

Thông qua các vỉ dụ trên ta thấy người ra đề đã cố tình ra dạng câu hỏi nhằm khổng chế máy 
khiến chủng ta không thế bấm máy một cách trực tiếp. Nhưng nếu các em nắm vững kiến thức cơ bản 
của toán học và một so chức năng cơ bản của máy tính thì sẽ giải quyết được dạng toán này trong 
vòng vài chục giây. Ngược lại nếu không sử dụng máy tỉnh ( kế cả đoi với học sinh khá giỏi) cũng phải 
mất ít nhất năm phút mới có thế giải được dạng toán này. 


3.3 Dạng 3: ứng dụng tích phân trong hình học. 


Bài toán 1 : Tính diện tích hình phẳng giói hạn bởi một đường cong và trục hoành. 

+ Cơ sở lý thuyết: 

Diện tích s của hình phang giới hạn bởi đồ thị hàm so y = f (x) liên tục, trục hoành các đường 
thẳng X — a; x = b [a<b) được tỉnh theo công thức: 

s = \ b a \f{x)\dx 


+ Giải pháp: 

- Xác định các yếu tổ cần thiết như: công thức f (x) các đường thẳng x-a;x = b( cận dưới, cận 
trên) 


- Sử dụng chức năng tỉnh tích phân 



có săn trong máy tỉnh đế tỉnh. 


♦> Ví dụ 1: Cho hình thang cong (H) giới hạn bới các 
đường y — e x ,y = 0, X = 0 và X = ln4. Đường thẳng 
X = k (0 < k < ln 4) chia (H) thành hai phần có diện 
tích là S { S 2 và như hình vẽ bên. Tìm X = k để S ì = 2 S 2 . 

A.k = ịỉn4 B. k = \n2 

3 

c. k = ìnị D. k = ln3 

3 



(Trích Câu 27Đe thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 


Bài giải: 
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+ Phân tích: 

- Có S ỉ = £ e x dx ; S 2 = I e x dx. e x > 0, \/x E [0; ln4]) 

- Đe s, = 2<S 2 <=> ị k ữ e x dx-lựe x dx = 0. (*) 

- Vậy để tìm k ta dùng phép thử thay k ở các phưong án vào (*) giá trị nào thỏa mãn thì đó là phương 
án đúng. 

+ Các bước bấm máy. 

Bước 1: Nhập I e x dx-lị e x dx lên màn hình máy tính (Với k được thay thế bởi biến x) 


Bước 2: Kiểm tra từng phương án. 


M 

H 

Msđh À 1 


rin(4J 

Ix 

e*dx 1 


+ Nhấn phím ỊCẤLCị máy hỏi X? 

-Đe thử phương án Ả ta nhập -ị ln 4 và nhấn dấu Ị=Ị ta được kết quả 


Ket quả khác 0 nên loại phương án A. 



+ Tiếp tục nhấn phím \CALC\ máy hỏiX? 

- Đe thử phương án B ta nhập ln 2 và nhấn dấu ẸỊ ta được kết quả 


Kết quả khác 0 nên loại phương án B . 



+ Tiếp tục nhấn phím ịCALCị máy hỏiX? 

- Đe thử phương án c ta nhập ln và nhấn dấu \=\ ta được kết quả 


Ket quả khác 0 nên loại phương án c. 



+ Tiếp tục nhấn phím ịCALCị máy hỏiX? 

- Đe thử phương án c ta nhập ln 3 và nhấn dấu \=\ ta được kết quả 


Ket quả bằng 0 nên chọn đáp án D. 
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Bài toán 2 : Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong. 


+ Cơ sở lý thuyết: 

Diện tích s của hình phang giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y = f (x) và y = g(x), các đường thẳng 
x = a\x = b(f{x) và g(x) liên tục trên đoạn [a; ồ]) được tỉnh theo công thức: 


s = \ a \f{x)-g{x)\dx 


+ Giải pháp: 

- Xác định các yếu to cần thiết như: công thức / (x); g(x) các đường thắng x = a;x = b ( cận dưới, 
cận trên) 


Sử dụng chức năng tính tích phân 


ị ỈU có sẵn trong máy tỉnh để tỉnh. 


❖ Ví dụ 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = X 3 - X và đồ thị hàm số 


y = x-x 


A 

12 


B. ị 
4 


C.Ẽ1. 

12 


D. 13. 


(Trích Câu 27 Đe thi thử nghiệm lần 1 của Bộ GD và ĐT) 


Bài giải: 

+ Biến đổi phương trình: X 3 - X = X - X 2 <=> X 3 + X 2 - 2x = 0. (bằng tay) 
+ Các bước bẩm máy: 

Bước 1: Tìm cận trên, cận dưới (Giải phương trình: X 3 +x 2 -2x = 0) 


- Bấm MODE 5_ 4_, Nhập các hệ sổ]_=_]_=_^2 


- Nhẩn tiếp dấu [=] được kết quả: 


II 

iH 

s 

1 


II 

0 

M:-.thV± 

x = ỉ. 


Bước 2: Tính diện tích hình phẳng. 

-Nhấn MODE |Ịĩj (thoát khỏi chế độ giải phương trình) 


- Nhập biểu thức: I |x 3 + X 2 - 2x| dx vào màn hình bằng cách bấm các phím sau: 


SHIFT 


hyp ịALPHA I ) 


+ 


ALPHA 


2 ALPHA 


> 

> -2 

A 

1 

= 


M II M&th A 

J‘ 2 IX 3 +X 2 -2Xldx 

3.033333333 


- Kết quả là một số thập phân thật khó đế đổi chiếu với các phương án đủng không? Đe giải quyết vấn 
đề này ta cần xử lỷ thêm một bước nữa như sau: Lưu kết quả trên màn hình vào ỏ nhớ Ả, roi gọi A 
thực hiện phép tỉnh A-a (với a là giá tri đã cho trong từng phương án). Neu hiệu bằng 0 (hoặc sấp sỉ 
bằng 0) đó là phương án đủng. Các thao tác cụ thế như sau: 

Bước 3: Chính xác hóa kết quả . 
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- Nhấn SHIFT STO (-) Khi đó màn hình xuất hiện: 



-Nhấn ALPHA 


(-) 


37 

12 


[=] được kết quả: 


I 


- Kết quả này sát với 0 nhất ( Các em thử tiếp cho các trường hợp đế thấy được điều này) 

Vậy chọn đáp án A. 

4- Chú ý: Ta có thể so sánh kết quả với các phương án bằng cách sử dụng mảy tính thứ 2 
đế đoi các phân số ra số thập phân. Như vậy khi đi thi nếu như có điều kiện chủng ta có thế mang 2 
máy vào phòng thỉ (vì điều này không cấm), điều này rất có lợi. 



Bài toán 3 : Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giói 
hạn bỏi đồ thị hàm số y = f(x), trục hoành và hai đường thẳng x = a;x = b(a<b) quanh 

trục Ox. . _ 

+ Cơ sở lý thuyết: 

Thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phang giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f (x), 
trục hoành và hai đường thắng X = ơ; X = b ịa < b) quanh trục Ox, được tinh bởi công thức. 

s = n í / 2 (x)dx 

Ja 


+ Giải pháp: 

- Xác định các yếu to cần thiết như: công thức f (x) các đường thắng x-a;x = b( cận dưới, cận 
trên) 


- Sử dụng chức năng tỉnh tích phân 



có sẵn trong máy tỉnh đế tỉnh. 


♦> Ví dụ 3: Kí hiệu (//) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = 2(x - l)e x , trục tung và trục 
hoành . Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (//) xung quanh trục Ox. 

A.v = 4-2e. B. V = {4-2ẻ)n. c. V = e 2 -5. D. V = (e 2 -5)7Ĩ. 

(Trích Câu 28 Đe thi thử nghiệm lần 1 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 


+ Các bước bấm máy: 

Bước 1: Tìm cận trên, cận dưới (Giải phương trình: 2{x - ỉ)e x = 0 ) 

- Nhập biểu thức: 2(x - \)e x lên màn hình {chi tiết nhập các em tự bấm) 

- Bấm SHIFT I SQL VE , máy hỏi Solve X , nhập so 1 (gán giả trị cho biến X bằng 1) và nhấn dấu 
[=1 được kết quả: 
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- Suy ra đồ thị hàm số y = 2(x - \)e x cắt trục hoành tại điểm x = \ , đồng thời hình phẳng giới hạn bởi 
trục tung (X = 0). Vậy cận dưới: X = 0; cận trên: X = 1 . 

Bước 2: Tính diện tích hình phẳng. 

-Nhấn MODE^ 1] (thoát khỏi chế độ giải phương trình) 

- Nhập biểu thức: (2(x- l)e x ) dx vào màn hình bằng cách bấm các phím sau: 


SHIFT 


xlO" 


ỊĩplỊT) ALPHA iQpỊỊĨI^I ALPHA 


xio* 


ALPHA 


)N) 


X 2 

> 

0 

A 1 


Màn hình xuất hiện: 


- Nhấn dấu Ị=Ị được kết quả: 


Q Math ▲ 

nJỉ(2CX-Dc fí ) £ dx 


Bước 3: Chính xác hóa kết quả . 


H Mã.th Ả 

nJỈ(2cx-ne K ) 2 (i> 

7.505441089 


- Nhấn SHIFT STO (-) (để lưu kết quả trên vào ô nhớ A) 


- Nhấn ALPHA (-) (gọi A) và trừ từng giá trị đã cho trong các phương án ta thấy phương án D cho kết quả 
bằng 0: 




A-(e 2 -5)n 


Msđh ▲ 




Ũ 


Vậy chọn đáp án D. 

4. Các bài toán về số phức 
4.1 Dạngl: Thực hiện phép tỉnh. 

- Đe làm việc với so phức trước tiên ta phải vô môi trường so phức bằng cách bấm MODE 21 khỉ trên 
màn hình xuất hiện CMPLX. (Như hình bên dưới) 




Math 


- Đe nhập đơn vị ảo (i) ta bấm: |ENG 


_ _ (i-a/3.ĩ) 3 . 

❖ Ví dụ: Biếu thức z = -—-— P— bằng: 

l-i 


A.-4-4Í 


B.-4 + 4/ 


C.4 + 4i 


D.4-4/ 
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Bài giải: 

■ Để tính biểu thức trên ta thực hiện bấm liên tiếp các phím sau: 


MODE 2 


Ị^ỊIỊRỊVd 


31R I ENG I [jP R M n n i ENG I R được kết gi 

I M CMPLX ã Mí.th Á I 


Vậy chọn đáp án A. 

4.2 Dạng 2: Tìm liên hợp của số phức. 

+ Đe tìm liên họp của số phức z ta thực hiện các thao tác sau: 

- Nhập số phức z 

- Nhấn các phím =. 

❖ Ví dụ 1: Liên họp của số phức: z = i ( 3 i + 1 ) là: 

A. z — 3 — ỉ 6. z — — 3 + / c. z - 3 + / D. z — — 3 — ỉ 

(Trích Câu 30 Đe thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 

Bước 1: Nhập và lưu số phức z = ỉ ( 3 / + 1 ). 

- Nhấn các phím: ENG ( _3 ENGỊỊTỊ ỊĨỊ ) ẸỊ khi đó màn hình xuất hiện 


I M CMPLX 

i(3i+í) 


Math Á 


-3+i 


1 


(ở bước này bạn nào nhớ công thức tìm số phức liên hợp thì suy ra ngay kết quả là: z = -3 - i ) 
Bước 2: Tỉm liên hợp của số phức -3 + ỉ 


- Nhấn liên tiếp các phím SHIFT 121121 Ans ) \ = \ta được kết quả: 


M CMPLX s 

Conjg(Ans) 


Ả 


-3-i 


Vậy kết quả là z = -3 -i. Chọn đáp án B. 

❖ Ví dụ 2: Tìm số phức z biết rằng = = — 

z 1-2 i (l + 2iỹ 


A 7 _ 10 35 
A. z — —— + —— ỉ 
13 26 


B.Z = -E + liị 

25 25 


C.Z=E+11/ 

25 25 


+ Phân tích: 


Bài giải: 


Đe tìm z ta rút z từ phương trình đã cho được z 


- Nhập z vào máy tính và tinh z (vì Z = Z). 
+ Các bước bẩm máy. 


1 


1 


1-2Í ị\ + 2ỉỹ 


Bước 1: Nhẩn MODE 2 


D.z = — 

13 25 
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Bước 2: Nhập và lưu số phức z = 


1 


1 1 
1-2 i (Ì + 2Ì) 2 


- Nhấn các phím: 


1 V 


1 

V 

1 

- 

2 

ENG 

> 

- 


[(] [1] ^][2ll ENG 1 ^ X 2 1 khi đó màn hình xuất hiện 


■ Nhẩn dấu [=] được kết quả: 


1 H 

CMPLX Q Math ÃL 1 

1 1 

1 

1 1 

1—2i 

(i+2i 



M 1 

CMPLX 0 Ả 

1 

■ ri 

C4 

1 

iH 

(l+2i)2 

10 35- 
13 26 1 


rp\ ,2 . , , _ 7 _ ±0 35 . 7 _ = _ 10 35 

- Từkêtquả trên suy ra z = -—-—/=> z = z = — + —i 

13 26 13 26 

Vậy chọn đáp án A. 


4.3 Dạng 3: Tìm Mô-đun của số phức. 

+ Đe tìm liên họp của số phức z ta bấm ta thực theo hai cách sau: 

4- Cách 1: 

- Nhập số phức z. 


- Nhấn các phím: 


= 

SHIFT 

hyp 

II 

Sỉ 


. Ket quả xuất hiện trên màn hình là giá trị cần tìm. 


4- Cách 2: 


- Nhấn các phím: SHIFT hyp 


- Nhập số phức z và nhấn dấu [=]. Kết quả xuất hiện trên màn hình là giá trị cần tìm. 


❖ Ví dụ 1 : Mô-đun của số phức: z = — —— -4 + 3/ là: 

3 + 2/ 


A.|Z| = V2Ĩ 
+ Các bước bấm máy. 


B.|z| = 723 


C.|z| = x/26 

Bài giải: 


D.|z| = x/27 


Bước 1: Nhấn MO DE 2 


Bước 2: Nhập và lưu sổ phức z — — ^(4 —— - 4 + 3/. 

3 + 2/ 


Nhấn các phím: — 1 
□ L 

( 2 


3 ENG 

) 1 

: 4 

_ 

ENG ; 

) V : 

3 + : 

> ENG 

> 

— L 

ị + : 

3 ENG 

= .Khi đó kết 





quả xuất hiện trên màn hình như sau: 
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Bước 3: Tỉnh môđun. 


Nhấn các phím SHIFT hyp Ảns 

= được kết quả: 

1 

, 

M CMPLX s Ả 1 

—- 


Vậy chọn đáp án c. 

❖ Ví dụ 2: Tính mô-đun của số phức z thỏa: Z(2 - í) +13 ỉ -1 là: 


A.|z| = V34 


B. z =34 


c. z 


5>/34 


D. z 


V34 


+ Các bước bấm máy. 


(Trích Câu 31 Đe thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 


Bước 1: Nhấn MODE 2 


Bước 2: Nhập và lưu số phức z = 


1 — 13 / 
2 -i 


- Nhấn các phím: 



Bước 3: Tính môđun. 


Nhẩn các phím SHỈFT I hyp |Tws||=| được kết quả: 


Vậy chọn đáp án A. 


r 

i 


CMPLX 


lAnsl 


Msđh A 


/34 


❖ Ví dụ 3: Tính mô-đun của số phức z thỏa: Z(2- ỉ) + 13/ = 1 là: 

5>/34 


A.|Z| = V34 


B. z =34 


c. z =■ 


D. z = 


>/34 


(Trích Câu 31 Đe thi thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 

4.4 Dạng 4: Tìm căn bậc hai của số phức. 

+ Đe tìm một căn bậc của số phức z ta thực hiện các thao tác sau: 

- Nhập số phức z và nhấn dấu Ị=Ị ( khỉ đó z được lưu trong ô nhớ Am ) 

-Nhấn các phím: 

(ỹặ) ÍSHĨFTÌ ÍÃbsỊ ÍÃiisì (£►) (R) ÍSHĨFtỊ F>1 (Z) ÍW1 fSHỈFTÌ 

ỊTỊ ŨHỊÃỘs) ỊT|(t)2 {=} 

4- Chú ý: Với cách trên chỉ tìm được một căn bậc hai của z, muốn tìm căn bậc hai còn lại ta lấy - 
1 nhân với căn bậc 2 tìm vừa tìm được. 

♦♦♦ Ví dụ 1: Trên tập số phức, căn bậc hai của -2 là: 

A. Không tồn tại. B.±z'V2 c. ±yf2Ĩ D.+/V-2 

Bài giải: 
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- Tự luận: Áp dụng công thức thì căn bậc hai của là: ±/^|-2| = ±ỉsỊ2. chọn đáp án B. 

- Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhấn MODE _2 , nhập số -2 và nhấn dấu [=]. 

Bước 2: Nhấn lần lượt các phím: 



SHIFT 

hyp 

Ans 

> > 

SHIFT 

(-) 

□ 1 □ 

SHIFT 

2 ] 

[ Ans ' 

) V 

2 = 


) IVII2II=1 . Ket quả xuất hiện như sau: 


M CMPLX E Mlth ▲ 


■ỉĩi 


Kết quả: i\fĩ là căn bậc hai thứ nhất suy ra cặn bậc hai thứ hai là: -/V2 . Vậy chọn đáp án B. 


D. 1-2/. 


❖ Ví dụ 2: Một căn bậc hai của số phức z = -3 - 4/ là: 

A. 1 + 2 /. B.V-3-4/. c. -V-3-4/. 

Bài giải: 

- Neu giải theo hướng tự luận thì rất dài mất thời gian: 

- Các bước bẩm máy: 

Bước 1 : Nhấn MODE_ 2_, nhập số -3 - 4/ và nhấn dấu \=\ .Màn hình xuất hiện như sau: 

-3-41 


CMPLX 


MathVÀ 


-3-4i 


Bước 2: Nhấn lần lượt các phím: 



SHIFT 

hyp 

Ans 

> > 

SHIFT 

(-) 

□ 1 □ 

SHIFT 

2 ] 

[ Ans ] 

) V 

2 = 


r (-) - SHIFT 2 1 Ans ) V 2 = 
—^1 □ I ^ 

I| M 


) |v||2||=| . Kết quả xuất hiện như sau: 


MsthTA 

£ 

l-2i 


Vậy chọn đáp án D. 

4.5 Dạng 5: Giải phương trình bậc hai. 

+ Trường hợp 1: Phưcmg trình bậc hai với hệ số thực: ax 2 +bx + c = 0 (a + 0. a,b,c e R) 

Trong trường hợp này chúng ta thực hiện giải phưcmg trình bậc 2 theo cách thông thường mà các em 
đã biết đó là: 


- Bấm MODE 5 3 


- Nhập các hệ số a, b, c và nhấn dấu [3, đọc kết quả trên màn hình. 

+ Trường hợp 2: Phương trình bậc hai với hệ số phức (chứa i): AZ 2 + BZ + c = 0 


- Bấm MODE 2 


- Nhập biểu thức AZ 2 + BE + c ( ẩn z được thay bởi ẩn X) bằng cách bấm các phím sau: 


- Nhấn ICALCl và thử lần lượt là các đáp án cho sẵn, nếu đáp án nào cho kết quả bàng 0 thì ta nhận 
đáp án đó. 

*x* Ví dụ: Phương trình z 2 -8(1-/)z +63-16/= 0 có nghiệm là: 
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r z, =5-12/ 

r z. =5-12/ 

r z. =5-12/ 

A. 

1 B. 

1 c. 

1 D. 


II 

+ 

4^ 

II 

1 

1 

CO 

1 

II 

NT 


z x =-5 + 12/ 
Z2 = 3 + 4/ 


Bài giải: 

- Các bước bấm máy: 

Bước 1: Nhập biểu thức: z 2 -8(l-/)Z + 63-16/ 


-Nhấn MO DE 2 


- Nhấn các phím: ALPHA I ) 
hiện: 


1 - ENG 


ALPHA 


+ 


6 3-16 ENG .Màn hình xuất 



Bước 2: Kiêm tra các phương án 
+ Kiểm tra phương án A. 

- Nhấn CALC_. Máy hỏi X? Ta nhập5-12/ và nhấn dấu [=]. kết quả bằng 0 



- Tiếp tục nhấn CALC_. Máy hỏi X? Ta nhập3 + 4/ và nhấn dấu [=]. kết quả bằng 0 




CMPLK 


Hs.th ầ. 


X 2 -SQ-i)X+63-H> 

Ũ 


Vậy chọn đáp án A. 

4- Chú ý: Neu phương án A không thỏa thì chủng ta thử tiếp các phương án còn lại như trên. 

4.6 Dạng 6: Biểu diễn hình học của số phức. 

- Trong mặt phang Oxy số phức z = a + bi được biểu diễn bởi điểm M (a; b) 

❖ Ví dụ 1: Cho số phức z thỏa mãn (l + /) z = 3 - /. Hỏi điểm biểu 

diễn của z là điểm nào ừong các điểm M, N, p, Q ở hình bên? 

A. Điểm p B. Điểm Q. c. Điểm M. D. Điểm N. 


V‘ 


z 

-1 

_ *ĨJ_ 

- -| M 

1 

1 

Ị r 

-li 0 
1 

1 X 

1 

pL-1 

1 

- -1 Q 


+ Các bước bẩm máy: 


(Trích Câu 32 Đe thi thử nghiệm lần 1 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 


Bước 1: Nhấn |M(2£>£||2| ( Vồ môi trường số phức) 
3-/ 


Bước 2: Tính z = : 


1 + / 


3 ỉ 

- Nhập biểu thức '—- và nhấn dấu [=1 , được kết quả: 
1 + / 
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M CMPLX 

Q Mã.th Ả 

3—i 


1+i 

1—2i 


- Suy ra z = 1 - 2/. Vậy điểm biểu diễn của z là điểm Q, chọn đáp án A. 

❖ Ví dụ 2: Kí hiệu z 0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình 

4z 2 - 16z +17 = 0. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đậy là điểm biểu diễn của số 
phức w = iz 0 ? 


A. M, 

%2) 

B. M 2 

-^ì 

c. M, 

~'A 

D. M, 

%) 

ỉ 

u J 


2 ) 


14 J 


v4 J 


+ Các bước bẩm máy: 

Bước 1: Giải phương trình 4 z 2 -16z +17 = 0. 


(Trích Câu 32 Đe thỉ thử nghiệm lần 2 của Bộ GD và ĐT) 
Bài giải: 


- Nhấn MODE 5 3 


■ Nhập các hệ số nhẩn các phím: _4 == -16 = 17 = = được kết quả: 



- Nhấn tiếp dấu [=] được kết quả: 



- Nhận nghiệm z = 2 + -t ỉ' ( vì có phần ảo b = > 0 ) 


Bước 2: Tính w = iz n . 


- Nhấn \MODE\\2\ ( Vô môi trường số phức) 

: và nhấn dấu Ị=Ị, được kết quả: 


- Nhập biểu thức 


( , 1 
2-ỉ — ỉ 
2 



- Suy ra w = ^- + 2/. Vậy điểm biểu diễn của w là điểm M 2 


♦> Ví dụ 3: Tập biểu diễn của số phức z thỏa Ịz + 2 + i\ = Ịz -3i 

A. y = -x + \. B. y = x-l. c. y = -x-ỉ. 

Bài giải: 

+ Phân tích: 


, chọn đáp án B. 
là: 

D. y = x + l. 
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- Các phương án đưa ra là những phương trình đường thắng, mà một đường thắng hoàn toàn được 

. . , „ w (-] \ 
xác định khi bỉêt hai điêm phân biệt mà nó đi qua. M 2 ——; 2 

2 

- Giả sử so phức z được biểu diễn bởi điểm M ( X M ; y M ) e c/: y = ax + /}<=> y M = ax M + b. Khi đó 


z = X M + y M i , mà z thỏa |z + 2 + ịI = 


-3 ỉ 


I 


^ \ X M + y + 2 + z| - \x M 

- Vậy lấy hai điểm phân biệt nằm trên d và thế tọa độ của hai điểm đó vào phưong trình 

\x + yỉ + 2 4 - /| = ịx- yi - 3/| nếu thỏa thì d là đường thẳng cần tìm. Từ đó ta có thuật toán bấm máy như 
sau: 

+ Thuật toán bấm máy: 

-Đặt Z = x + Yi 

-Nhập: \X + Yi + 2 + i\-\X-Yi-3i\ 

- Chọn 2 điểm M[x M \y M ) G d\ N(x n ; y N ) E d 
-Bấm: CALC nhập x M \y M nhấn [=1 kiểm tra kết quả. 


- Bấm: CALC nhập X N ; y N nhấn \=\ kiểm tra kết quả. 


+ Các bước bấm máy chi tiết: 

Bước 1: Nhấn MODE Ịĩị ( Vô môi trường số phức) 


Bước 2: Nhập biểu thức: \x + YỈ + 2 + iị -\x - Yi - 3/| bằngcách nhấn các phím 


sau: 


SHIFT\ 

hyp 

\ ALPHA : 

) + 

ALPHAị 

\s<^d\\eng 

+ 2 

+ 

ENG 

> 

— 








SHIFT 

hyp 

ALPHA : 

) - 

ALPHA 

SoD 

ENG 

- 

3 

ENG 



màn hình xuất hiện: 


M CMPLX □ LX s Math A 

1 X+Yi+2+i I -1 íí-Yi-3i lí 


Bước 2: Kiếm tra các phương án. 

+ Kiểm tra phương án A (Chọn cặp X = 2; Y = -1) 

- Nhấn CALC máy hỏi X? Nhập số 2, nhấn dấu ẸỊ máy hỏi Y? nhập số -1, nhấn dấu \=\ được kết 
quả: 



- Ket quả khác 0 loại phưong án A. 

+ Kiểm tra phương án B (Chọn cặp X - 2; Y - 1 và cặp X - -1; Y - -2 ) 

- Nhấn CALC máy hỏi X? Nhập sổ 2, nhấn dấu ẸỊ máy hỏi Y? nhập số 1, nhấn dấu ẸỊ được kết 
quả: 
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- Nhấn tiếp CALC_ máy hỏi X? Nhập số -1, nhấn dấu [=] máy hỏi Y? nhập số -2, nhấn dấu [=] đuợc 


kết quả: 

M CMPLX E Msđh À 1 

0 1 

- Ket quả 0 vậy chọn đáp án B. 
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PHẦN c. KẾT LUẬN, KIÊN NGHỊ 


I. KẾT LUẬN. 

- Với các chức năng có sẵn của máy tính cầm tay nói chung và máy tính CASIO nói riêng thì có thể 
giải được hầu hết những dạng toán cơ bản. Đồng nếu biết kết hợp với kiến thức toán học chúng ta có 
thể xây dựng thuật toán và áp dụng những chức năng của máy tính để giải những dạng toán nâng cao. 

- Khác vói cấu trúc đề thi tự luận, đề thi dạng trắc nghiệm có số lượng câu hỏi hiều hơn (50 câu), nội 
dung kiến thức trải đều ừong chương trình. Như vây muốn làm tốt bài thi đòi hỏi thí sinh phải nắm 
vững nội dung kiến thức, có các khả năng phân tích, tổng họp tư duy lôgic, khả năng phán đoán nhạy 
bén, kỳ năng tính toán nhanh lẹ thì mới có thể hoàn thành một câu hỏi trong vòng khoảng 1.8 phút. 
Tuy nhiên không phải học sinh nào cũng hội tụ đầy đủ những phẩm chất trên, đặc biệt đối với những 
học sinh có học lực trung bình trở xuống thì khả năng vận dụng kiến thức và kỳ năng tính toán còn hạn 
chế thì giải pháp lựa chọn của các em là sử dụng máy tính cầm tay. Nếu biết sử dụng thành thạo máy 
tính sẽ tiết kiệm được thời gian làm bài, giúp học sinh tự tin hơn trong việc lựa chọn đáp án vì tính 
toán bằng máy cho kết quả chính xác hơn nhiều so với tính toán bằng tay, hơn nũa có thể giải quyết 
tình trạng quá tải trong quá trình học và ôn thi của học sinh vì thực chất trong máy tính đã có sẵn 
những công thức, những chức năng có thể giải quyết được một số dạng toán. Cũng vì lý do này mà 
một số giáo viên dạy toán không đồng tình vì cho rằng việc sử dụng máy tính cầm tay sẽ làm mất đi 
khả năng tính toán cơ bản, ảnh hưởng đến khả năng tư duy, kỳ năng giải toán của học sinh, đồng cũng 
làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vố có của toán học. về cơ bản tôi cũng đồng tình như vậy, nhưng với thực 
trạng hiện nay với hình thức thi trắc nghiệm thì chúng ta tạm gác vấn đề đó qua một bên để tìm ra giải 
pháp hữu hiệu. 

- Việc hướng dẫn học sinh sử dụng thành thạo máy tính cầm tay là rất cần thiết. Với chức năng và 
những công cụ tính toán của máy tính sẽ giúp học sinh đẩy nhanh tốc độ làm bài, tăng cường tính 
chính xác. Đồng thời hỗ trợ đắc lực cho việc tiếp cận và truyền đạt các kiến thức lý thuyết, giảng dạy 
lý thuyết gắn vói thực hành tính toán, sẽ giúp học sinh không chỉ tiếp thu tốt các kiến thức khoa học 
một cách bản chất, sâu sắc mà còn tiếp cận tốt hơn với các phương pháp giảng dạy và công cụ tính 
toán hiện đại. Các thuật toán và các quy ừình thao tác trên MTCT có thể coi là bước tập dược ban đầu 
để học sinh dần quen với việc áp dụng và khai thác hiệu quả thành tựu của công nghệ thông tin, của 
khoa học hiện đại vào công việc và cuộc sống. 

- Trong khuôn khổ của đề tài này tôi mới chỉ đề cập đến một vấn đề khá nhỏ: Dùng máy tính cầm tay 
để giải một số dạng toán trắc nghiệm 12 mà chỉ mới tập trung vào phần Giải tích, lượng bài toán đưa ra 
chưa được nhiều, chưa phong phú. 

- Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng trong thời gian gắn với sự tìm tòi chưa đủ nhiều nên rất khó tránh 
khỏi thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của giáo viên trong tổ bộ môn và của đồng nghiệp. 

Tôi xin chân thành cảm ơn BGH nhà trường, các giáo viên bộ môn Toán đã giúp đỡ tôi hoàn thành 
đề tài này. 

II. KIÊN NGHỊ 

1. Đối với Ban giám hiệu: 

Tạo điều kiện và sắp xếp thời gian để cho tôi cũng như giáo viên bộ môn trong tổ triển khai đề tài 
đến tất cả học sinh trong khối 12. 

2. Đối với Sở giáo dục và Đào tạo: 

Mở thêm các lóp tập huấn bồi dưỡng sử dụng máy tính CASIO cho tất cả giáo viên bộ môn Toán , 
tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. 


Người viết 


Nguyễn Văn Kỷ 
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D. MỤC LỤC 


PHẦN A. MỞ ĐẦU........... 

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI. 

1. Cơ sở lý luận. 

2. Cơ sở thực tiễn. 

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN cứu. 

1. Phạm vi: . 

Đe tài “Hướng dẫn học sính 12 sử dụng máy tính CASIO fx-570ES, fx-570VN PLUS giải toán 
trắc nghiệm-Phần Giải Tích ”. 

2. Đoi tượng: . 

III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu. 

1. Đoi với Giáo viên: . 

2. Đối với Học sinh: . 

IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN cứu.. 

V. PHƯONG PHÁP NGHIÊN cứu VÀ Tư LIỆU NGHIÊN cứu. 

1. Phương pháp. 

2. Tài liệu nghiên cứu. 

PHẦN B. NỘI DUNG.. 

I. HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO CASIO fx 570 ES, fx 570 VN PLUS. 

1. Kí hiệu và chức năng các loại phím loại phím trên máy tính. 

2. Các hình nhập dữ liệu. 

II. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP... 

1. Các bài toán liên quan tới đạo hàm và khảo sát hàm số. 

3. Các bài toán liên quan đến Nguyên hàm, Tích phân và ứng dụng. 

PHẦN c. KẾT LUẬN, KIẾN NGHL.... 

I. KẾT LUẬN. 

II. KIÉN NGHỊ. 

1. Đối với Ban giám hiệu:. 

2. Đối với Sở giáo dục và Đào tạo:. 


..1 

..1 

..1 

..1 

.2 

.2 

..2 

..2 

.2 

.2 

..2 

..2 

..3 

..3 

..3 

..4 

4 

4 

.5 

..6 

..6 

66 

89 

89 

89 

89 

89 
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Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TRƯỜNG THPT TÂY SƠN. 


Xác nhận của hội đồng SKKN trường THPT TÂY SƠN 


Gv: Nguyễn Văn Kỷ-Trường THPT Tây Sơn 


91 


























